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DQcl~p - Tl! do - Hanh phuc

S6: 521/CSTB- TCKT Tay Ninh, ngay 06 thang 05 ndm 2024

CONG BO THONG TIN

Kinh giri: Sa Giao dich chung khoan Ha NQi

1. Ten t6 chirc. Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien

- Mff chimg khoan. RTB

- Dia chi/Address: T6 2, ~p Thanh Phil, xff Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh.

- Dien thoai lien he: (0276) 3875266 Fax: (0276) 3875307

- E-mail: tbrc@tabiruco.vn

2. NQi dung thong tin cong b6:

Nghi quyet s6 124INQ-HDQTCSTB ngay 06/05/2024 v~ viec thong qua di~u chinh

noi dung mot s6 du thao Tai lieu trinh tai Dai hoi c6 dong thuong nien nam 2024, nhu sau:

- Di~u chinh du thao Bao cao hoat dong cua HDQT narn 2023 va k� hoach nam

2024.

- Di~u chinh du thao Bao cao k�t qua heat dong SXKD nam 2023 va k~ hoach nam

2024 cua Ban di~u hanh.

- Di~u chinh du thao To trinh thong qua Bao cao tai chinh Rieng va Hop nh~t dff

ki~m toan nam 2023 va thong qua Phuong an phan ph6i lQ'inhu~n nam 2023.

- Di~u chinh dv thao Ta trinh thong qua k~ ho~ch SXKD nam 2024.

3. Thong tin nay dff duQ'c cong b6 tren trang thong tin di~n til cua cong ty van ngay

06/05/2024 t~i duang d~n: http://www.tabiruco.vn/quan-he-co-dong/

Chung toi xin cam k�t cac thong tin cong b6 tren day la dUng sv th~t va hoan toan chiu

trach nhi~m truac phap lu~t v~ nQi dung cac thong tin dff cong b6.



lAp f)OAN CONG NGHIEP CAO SU VN

CONG )'Y CP CAQ SU TAN BIEN

CONG I-IOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM. . .
DQc I~p - TV' do - H~nh phllC

s6: ,.l.2ij:/NQ-HDQTCSTB Tay Ninh, ngclY()6 thong 5 nom 2()J4

NGHI QUYET

V~ vi~c thong qua di~u chinh nQi dung mQt sa du' thao tai li~u trinh
tai D~i hQi dang c&dong thu'o'ng nifn narn 2024

HOI DONG QUAN TRI CONG TV co PHAN CAO SUTAN BIEN

Can CIJ' Quyit dinh 56 135IQD-HDQTCSTB ngoy 231612023 cua H(Ji dong

quem tri Cong ty c6 phdn cao 51.1 Tan Bien v~viec ban hanh Di~u I¢ To chuc va hoat
dong (sl~'a doi, b6 sung) - Cong ty co phdn cao 51.1 Tan Bien:

Can cu' Quyh dinh s6 136IQD-HDQTCSTB ngay 231612023 cua Hoi ac5ng
quan tri Cong ty CP Cao su Tan Bien v~ viec ban hanh quy chi noi 170v~ quem tri

Congty (sit'a d6i, b6 sung) - Cong ty CP Cao su Tan Bien,'

Can C~{' cong van s6 409IHDQTCSVN-TCKT ngay 031512024 cua Tap doan

Cong nghiep cao su Vi?t Nam v~ viec thoa thuan mot sc5 noi dung de tham gio }' ki~n

va bhiu quyet tai Dai hoi dong co' dong nom 2024 cua Cong ty CP coo su Tan Bien

QUYET NGHl:

Di~u 1. Th?ng n~~t thong qua di~u chinh nQi dung mQt s6 dl,r thao Uti Ii~u

trinh t(;liD(;li hQi dong co dong thuong nien nam 2024 nhu sau:

_ Di~u chinh dl:l' thao Bao cao hO(;ltdQng ella HDQT nam 2023 va k~ hO(;lch

nam 2024.
_ Di~u chinh dv thao Bao eao k~t qua hO(;lt dQng SXKD !lam 2023 va k0

hoach nam 2024 clla Ban di~u hanh.

_ £)i~u chinh dV thao To' trinh thong qua Bao cao tai chinh Rieng va Hqp nh~t

da ki~m toim nam 2023 va thong qua Phuong an ph2ln ph6i Iqi nhu?11 nam 2023,

_ £)i~u chinh dv thao To' trinh thong qua k~ hO(;leh SXKD nalTI 2024,

Di~u 2. Nghi quy~t nay co hi~u Ivc k~ ttl' ngay kyo

Di~u 3. Thanh vien HDQT, Ban di~u hanh, cac bQ ph~n, ca nh~n co lien quan

t6 chtfc thue hien Nghi quy~t nay theo dung quy dinh Phap lu~t va Dieu I~ Cong ty,
. ' . . ' 7t~

TM. HOI DONG QlJAN TRI
. CHU TICH~-.., .

IVoi 1111(111:

- Nhu di~lI 3:

- BKS Cty:
_LUll: VT. TK,HDQT.

( Hi li~L1f)HDCDTN 202~

Le Th! Bieh LQl



CONG TY CO PHAN CAO SU TAN BIEN

Dia chi: 1'62, ftp Thanh Phu - Xa Tan Hiep - Huyen Tan Chau - Tinh Tay Ninh.

DT: 02763875 193 - Fax: 0276 3875 307 - Website: www.tabiruco.vn

Tdy Ninh; nga» 17 thang 04 ndm 2024

THUMOIHQP
D~ HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2024

Kin" gifi: Quy cBdong Cong ty cBphiln Cao su Tan Bien

Hoi dang quan tr] Cong ty tran trong kinh moi Quy c6 dong tham du HQP Dai hoi Dong c6

dong (DHDCD) thuong nien nam 2024 voi n<)idung cu th~ nhu sau:

1. Tho; gian TB chirc d~i hQi: 8hOO,Thir hai - ngay 13/05/2024 (aon khach tu 7hOO)

2. Dia di~m: Cong ty c6 phftn Cao su Tan Bien, T6 2, ftp Thanh Phu - Xa Tan Hiep - Huyen Tan

Chau - Tinh Tay Ninh

3. NQidung d~i hQi:
Tai li~u n<)idung DHDCD thuong nien 2024 diroc Cong ty dang Uti tai website: www.tabiruco.vn

tir ngay 21104/2024 va giri ban in d~n Quy C6 dong khi tham du DHDCD.

4. Dang kY d" hop:
D~ chuan bi co so' v~t ch~t don tiep Dai bieu, Quy C6 dong vui long [Xing kf; du DHDCD tai Van

Phong Cong ty c6 phftn Cao su Tan Bien ho~c gui Gidy acmg kf; tham d1;fDHDCD v~ dja chi du6i

day truO'c 14hOOngay 10/05/2024.

5. Uy quy~n tham d" d~i hQi:
N~u Quy C6 dong uy quy�n cho nguo'i khac tham dV DHDCD, Quy C6 dong vui long di�n VaG

mfiu Gidy uy quyJn d1;fDHDCD va gui Gi~y uy quy�n da ky v� dja chi du6i day tmO'c 14hOO

ngay 10/05/2024 ho~c xu~t trinh khi Nguo'i nh~n uy quy6n d~n dv DHDCD.
(LlfU y: Gidy tty quy~n pMi la ban chinh, co Chefkf; s6ng. TruOng h(Jp nhqn uy quy~n tir cJ dong
t6 cht/·c thi cdn co ddu cua t6 chuc iiy quy~n.)

6. Dia chi gi'rivan ban va lien h~ h6 trQ':

Cong ty cBphin Cao su Tan Bien
- Dia chi: T6 2, frpTh~nh PhD - Xa Tan Hi~p - Huy~n Tan Chau - Tinh Tay Ninh

- Di~n tho~i: 0276 3875 266 - Fax: 0276 3875 307

Lien he: Ba Nguy~n Trin Thien Phuc - Dien thoai: 0906 797 981

CBdong ho~c nguo; nh~n uy qu~~n d~n d~ DHDCD vui long mang theo die giAyto' sau:

- Th?ng bao mO'ihQp va Giay uy quyen (N~u c6);

- Giily ch(mg minh nhan dan, the can cu6c hoac ho chi~u.
Ghi chu : . .

- Thon? b~o nay ~6 th~~su' dl:mg trong truO'ng hQ'Pc6 dong khOng nh~n dUQ'cThO' mO'i hQp D~i h9i

dong co,dong thO'ong men nam 2024 cua Cong ty CPCS Tan Bien.

(Cac co tlong/nglfili tllff/C uy quy~n dl! DHDCD tu' thanh toan chi phi tlt Lai va b6 tri nO'ian
nghi). ',' . ,

Rfrt han h~nh dUQ'cd6n ti~p Quy C6 dong t~i DHDCD thuO'ng nien nam 2024.

Tran trQng !

-~ ..- -



Kinh gfri: Cong ty c&phAn Cao su Tan Bien

Ten c6 dong: .
Nguoi dai di~n theo phap lu~t (d6i vai t6 c~~.~~················································ .

~=;CCCDlHQ chi~u/CNDKDN s6: dp ngay :.:.: .. :.: : t~i :"·.." �� ..

T6ng 56 ~6·~~~~·~;;·~i·~·~··~~·~~·~;·~~:~;·:·.·.·:·.·.·:·.·.·:·.·.·::·.·::·.·::·.·::·.·::·.·.·~6·~~~~····..······..·· ..

(Cd dong chon mpt trong hai muc duai day, danh ddu vao 0 thich hop)

1. DANG KY DV HQP D
2. uv QUYENCHO BEN NH~N UY QUYENDu61 DAY 0
Ben nhan uy quyen: MSCD (n�u co). .

C 1 'D/CCCDlHo chi~u/CNDKDN s6' d n ' . . .. p gay t\1I .

Dia chl: .

S6 c6 phan uy quyen: c6 phan

Luu/ Tron~ trua~.ghop c6 d~ng ~hong th~ tham du va khong uy quyen duoc cho nguoi khac, guy c6 dong vui long uy

quyen cho thanh vien HDQT cua cong ty thea danh sach duoi day:

STT Ho va ten Chirc vu Danh d~u chon Sa CP ii~ gu~~n

01 Ba t.e Thi Bfch Lei Chu tich HDQT 0
--

02 Ong Truong Van Cu Thanh vien H8QT

-----

0

03 Ong Duong Tan Phong

--
Thanh vien HDQT 0

Ong Lam Thanh Phu

------------

04 Thanh vien HDQT 0

Ong D6 Quoc Tuan

-----

05 Thanh vien HDQT 0

(LU1t Y- Vui long ddnh ddu (X) hol;icddu (vJ ben eanh ten tMnh vien ma quy c6 dong eh9n uy quyin, tmung hop mu6n

uy quy�n cho nhi�u nguui, d� ngh; quy c6 dong ghi ro s6 luong c6 phdn u)' quy�n cho tung thanh vien).

Noi dung uy guy~n:

Ben nh~n uy quy~n dm;c thay mi[ltcho Ben uy quy~n tham dv va bi~u quy~t cac van d~ t\1icUQcHQp D<;tihQi d6ng c6

dong thuang nien nam 2024 cua Cong ty c6 ph~n Cao su Tan Bien d~ thvc hi~n mQi quy~n 19i va nghTa V~I t<;ticUQc

HQPD\1ihQi d6ng c6 dong lien quan d~n s6 c6 ph~n duQ'c uy quy6n.

Chung toi hoim toan chiu trach nhi~m v~ vi~c uy quy~n nay va cam k~t tuan thu nghiem chinh cac quy djnh hi~n

hanh cua Phap lu~t va cua Di~u l~ Cong ty c6 ph~n Cao su Tan Bien va khong c6 bat ky sv khi~u n\1inao v6 sau.

LU'u )I: ,r

� Ben nMn liy quy�n phGi mang thea ClvINDICCCDIH(jchi�u khi di dl! hop.

� Niu ben uy quy�n hogc ben nh(jn uy qUY�111£116ch~'rcthi phai co chu' ky ella dai di¢n plu/p furit va ddu eua 16eh1.t-c.

� Gidy uy quy�n nay chi co gia Ir; khi 1£1gidy liy quy�n Bcm chinh va co cht( kY sJng cZlahai bell, nJu ben uy qlty�n

hogc blm nh(in uy quy�n fa 16 chUe Ihi phOi co ehii:kY cua dlAiditin philp 11I(jtva ddu ,-'zta16 t~lljc Gi6y tiy quydn na:)l

Sf hit gia tr; khi cuOcH(Jp fJqi hoi d6ng c6 Dong th~fong nien nam 2024 cua Cong ty co phan Cao su Tan Bien kel

tmlc.
Ngay th(mg n6m _

eli dong/Ben iiy qlly~n

(Ky va ghi ro ho len, dong ddu n�u co)

Bcn nh~n uy quy~~ ,
(Ky vii ghi ro ho len, dong dau neu co)
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�ßa chß: Tß 2, ¿p Th¿nh Phú - xã Tân Hißp - huyßn Tân Châu - Tây Ninh. 
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DDAANNHH  MMþþCC  TTÀÀII  LLIIÞÞUU  

��HH��CC��  TTHH¯̄ÞÞNNGG  NNIIÊÊNN  22002244  
ñò 

1. Ch±¡ng trình �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên 2024; 

2. Quy ch¿ làm vißc �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên 2024. 

3. Báo cáo tình hình qu¿n trß Công ty, k¿t qu¿ ho¿t �ßng cÿa Hßi �ßng qu¿n trß, 
nhißm vÿ cÿa thành viên H�QT trong n�m 2023 và ph±¡ng h±ßng, nhißm vÿ 
cÿa Hßi �ßng qu¿n trß n�m 2024; 

4. Báo cáo tÿ �ánh giá, tình hình ho¿t �ßng cÿa Ban Kißm soát n�m 2023 và 
ph±¡ng h±ßng nhißm vÿ công tác n�m 2024; 

5. Báo cáo ho¿t �ßng cÿa Ban TG� vß k¿t qu¿ ho¿t �ßng SXKD n�m 2023 và 
ph±¡ng h±ßng, nhißm vÿ k¿ ho¿ch SXKD n�m 2024; 

6. Tß trình thông qua Báo cáo tài chính �ã kißm toán và Ph±¡ng án phân phßi lÿi 
nhu¿n n�m 2023. 

7. Tß trình thông qua k¿ ho¿ch SXKD n�m 2024; 

8. Tß trình thông qua tißn l±¡ng, thù lao cÿa Ng±ßi qu¿n lý n�m 2023 và k¿ 
ho¿ch tißn l±¡ng n�m 2024; 

9. Tß trình vß vißc chßn �¡n vß kißm toán Báo cáo tài chính n�m 2024; 

10.  Dÿ th¿o Biên b¿n �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024; 

11.  Dÿ th¿o Nghß quy¿t �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024. 
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CCHH¯̄¡¡NNGG  TTRRÌÌNNHH  HHÞÞPP  
��¾¾II  HHÞÞII  ��ÞÞNNGG  CCÞÞ  ��ÔÔNNGG  TTHH¯̄ÞÞNNGG  NNIIÊÊNN  22002244  

 (B¿t �¿u lúc 08h00 ngày 13 tháng 5 n�m 2024) 

Thßi gian Nßi dung Chÿ trì 

7h00 3 8h00 

- �ón ti¿p �¿i bißu và cß �ông; 
- Kißm tra t± cách cß �ông, phát phi¿u bißu quy¿t, th¿ 
bißu quy¿t và tài lißu hßp �H�C�. 

Ban tß chÿc 

8h00 3 8h10 

- Báo cáo kißm tra t± cách cß �ông; 

- Tuyên bß lý do; 

- Gißi thißu & Thông qua �oàn chÿ tßch, Ban kißm phi¿u; 
- Gißi thißu Ban th± ký. 

Ban tß chÿc 

8h10 3 8h20 
- Thông qua Quy ch¿ làm vißc;  
- Thông qua ch±¡ng trình làm vißc. 

�oàn Chÿ tßch 

8h20 3 8h50 

Các báo cáo t¿i cußc hßp �H�C�: 

- Báo cáo Hßi �ßng qu¿n trß n�m 2023, KH n�m 2024. 

- Báo cáo Ban kißm soát n�m 2023, KH n�m 2024. 

- Báo cáo k¿t qu¿ ho¿t �ßng SXKD n�m 2023, KH n�m 
2024 cÿa Ban TG�. 

 

Chÿ tßch H�QT 

�¿i dißn BKS 

Tßng Giám �ßc 

8h50 3 9h20 

 

 

Nßi dung tß trình: 
- Tß trình thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hÿp 

nh¿t �ã kißm toán n�m 2023 và thông qua Ph±¡ng án 
phân phßi lÿi nhu¿n n�m 2023. 

- Tß trình thông qua k¿ ho¿ch SXKD n�m 2024. 

- Tß trình tißn l±¡ng, thù lao H�QT, BKS n�m 2023 và 
K¿ ho¿ch chi tr¿ tißn l±¡ng, thù lao n�m 2024. 

- Tß trình vß vißc lÿa chßn �¡n vß kißm toán Báo cáo tài 
chính n�m 2024. 

�oàn Chÿ tßch 

9h20- 9h50 - Phát bißu cÿa �¿i dißn cß �ông lßn - T¿p �oàn CNCSVN �oàn Chÿ tßch 



 

Thßi gian Nßi dung Chÿ trì 

9h50- 10h10 
�¿i hßi th¿o lu¿n các nßi dung, bißu quy¿t thông qua nßi 
dung �ß trình cÿa H�QT 

�oàn Chÿ tßch 

10h10 3 10h20 

- Bißu quy¿t thông qua các báo cáo và các nßi dung trình 
�¿i hßi �ßng cß �ông thông qua. 
- H±ßng d¿n ghi phi¿u và bß phi¿u; 

- Cß �ông thÿc hißn bß phi¿u b¿u cÿ vào thùng phi¿u. 

�oàn Chÿ tßch 

 

Ban kißm phi¿u 

10h20 3 10h30 
�¿i hßi gi¿i lao 3 kißm phi¿u 

- Ban kißm phi¿u làm vißc 
Ban kißm phi¿u 

10h30 3 10h40 - Công bß k¿t qu¿ kißm phi¿u Ban kißm phi¿u 

10h40 3 11h00 
- Thông qua Biên b¿n và Nghß quy¿t �¿i hßi; 
- Bißu quy¿t thông qua - Tuyên bß b¿ m¿c �¿i hßi. 

Ban Th± ký / 

�oàn Chÿ tßch 

 



1 
 

 
CCÔÔNNGG  TTYY  CCÞÞ  PPHH¾¾NN  CCAAOO  SSUU  TTÂÂNN  BBIIÊÊNN  

�ßa chß: Tß 2, ¿p Th¿nh Phú - Xã Tân Hißp - Huyßn Tân Châu - Tây Ninh 
�T: 0276 3875 193   Fax: 0276 3875 307    Website : www.tabiruco.vn  

 
 

QUY CH¾ LÀM VIÞC �¾I HÞI �ÞNG CÞ �ÔNG TH¯ÞNG NIÊN 
CÔNG TY CÞ PH¾N CAO SU TÂN BIÊN N�M 2024 

 

C�n cÿ: 

ý Lu¿t Doanh nghißp cÿa Qußc Hßi N±ßc Cßng Hòa Xã Hßi Chÿ Ngh¿a Vißt Nam 
sß 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

ý �ißu lß ( sÿa �ßi, bß sung) cÿa Công ty cß ph¿n Cao su Tân Biên. 

 �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024 - Công ty cß ph¿n Cao su Tân Biên 
�±ÿc tß chÿc và thÿc hißn theo Quy ch¿ làm vißc sau �ây: 

�ißu 1.  Mÿc �ích 
- �¿m b¿o trình tÿ, nguyên t¿c ÿng xÿ, bißu quy¿t t¿i �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng 

niên cÿa Công ty cß ph¿n Cao su Tân Biên dißn ra �úng quy �ßnh và thành công tßt 
�¿p. 

- Các nghß quy¿t cÿa �¿i hßi �ßng cß �ông thß hißn ý chí thßng nh¿t cÿa �¿i hßi �ßng 
cß �ông, �áp ÿng nguyßn vßng quyßn lÿi cÿa cß �ông và �úng pháp lu¿t. 

�ißu 2.  �ßi t±ÿng và ph¿m vi 

- �ßi t±ÿng: T¿t c¿ các cß �ông, �¿i dißn theo ÿy quyßn và khách mßi tham dÿ �¿i 
hßi �ßng cß �ông th±ßng niên Công ty cß ph¿n Cao su Tân Biên �ßu ph¿i ch¿p hành, 
tuân thÿ các quy �ßnh t¿i Quy ch¿ này, �ißu lß Công ty và quy �ßnh hißn hành cÿa 
pháp lu¿t. 

- Ph¿m vi áp dÿng: Quy ch¿ này �±ÿc sÿ dÿng cho vißc tß chÿc hßp �¿i hßi �ßng cß 
�ông th±ßng niên n�m 2024 cÿa Công ty cß ph¿n Cao su Tân Biên. 

�ißu 3.  Gi¿i thích thu¿t ngÿ/tÿ vi¿t t¿t 
- Công ty : Công ty cß ph¿n Cao su Tân Biên  

- H�QT : Hßi �ßng qu¿n trß 

- BKS : Ban kißm soát 

- BTC :  Ban tß chÿc  

- �H�C� : �¿i hßi �ßng cß �ông 

- �¿i bißu : Cß �ông, �¿i dißn theo ÿy quyßn 

�ißu 4.  �ißu kißn ti¿n hành �¿i hßi �ßng cß �ông 
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- Cußc hßp �¿i hßi �ßng cß �ông �±ÿc ti¿n hành khi có sß cß �ông dÿ hßp �¿i dißn 
trên 50% cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 

- Tr±ßng hÿp không có �ÿ sß l±ÿng �¿i bißu c¿n thi¿t, trong vòng ba m±¡i (30) phút 
kß tÿ thßi �ißm ¿n �ßnh khai m¿c �¿i hßi, ng±ßi trißu t¿p hßp huÿ cußc hßp. �¿i hßi 
�ßng cß �ông ph¿i �±ÿc trißu t¿p l¿i trong vòng ba m±¡i (30) ngày kß tÿ ngày dÿ 
�ßnh tß chÿc �¿i hßi �ßng cß �ông l¿n thÿ nh¿t. �¿i hßi �ßng cß �ông trißu t¿p l¿i 
chß �±ÿc ti¿n hành khi có thành viên tham dÿ là các cß �ông và nhÿng �¿i dißn �±ÿc 
uÿ quyßn dÿ hßp �¿i dißn tÿ 33% cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t trß lên. 

- Tr±ßng hÿp �¿i hßi l¿n thÿ hai không �±ÿc ti¿n hành do không có �ÿ sß �¿i bißu c¿n 
thi¿t trong vòng ba m±¡i (30) phút kß tÿ thßi �ißm ¿n �ßnh khai m¿c �¿i hßi. �¿i hßi 
�ßng cß �ông l¿n thÿ ba có thß �±ÿc trißu t¿p trong vòng hai m±¡i (20) ngày kß tÿ 
ngày dÿ �ßnh ti¿n hành �¿i hßi l¿n hai và trong tr±ßng hÿp này �¿i hßi �±ÿc ti¿n 
hành không phÿ thußc vào tßng sß phi¿u có quyßn bißu quy¿t cÿa các cß �ông dÿ 
hßp, �±ÿc coi là hÿp lß và có quyßn quy¿t �ßnh t¿t c¿ các v¿n �ß dÿ ki¿n �±ÿc phê 
chu¿n t¿i cußc hßp �¿i hßi �ßng cß �ông l¿n thÿ nh¿t. 

�ißu 5.  �¿i bißu tham gia �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024 
- Các cß �ông cÿa Công ty theo danh sách chßt ngày 16/4/2024 �ßu có quyßn tham dÿ 

�H�C�; có thß trÿc ti¿p tham dÿ ho¿c uÿ quyßn cho �¿i dißn cÿa mình tham dÿ. 
Tr±ßng hÿp có nhißu h¡n mßt ng±ßi �¿i dißn �±ÿc ÿy quyßn theo quy �ßnh cÿa pháp 
lu¿t �±ÿc cÿ tham dÿ thì ph¿i xác �ßnh cÿ thß sß cß ph¿n cÿa mßi ng±ßi �¿i dißn.  

- �¿i bißu khi vào phòng �¿i hßi ph¿i có m¿t �úng thßi gian quy �ßnh và làm thÿ tÿc 
��ng ký vßi Ban tß chÿc; ngßi �úng vß trí ho¿c khu vÿc do Ban tß chÿc quy �ßnh; 

- Trong thßi gian dißn ra �¿i hßi cß �ông, các �¿i bißu ph¿i tuân thÿ theo sÿ h±ßng 
d¿n cÿa Chÿ tßch �oàn, ÿng xÿ v�n minh, lßch sÿ và giÿ tr¿t tÿ t¿i �¿i hßi; 

- Các �¿i bißu ph¿i giÿ bí m¿t, thÿc hißn �úng ch¿ �ß sÿ dÿng và b¿o qu¿n tài lißu, 
không sao chép, ghi âm �±a cho ng±ßi ngoài �¿i hßi khi ch±a �±ÿc �oàn Chÿ tßch 
cho phép; 

�ißu 6.  Khách mßi t¿i �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024 
- Là các chÿc danh qu¿n lý cÿa Công ty, khách mßi, thành viên trong Ban tß chÿc �¿i 

hßi không ph¿i là cß �ông/ không �±ÿc nh¿n ÿy quyßn cÿa cß �ông Công ty nh±ng 
�±ÿc mßi tham dÿ �¿i hßi. 

- Khách mßi không tham gia phát bißu t¿i �¿i hßi (trÿ tr±ßng hÿp �±ÿc Chÿ tßa �¿i 
hßi mßi, ho¿c có ��ng ký tr±ßc vßi Ban tß chÿc �¿i hßi và �±ÿc Chÿ tßa �¿i hßi 
�ßng ý). 

�ißu 7.  �oàn Chÿ tßch  
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- �oàn Chÿ tßch gßm 03 ng±ßi, bao gßm 01 Chÿ tßch �oàn và 02 thành viên. Chÿ tßch 
Hßi �ßng qu¿n trß là Chÿ tßa �¿i hßi. Chÿ tßch �oàn �ißu hành công vißc cÿa �¿i hßi 
theo nßi dung, ch±¡ng trình mà H�QT �ã dÿ ki¿n thông qua tr±ßc �¿i hßi. 

- Nhißm vÿ cÿa �oàn Chÿ tßch: 
a. �ißu hành các ho¿t �ßng cÿa �¿i hßi �ßng cß �ông Công ty theo ch±¡ng trình 

dÿ ki¿n cÿa H�QT �ã �±ÿc �¿i hßi �ßng cß �ông thông qua; 
b. H±ßng d¿n các �¿i bißu và �¿i hßi th¿o lu¿n các nßi dung có trong ch±¡ng 

trình; 
c. Trình dÿ th¿o, k¿t lu¿n nhÿng v¿n �ß c¿n thi¿t �ß �¿i hßi bißu quy¿t; 
d. Tr¿ lßi nhÿng v¿n �ß do �¿i hßi yêu c¿u. 
e. Gi¿i quy¿t các v¿n �ß phát sinh trong sußt quá trình �¿i hßi. 

- Nguyên t¿c làm vißc cÿa �oàn Chÿ tßch: �oàn Chÿ tßch làm vißc theo nguyên t¿c t¿p 
thß, t¿p trung dân chÿ, quy¿t �ßnh theo �a sß. 

�ißu 8.  Ban Th± ký �¿i hßi 
1.  Ban th± ký cÿa �¿i hßi bao gßm 02 ng±ßi do Chÿ tßch �oàn chß �ßnh, chßu trách 

nhißm tr±ßc �oàn Chÿ tßch, �¿i hßi �ßng cß �ông vß nhißm vÿ cÿa mình và d±ßi sÿ 
�ißu hành cÿa �oàn Chÿ tßch. 

2.  Nhißm vÿ cÿa Ban Th± ký: 
a. Giúp �oàn Chÿ tßch kißm tra t± cách cÿa cß �ông và �¿i dißn cß �ông dÿ hßp 

(khi c¿n thi¿t); 
b. Hß trÿ �oàn Chÿ tßch công bß dÿ th¿o các v�n kißn, k¿t lu¿n, Nghß quy¿t cÿa 

�¿i hßi và thông báo cÿa �oàn Chÿ tßch gÿi �¿n các cß �ông khi �±ÿc yêu c¿u; 
c. Ti¿p nh¿n, rà soát phi¿u ��ng ký phát bißu các ý ki¿n cÿa các cß �ông, chuyßn 

�oàn Chÿ tßch quy¿t �ßnh; 
d. Ghi chép �¿y �ÿ trung thÿc toàn bß nßi dung dißn bi¿n �¿i hßi và các v¿n �ß 

�ã �±ÿc các cß �ông thông qua ho¿c còn l±u ý vào Biên b¿n hßp �¿i hßi; 
e. So¿n th¿o Nghß quy¿t vß các v¿n �ß �±ÿc thông qua t¿i �¿i hßi. 

�ißu 9.  Ban kißm tra t± cách cß �ông 
1.  Ban kißm tra t± cách cß �ông cÿa �¿i hßi gßm 02 ng±ßi, bao gßm 01 Tr±ßng Ban 

và 01 thành viên, chßu trách nhißm tr±ßc �oàn Chÿ tßch, �¿i hßi �ßng cß �ông vß 
nhißm vÿ cÿa mình. 

2.  Nhißm vÿ cÿa Ban kißm tra t± cách cß �ông. 
  Ban kißm tra t± cách cß �ông cÿa �¿i hßi có trách nhißm kißm tra t± cách và tình 

hình cß �ông, �¿i dißn cß �ông �¿n dÿ hßp. 
  Tr±ßng Ban kißm tra t± cách cß �ông báo cáo vßi �¿i hßi �ßng cß �ông tình hình 

cß �ông dÿ hßp. N¿u cußc hßp có �ÿ sß l±ÿng cß �ông có quyßn dÿ hßp �¿i dißn ít 
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nh¿t 50% sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t tham dÿ thì cußc hßp �¿i hßi �ßng cß 
�ông Công ty �±ÿc tß chÿc ti¿n hành. 

�ißu 10. Ban kißm phi¿u 
1. Ban kißm phi¿u cÿa �¿i hßi gßm 04 ng±ßi, bao gßm 01 Tr±ßng Ban và 03 thành viên 

do Chÿ tßch �oàn gißi thißu và �±ÿc �¿i hßi bißu quy¿t tín nhißm. 
2. Nhißm vÿ cÿa Ban kißm phi¿u 

- Ban kißm phi¿u ph¿i l¿p Biên b¿n kißm phi¿u và chßu trách nhißm tr±ßc �oàn 
Chÿ tßch, �¿i hßi �ßng cß �ông khi thÿc hißn nhißm vÿ cÿa mình. 

- Xác �ßnh chính xác k¿t qu¿ bißu quy¿t vß tÿng v¿n �ß xin bißu quy¿t t¿i �¿i hßi; 
- Nhanh chóng thông báo k¿t qu¿ bißu quy¿t cho Th± ký; 
- Xem xét và báo cáo �¿i hßi nhÿng tr±ßng hÿp vi ph¿m thß lß bißu quy¿t ho¿c 

�¡n th± khi¿u n¿i vß k¿t qu¿ bißu quy¿t; 

�ißu 11. Th¿o lu¿n t¿i �¿i hßi 
1.  Nguyên t¿c: 

- Vißc th¿o lu¿n chß �±ÿc thÿc hißn trong thßi gian quy �ßnh và thußc ph¿m vi các 
v¿n �ß trình bày trong ch±¡ng trình nßi dung �¿i hßi �ßng cß �ông; 

-  �¿i bißu có ý ki¿n ��ng ký nßi dung vào Phi¿u �¿t câu hßi và chuyßn cho Th± ký 
�¿i hßi; 

-  Th± ký �¿i hßi s¿ s¿p x¿p các Phi¿u �¿t câu hßi cÿa cß �ông theo thÿ tÿ ��ng ký 
và chuyßn lên cho �oàn Chÿ tßch; 

- �¿i bißu khi c¿n phát bißu ho¿c tranh lu¿n thì gi¡ tay, chß khi �±ÿc Chÿ tßch �oàn 
nh¿t trí mßi �±ÿc phát bißu. Mßi �¿i bißu phát bißu không quá 03 phút, nßi dung 
c¿n ng¿n gßn, tránh trùng l¿p. 

2.  Gi¿i �áp ý ki¿n cÿa các �¿i bißu: 

- Trên c¡ sß Phi¿u �¿t câu hßi cÿa �¿i bißu, Chÿ tßch �oàn ho¿c thành viên do Chÿ 
tßch �oàn chß �ßnh s¿ gi¿i �áp ý ki¿n cÿa �¿i bißu; 

-  Tr±ßng hÿp do gißi h¿n vß thßi gian tß chÿc, các câu hßi ch±a �±ÿc tr¿ lßi trÿc 
ti¿p t¿i �¿i hßi s¿ �±ÿc Công ty tr¿ lßi b¿ng v�n b¿n. 

�ißu 12.  Bißu quy¿t thông qua các v¿n �ß t¿i �¿i hßi: 
1. Nguyên t¿c:  
- T¿t c¿ các v¿n �ß trong ch±¡ng trình và nßi dung hßp cÿa �¿i hßi �ßu ph¿i �±ÿc 

�H�C� th¿o lu¿n và bißu quy¿t công khai. 
- Th¿ bißu quy¿t và Phi¿u bißu quy¿t �±ÿc Công ty in, �óng d¿u treo và gÿi trÿc 

ti¿p cho �¿i bißu t¿i �¿i hßi (kèm theo bß tài lißu tham dÿ �H�C�). Mßi �¿i bißu 
�±ÿc c¿p Th¿ bißu quy¿t và Phi¿u bißu quy¿t. Trên Th¿ bißu quy¿t và Phi¿u bißu 
quy¿t có ghi rõ mã sß �¿i bißu, hß tên, sß cß ph¿n sß hÿu và nh¿n ÿy quyßn �±ÿc 
bißu quy¿t cÿa �¿i bißu �ó. 
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- Hình thÿc bißu quy¿t thông qua các v¿n �ß t¿i �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên 
n�m 2024 nh± sau:  
o Bißu quy¿t b¿ng hình thÿc gi¡ Th¿ bißu quy¿t: hình thÿc này �±ÿc dùng �ß 

thông qua các v¿n �ß nh±: Ch±¡ng trình �¿i hßi; Quy ch¿ làm vißc t¿i �¿i hßi; 
thông qua Biên b¿n �¿i hßi, Nghß quy¿t �¿i hßi và các nßi dung khác t¿i �¿i 
hßi (n¿u có); 

o Bißu quy¿t b¿ng hình thÿc �ißn vào Phi¿u bißu quy¿t: hình thÿc này �±ÿc dùng 
�ß thông qua các v¿n �ß: Báo cáo cÿa Hßi �ßng qu¿n trß; Báo cáo cÿa Ban kißm 
soát; Báo cáo cÿa Ban Tßng Giám �ßc; Báo cáo tài chính kißm toán n�m 2023; 
và bißu quy¿t thông qua nßi dung các Tß trình t¿i �¿i hßi.  

2. Cách thÿc bißu quy¿t: 
- �¿i bißu thÿc hißn vißc bißu quy¿t �ß Tán thành, Không tán thành ho¿c Không ý 

ki¿n mßt v¿n �ß �±ÿc �±a ra bißu quy¿t t¿i �¿i hßi b¿ng cách gi¡ cao Th¿ bißu 
quy¿t ho¿c �ißn các ph±¡ng án lÿa chßn trên Phi¿u bißu quy¿t t±¡ng ÿng vßi các 
nßi dung c¿n bißu quy¿t theo quy �ßnh t¿i Kho¿n 2 �ißu này.  

- Khi bißu quy¿t b¿ng hình thÿc gi¡ cao Th¿ bißu quy¿t, m¿t tr±ßc cÿa Th¿ bißu 
quy¿t ph¿i �±ÿc gi¡ cao h±ßng vß phía �oàn Chÿ tßch. Tr±ßng hÿp �¿i bißu 

không gi¡ Th¿ bißu quy¿t trong c¿ ba l¿n bißu quy¿t Tán thành, Không tán thành 
ho¿c Không ý ki¿n cÿa mßt v¿n �ß thì �±ÿc xem nh± bißu quy¿t tán thành v¿n �ß 
�ó. Tr±ßng hÿp �¿i bißu gi¡ cao Th¿ bißu quy¿t nhißu h¡n mßt (01) l¿n khi bißu 
quy¿t Tán thành, Không tán thành ho¿c Không ý ki¿n cÿa mßt v¿n �ß thì �±ÿc 
xem nh± bißu quy¿t không hÿp lß. Theo hình thÿc bißu quy¿t b¿ng gi¡ Th¿ bißu 
quy¿t, Thành viên Ban kißm tra t± cách �¿i bißu/ Ban kißm phi¿u �ánh d¿u mã 
�¿i bißu và sß phi¿u bißu quy¿t t±¡ng ÿng cÿa tÿng cß �ông Tán thành, Không 
tán thành, Không ý ki¿n và Không hÿp lß.  

- Khi bißu quy¿t b¿ng hình thÿc �ißn vào Phi¿u bißu quy¿t, �ßi vßi tÿng nßi dung, 
�¿i bißu chßn mßt trong ba ph±¡ng án <Tán thành=, <Không tán thành=, <Không 
có ý ki¿n= �±ÿc in s¿n trong Phi¿u bißu quy¿t b¿ng cách �ánh d¿u <X= ho¿c <ð= 
vào ô mình chßn. Sau khi hoàn t¿t t¿t c¿ nßi dung c¿n bißu quy¿t cÿa �¿i hßi, �¿i 
bißu gÿi Phi¿u bi¿u quy¿t vß thùng phi¿u kín �ã �±ÿc niêm phong t¿i �¿i hßi 
theo h±ßng d¿n cÿa Ban kißm phi¿u. Phi¿u bißu quy¿t ph¿i có chÿ ký và ghi rõ 
hß tên cÿa �¿i bißu. 

3. Tính hÿp lß cÿa Phi¿u bißu quy¿t 
- Phi¿u bißu quy¿t hÿp lß là phi¿u theo m¿u in s¿n do BTC phát ra, không t¿y xoá, 

c¿o sÿa, rách, nát,& không vi¿t thêm nßi dung nào khác ngoài quy �ßnh cho 
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phi¿u này và ph¿i có chÿ ký, d±ßi chÿ ký ph¿i có �¿y �ÿ hß tên �±ÿc vi¿t tay cÿa 
�¿i bißu tham dÿ. 

- Trên phi¿u bißu quy¿t, nßi dung bißu quy¿t (báo cáo, tß trình) là hÿp lß khi �¿i 
bißu �ánh d¿u chßn mßt (01) trong ba (03) ô vuông bißu quy¿t. Nßi dung bißu 
quy¿t (báo cáo, tß trình) không hÿp lß là nßi dung không �úng theo các quy �ßnh 
cÿa nßi dung bißu quy¿t hÿp lß. 

- Phi¿u bißu quy¿t không hÿp lß: 
o Ghi thêm nßi dung khác vào Phi¿u bi¿u quy¿t; 
o Phi¿u bißu quy¿t không theo m¿u in s¿n do BTC phát ra, phi¿u không có d¿u 

�ß cÿa Công ty, ho¿c �ã t¿y xoá, c¿o sÿa, vi¿t thêm nßi dung khác ngoài quy 
�ßnh cho phi¿u bißu quy¿t, khi �ó t¿t c¿ nßi dung bißu quy¿t trên phi¿u bißu 
quy¿t là không hÿp lß. 

4. Thß lß bißu quy¿t: 
Cÿ 01 (mßt) cß ph¿n t±¡ng �±¡ng vßi mßt quyßn bißu quy¿t. Mßi �¿i bißu tham 
dÿ �¿i dißn cho mßt ho¿c nhißu quyßn bißu quy¿t s¿ �±ÿc c¿p Th¿ bißu quy¿t và 
Phi¿u bißu quy¿t. 

- T¿i ngày chßt danh sách cß �ông (ngày    /4/2024) tßng sß cß ph¿n cÿa Công ty 
là: 87.945.000 cß ph¿n t±¡ng �±¡ng vßi 87.945.000 quyßn bißu quy¿t. 

- Các v¿n �ß c¿n l¿y bißu quy¿t t¿i �¿i hßi chß �±ÿc thông qua khi �±ÿc sß cß �ông 
sß hÿu trên 50% sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t tham dÿ �¿i hßi. Riêng mßt sß 
tr±ßng hÿp v¿n �ß bißu quy¿t �±ÿc quy �ßnh t¿i Kho¿n 1, �ißu 21 �ißu lß Công 
ty thì ph¿i có sÿ �ßng ý ít nh¿t 65% sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t tham dÿ �¿i 
hßi.  

- L±u ý, cß �ông/ �¿i dißn ÿy quyßn có lÿi ích liên quan không có quyßn bißu quy¿t 
�ßi vßi các hÿp �ßng và giao dßch có giá trß tÿ 35% (tßng giá trß tài s¿n Công ty 
ghi trong báo cáo tài chính g¿n nh¿t; các hÿp �ßng ho¿c giao dßch này chß �±ÿc 
ch¿p thu¿n khi có sß cß �ông/ �¿i dißn ÿy quyßn chi¿m tÿ 65% tßng sß phi¿u bißu 
quy¿t còn l¿i tán thành (theo �ißu 148, Lu¿t doanh nghißp 2020). 

5. Ghi nh¿n k¿t qu¿ bißu quy¿t 
- Ban kißm phi¿u có nhißm vÿ thu phi¿u bißu quy¿t. 
- Ban Kißm phi¿u s¿ kißm tra sß phi¿u tán thành, không tán thành, không ý ki¿n 

cÿa tÿng nßi dung và chßu trách nhißm ghi nh¿n và báo cáo k¿t qu¿ kißm phi¿u 
bißu quy¿t t¿i �¿i hßi �ßng cß �ông. 

�ißu 13. Biên b¿n, Nghß Quy¿t hßp �¿i hßi �ßng cß �ông 

Biên b¿n và Nghß quy¿t hßp �¿i hßi �ßng cß �ông ph¿i �±ÿc �ßc và thông qua 
tr±ßc khi b¿ m¿c �¿i hßi. 
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�ißu 14. Thi hành Quy ch¿ 

Cß �ông, �¿i dißn theo ÿy quyßn và khách mßi tham dÿ hßp �¿i hßi ph¿i ch¿p 
hành nghiêm chßnh Quy ch¿ làm vißc cÿa �¿i hßi �ßng cß �ông. Cß �ông, �¿i 
dißn theo ÿy quyßn và khách mßi vi ph¿m Quy ch¿ này thì tùy theo mÿc �ß cÿ 
thß �oàn Chÿ tßch s¿ xem xét và có hình thÿc xÿ lý theo �ißu lß Công ty và Lu¿t 
Doanh nghißp. 

Quy ch¿ này có hißu lÿc ngay sau khi �±ÿc �¿i hßi �ßng cß �ông Công ty bißu 
quy¿t thông qua. 

 T/M. HÞI �ÞNG QU¾N TRÞ 
CHþ TÞCH 

 
 

 



.

Họ và tên Cổ đông:

Số lượng cổ phần sở hữu: 0 Cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 0 Cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: 0 Cổ phần

Tôi đồng ý các nội dung như sau:

Tán 

thành

Không 

tán 

thành

Không ý 

kiến

  

  

  

  

  

  

  

Nội dung 4. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm

2023 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
-----------------------------------

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG: RTB

0

(Quý đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG

Nội dung 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng –

nhiệm vụ của HĐQT năm 2024.

Nội dung 2. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 – Kế hoạch công tác năm 2024 của

Ban kiểm soát.

Nội dung 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 - Kế hoạch SXKD của Công

ty năm 2024.

Ngày 13 tháng 5 năm 2024

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nội dung 5. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2024.

Nội dung 6. Tờ trình thông qua lương, thù lao của Người quản lý năm 2023 và Kế

hoạch tiền lương, thù lao năm 2024.

Nội dung 7. Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Hướng dẫn:
Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Tán 
thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.
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  CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CAO SU TÂN BIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:……./BC-HĐQTCSTB Tây Ninh,  ngày      tháng      năm 2024 
                

BÁO CÁO  

Tình hình quản trị Công ty, Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị,  

nhiệm vụ của từng Thành viên HĐQT trong năm 2023 và triển khai 

phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2024 

 

       Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty về các quyền và nhiệm 

vụ của HĐQT với vai trò quản trị, định hướng và giám sát Công ty, Chủ tịch 

HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo về công tác quản trị, kết quả hoạt động của Hội 

đồng quản trị, báo cáo nhiệm vụ của từng thành viên được phân công phụ trách và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 trước Đại hội đồng cổ đông như sau: 

Phần I 

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HĐQT TRONG NĂM 2023 

 I. Đặc điểm tình hình: 

Năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong bối cảnh 

tình hình chính trị, kinh tế thế giới với nhiều biến động phức tạp, nguy cơ suy thoái 

kinh tế toàn cầu. Đặc biệt xung đột giữa Nga - Ukraina, các nước Trng đông, cấm 

vận thương mại giữa các nước lớn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi sản xuất 

– kinh doanh toàn cầu, giá cả vật tư nguyên vật liệu trong nước tăng cao, gây khó 

khăn trong công tác quản lý, điều hành SXKD của các doanh nghiệp trong nước 

nói chung và tại Công ty nói riêng.  

Trong bối cảnh đó, Công ty đã triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự quản lý, chỉ đạo của 

Hội đồng quản trị và sự điều hành linh động của Ban Tổng Giám đốc cùng với sự 

nổ lực, quyết tâm của toàn thể Cán bộ công nhân viên, người lao động, Công ty đã 

hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. 

II. Báo cáo về tình hình quản trị Công ty: 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: 

 

Stt 

 

Thành viên HĐQT 

 

Chức vụ  

 

Ngày bắt đầu là thành viên 

HĐQT/ TV.HĐQT độc lập 

NK 2021-2026 

Ngày bổ nhiệm 
Ngày miễn 

nhiệm 

01 Bà Lê Thị Bích Lợi Chủ tịch 24/6/2021  

02 Ông Trương Văn Cư 
Thành viên  

điều hành 
24/6/2021  
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Stt 

 

Thành viên HĐQT 

 

Chức vụ  

 

Ngày bắt đầu là thành viên 

HĐQT/ TV.HĐQT độc lập 

NK 2021-2026 

Ngày bổ nhiệm 
Ngày miễn 

nhiệm 

03 Ông Dương Tấn Phong 
Thành viên  

điều hành 
24/6/2021  

04 Ông Lâm Thanh Phú 
Thành viên  

không điều hành 
24/6/2021  

05 Ông Đỗ Quốc Tuấn 
Thành viên  

Độc lập 
24/6/2021  

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 

Số buổi 

họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

Lý do không 

tham dự họp 

01 Bà Lê Thị Bích Lợi 
5/5 100%  

02 Ông Trương Văn Cư 5/5 100%  

03 Ông Dương Tấn Phong 5/5 100%  

04 Ông Lâm Thanh Phú 
5/5 100%  

05 Ông Đỗ Quốc Tuấn 
5/5 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

Trong năm 2023, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành thông qua 

việc yêu cầu Ban điều hành thực hiện đúng các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT 

đề ra. Hằng tháng HĐQT tham gia họp giao ban cùng với Ban điều hành để chỉ 

đạo, nắm bắt thông tin kết quả thực hiện các nghị quyết, chủ trương. Hằng quý 

HĐQT tổ chức họp đúng theo quy định và yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả 

sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã soát xét, kiểm toán để HĐQT nắm và 

có ý kiến chỉ đạo. 

4. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành 

và cổ đông: 

a. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị: 

Hội đồng quản trị gồm có 05 người. Trong đó, Chủ tịch làm việc theo chế độ 

chuyên trách, 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 01 thành viên độc 

lập.   

Tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 

được cổ đông tham dự biểu quyết và tán thành 100%.  
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Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất với thành phần tham dự đầy đủ; 

điều hành các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu: kế hoạch, chiến lược 

sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách, đầu tư tài chính, các 

thành viên tham dự đều có đóng góp ý kiến phát biểu.  

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 328 văn bản. (Trong đó: 28 

Nghị quyết, 94 Quyết định ) Bộ phân công bố thông tin đã công bố các tài liệu theo 

quy định pháp luật, hoạt động luôn tuân thủ Nghị quyết, Điều lệ, Quy chế đảm 

nhiệm tốt vai trò với tư cách là người đại diện vốn, luôn đảm bảo tốt lợi ích của 

Công ty và cổ đông.  

b. Giám sát hoạt động của Ban điều hành và cổ đông 

Căn cứ vào các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Tập đoàn Công nghiệp 

cao su Việt Nam thỏa thuận; ngay từ những ngày tháng đầu năm, Công ty đưa các 

chỉ tiêu kế hoạch trên vào Nghị quyết về những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

(Nghị quyết Hội đồng quản trị, Nghị quyết Hội nghị người lao động và Nghị quyết 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023).  

Ban điều hành đã tổ chức chỉ đạo, điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh 

của Công ty, lấy các chỉ tiêu đó làm mục tiêu phấn đấu, thực hiện hoàn thành kế 

hoạch năm 2023 được Tập đoàn thỏa thuận giao.   

Ban điều hành chỉ đạo triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của 

Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao; công tác quản lý điều hành của 

Ban điều hành có nhiều nỗ lực, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu công việc, đảm bảo 

hoạt động kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển được vốn.  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

- Hệ thống quản lý chặt chẽ, gồm: Đảng ủy và các tổ chức đoàn thể (Công 

đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh) hoạt động theo đúng định chế doanh 

nghiệp Nhà nước, bảo đảm Công ty vận hành theo đúng pháp luật. 

- Công ty Cổ phần có: 98,46% vốn Nhà nước và cổ đông lớn là Tập đoàn 

Công nghiệp cao su Việt Nam; cổ đông khác 1,54%. 

- Bộ máy tổ chức ổn định, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc luôn có tâm 

huyết, có tầm nhìn chiến lược, có khả năng quy tụ và tập hợp tất cả người lao 

động, có đủ năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

- Môi trường làm việc cởi mở. Tiền lương, thưởng và phúc lợi luôn được chi 

trả đầy đủ. Chăm lo tốt đời sống cán bộ, công nhân viên và người lao động. Tâm lý 

nhân viên thoải mái, cùng đoàn kết xây dựng Công ty ngày một phát triển. 

- Trình độ cán bộ nhân viên ngày càng được nâng cao, có phẩm chất đạo đức 

tốt, nguồn cán bộ quy hoạch được xây dựng đúng quy định về tiêu chuẩn, điều 

kiện, đảm bảo 03 độ tuổi và có tính kế thừa, đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

trong thời gian tới.  
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- Có mối quan hệ tốt với chính quyền và nhân dân địa phương các cấp. 

- Ban Kiểm soát Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của 

Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; sự phối hợp và tạo mọi điều 

kiện của các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành để Ban Kiểm soát 

Công ty thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong quá trình hoạt động, 

Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông 

hoặc nhóm cổ đông phản ánh về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành 

của Công ty. 

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023: 

1. Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2023 

1.1 Công tác sản xuất: 
- Tổng sản lượng cao su đạt 3.201,87 tấn, đạt 100,06% so với kế hoạch năm 2023 

(3.200 tấn).  

Trong đó: 

+ Sản lượng cao su Công ty tự khai thác đạt 2.886,87 tấn đạt 100,08% so với 

kế hoạch là 2.885 tấn.  

+ Sản lượng nhượng bán quyền khai thác là 315 tấn đạt 100%  so với kế hoạch 

315 tấn. 

- Công ty tổ chức thu mua mủ cao su từ các hộ tiểu điền bên ngoài, năm 2023 sản 

lượng thu mua đạt 508,26 tấn đạt 33,88% so với kế hoạch 1.500 tấn. 

- Tổng sản lượng cao su chế biến (từ mủ Công ty khai thác và thu mua) đạt: 

2.967,43 tấn đạt 66,15% kế hoạch năm (4.486 tấn).  

Trong đó: 

+ Chế biến mủ cao su Công ty khai thác: 2.471,18 tấn 

+ Chế biến mủ thu mua: 496,25 tấn 

 1.2. Công tác kinh doanh 

a. Tiêu thụ sản phẩm cao su:  

Tổng sản lượng cao su tiêu thụ của Công ty năm 2023 đạt  19.045,35 tấn cao su 

các loại, đạt 152,36% kế hoạch năm (12.500 tấn). Trong đó:  

+ Nội tiêu được: 9.899,43 tấn.  

 + Xuất khẩu được: 9.145,92 tấn. Kim ngạch xuất khẩu được 12,6 triệu USD. 

- Giá bán tiêu thụ cao su bình quân là 32,83 triệu đồng/tấn, đạt 86,57% so với giá 

bán kế hoạch là 37,91 triệu đồng/tấn.  

b. Doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách: 

- Tổng doanh thu trong năm 2023: 881,75 tỷ đồng đạt 143,4% so với kế hoạch 

năm là  614,67 tỷ đồng. Trong đó:  

+ Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cao su là 625,4 tỷ đồng. 

+ Doanh thu hoạt động tài chính là: 111,4 tỷ đồng. 

+ Doanh thu sản phẩm khác là: 0,5 tỷ đồng 

+ Doanh thu hoạt động khác là: 144,3 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu từ bán cây 

cao su thanh lý là 132,3 tỷ đồng. 
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- Lợi nhuận trước thuế: 235,27 tỷ đồng, đạt 160,05% kế hoạch năm là 146,9 tỷ 

đồng.  

- Lợi nhuận sau thuế được: 208,013 tỷ đồng, đạt 173,32% so với kế hoạch là 

120,01 tỷ đồng. 

- Trong năm, đã thực hiện chia cổ tức năm 2022 là 16,5% tương đương số tiền chi 

trả cho các cổ đông là: 145,109 tỷ đồng. 

- Số phải nộp ngân sách: 62,398 tỷ đồng, đạt 102,07% kế hoạch năm là 61,13 tỷ. 

2. Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. 

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ về việc giao cho HĐQT quyết định việc lựa 

chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2023 của Công ty theo quy định pháp luật. HĐQT đã chọn Công ty TNHH hãng 

kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng 

và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên. 

3. Chi trả lương, thù lao cho Người quản lý năm 2023: 

Căn cứ Quyết định số 107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/3/2020 của Hội đồng 

quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành bảng lương 

Người quản lý (C); Tiêu chuẩn xếp hạng doanh nghiệp, nguyên tắc và phương án 

chuyển xếp lương đối với Người quản lý, lao động quản lý theo hạng doanh nghiệp 

áp dụng đối với các đơn vị thành viên Tập đoàn. Công ty đã chi trả tiền lương, thù 

lao cho Người quản lý chuyên trách, không chuyên trách như sau:  

              Đơn vị tính: đồng. 

Stt Họ và tên Chức vụ 

 Tiền lương 

cơ bản (Phụ 

lục 2, QĐ 

107) 

Tiền lương 

tăng theo 

lợi nhuận 

(tăng so với 

TLKH 

20%) 

Quỹ tiền lương 

thực hiện và 

thù lao, phụ 

cấp năm 2023 

được Tập đoàn 

thỏa thuận 

Quỹ tiền 

lương thực 

hiện và thù 

lao, phụ cấp 

năm 2023 đã 

chi trả 

Quỹ tiền 

lương thực 

hiện và thù 

lao, phụ cấp 

năm 2023 

còn lại, chưa 

chi trả 

I  
Quỹ lương của người quản lý 

chuyên trách  
163.000.000 195.600.000 2.347.200.000 2.128.497.283 218.702.717 

1 Lê Thị Bích Lợi 
Chủ tịch 

HĐQT 
32.000.000 38.400.000 460.800.000 417.775.186 43.024.814 

2 Trương Văn Cư 
TV HĐQT- 

TGĐ 
30.000.000 36.000.000 432.000.000 391.295.217 40.704.783 

3 Dương Tấn Phong 
TV HĐQT- 

Phó TGĐ 
27.000.000 32.400.000 388.800.000 352.118.334 36.681.666 

4 Trần Văn Toàn Phó TGĐ 26.000.000 31.200.000 374.400.000 339.143.479 35.256.521 

5 Nguyễn Văn Sang 
Trưởng Ban 

KS 
24.000.000 28.800.000 345.600.000 313.071.747 32.528.253 

6 Lâm Quang Phúc Kế toán 

trưởng 
24.000.000 28.800.000 345.600.000 315.093.320 30.506.680 

II  

Quỹ thù lao của NQL không 

chuyên trách (bằng 10% tiền 

lương của NQL chuyên trách) 

10.200.000  122.400.000 114.444.000 7.956.000 

1 Lâm Thanh Phú TVHĐQT  2.700.000  32.400.000 30.294.000 2.106.000 

2 Đỗ Quốc Tuấn TVHĐQT 

độc lập 
2.700.000  32.400.000 30.294.000 2.106.000 

3 Hoàng Quốc Hưng KSV  2.400.000  28.800.000 26.928.000 1.872.000 

4 Hoàng Văn Vinh KSV  2.400.000  28.800.000 26.928.000 1.872.000 

III  
Phụ cấp thư ký HĐQT và công 

bố thông tin 
3.000.000  36.000.000 36.000.000  
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1 Tô Minh Tài Thư ký HĐ 2.000.000  24.000.000 24.000.000  

2 
Nguyễn Trần Thiên 

Phúc 
CBTT 1.000.000  12.000.000 12.000.000  

  Tổng cộng   176.200.000  2.505.600.000 2.278.941.283 226.658.717 

 

4. Báo cáo tiến độ công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty CP cao su 

Tân Biên: 

Theo kế hoạch quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và sử dụng đất giai 

đoạn 2021 -2025, ngoài ngành nghề chính là cao su, Công ty quy hoạch đất chuyển 

đổi sang các lĩnh vực như: khu Công nghiệp, khu dân cư, nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao, khai thác khoáng sản mỏ đá. Trong đó: 

- Quy hoạch khu công nghiệp: 1.093,01 ha. 

- Khu dân cư: 299,64 ha. 

- Khai thác khoáng sản mỏ đá: 77,5 ha. 

- Dự án nông nghiệp công nghệ cao: 495,61 ha. 

- Điện năng lượng mặt trời: 156,78 ha. 

Trong thời gian qua từ năm 2021 đến 2023, Công ty đã làm việc với các cơ 

quan ban ngành tỉnh Tây Ninh về công tác quy hoạch sử dụng đất, dựa trên cơ sở 

quy hoạch chung của tỉnh Tây Ninh. Do vị trí địa lý, tiềm năng khai thác chưa 

thuận lợi so với các khu vực khác hoặc trước đó địa phương đã có quy hoạch 

nhưng chưa triển khai được nên một số quy hoạch chuyển đổi đất theo đề xuất của 

Công ty như: về Khu công nghiệp, khu dân cư, Điện năng lượng mặt trời không 

được địa phương đưa vào quy hoạch bổ sung cho giai đoạn 2021- 2030. 

Ngày 29/12/2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1736/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2050. Trong đó: Về phát triển Cụm công nghiệp: có bổ sung thành lập 

cụm công nghiệp mới là: Cụm công nghiệp Tân Hiệp (71,55 ha) và Cụm công 

nghiệp Tân Hòa (75 ha). Vị trí 02 cụm công nghiệp này nằm trên diện tích đất cao 

su Công ty đang quản lý và sử dụng tại xã Tân Hiệp, xã Tân Hòa trên địa bàn 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Về dự án nông nghiệp công nghệ cao: Thực hiện theo quyết định số 94/QĐ-

UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt vùng sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Tây Ninh. Trên cơ sở đó, một phần 

diện tích đất của Công ty đã được đưa vào quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026-2030 (vùng 10 và vùng 17) với diện tích 

khoảng 167,79 ha, trong đó: trồng cây ăn quả (100 ha) tại vùng 10, chăn nuôi 

(67,79 ha) tại vùng 17. 

Về khai thác khoáng sản mỏ đá: 77,50 ha. Trước đây tại Quyết định số 

3172/QĐ-UBND ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Tây Ninh đã đưa mỏ đá xây dựng 

trên vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng 

thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. 

Tuy nhiên, đây là ngành nghề đặc thù việc triển khai  phải phụ thuộc vào quy 

hoạch sử dụng khoáng sản của địa phương tùy theo từng thời kỳ.  

IV. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm vụ 

được phân công phụ trách, giám sát: 
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1. Các hoạt động khác của HĐQT năm 2023: 

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 5 phiên họp thường kỳ và đột 

xuất, phát hành 104 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để giải quyết những 

vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phát sinh giữa 2 phiên họp. HĐQT đã ban 

hành 28 nghị quyết và 94 quyết định để quản lý, lãnh đạo trong công tác cán bộ và 

sản xuất kinh doanh của Công ty.  

Hằng quý, Hội đồng Quản trị tổ chức họp với sự tham gia mở rộng của Ban 

Kiểm soát, Ban Điều hành và Trưởng phòng nghiệp vụ của Công ty để đánh giá 

tình hình hoạt động và triển khai kế hoạch quý sau, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức 

thực hiện đạt hiệu quả. 

Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Luật 

doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết hợp với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính 

an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật.  

 2. Công tác giám sát 

2.1 Giám sát đối với Ban điều hành: 

Hàng tháng, HĐQT có tham dự các cuộc họp Giao ban của Ban điều hành, 

tham gia phát biểu ý kiến chỉ đạo nhằm định hướng, đảm bảo việc thực hiện hoàn 

thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà ĐHĐCĐ và HĐQT đã đề ra. 

Hàng quý, HĐQT Công ty tiến hành họp HĐQT thông qua báo cáo kết quả 

hoạt động SXKD, kiểm tra tiến độ thực hiện do Ban điều hành báo cáo; bàn các 

giải pháp các tình huống phát sinh do Tổng Giám đốc đề xuất kiến nghị và đề ra 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho quý tiếp theo. 

Hoạt động giám sát thực hiện chủ yếu ở các nội dung: tình hình thực hiện kế 

hoạch SXKD, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn đầu tư tài chính, công 

tác cán bộ, ban hành các quy định, quy chế, định hướng hoạt động, tổ chức SXKD 

ngắn hạn, dài hạn. 

Trên cơ sở Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, giao Tổng Giám đốc tổ chức 

thực hiện, điều hành theo đúng phân cấp thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của 

mình. Khi có những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết đều báo cáo xin ý 

kiến các thành viên HĐQT xem xét để cho chủ trương thực hiện. 

2.2 Công tác phối hợp 

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tất cả 

thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về phần việc của mình và cùng chịu trách 

nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về nghị quyết, quyết định của HĐQT đối với 

nhiệm vụ được giao. 

HĐQT luôn tuân thủ sự lãnh đạo của tổ chức Đảng và phối hợp với tổ chức 

Đoàn thể trong Công ty trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, chủ động 

trong công tác đào tạo, bổ nhiệm, xây dựng quy hoạch cán bộ theo từng giai đoạn, 

chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tất cả các chủ trương của 

HĐQT đều được sự đồng thuận thống nhất cao trong các tổ chức Đảng, Đoàn thể 

nên việc thực hiện dễ triển khai, thuận lợi. 

HĐQT bảo đảm tạo mọi điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn 

nhân lực, nguồn vốn, cơ sở vật chất để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ được 

giao. 
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HĐQT hợp tác chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành viên Ban 

Kiểm soát trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn. Các phiên họp 

HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát để nắm bắt thông tin và đóng góp ý 

kiến cho hoạt động của Công ty. 

V. Đánh giá chung 

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và 

vì sự phát triển bền vững của đơn vị, có thể đánh giá rằng HĐQT cũng như nhiệm 

vụ của từng thành viên HĐQT được phân công phụ trách đã hoàn thành tốt chức 

trách, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, giám sát đối với Ban điều hành và bộ 

máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông cũng như Nghị quyết, quyết định của HĐQT. Vì vậy, mặc dù còn gặp nhiều 

khó khăn, nhưng các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đạt 

và vượt kế hoạch, tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty 

trong những năm tới. 

Phần II 

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 

Năm 2024 được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cả trong 

nước và quốc tế. Thêm vào đó, sản lượng vườn cây của Công ty tiếp tục giảm do thanh lý 

vườn cây già để tái canh do hết chu kỳ khai thác; bên cạnh đó những thay đổi bất lợi về 

thời tiết, thị trường giá cả của cao su diễn biến khó lường… sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến 

quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. 

Trong bối cảnh đó, HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên đánh giá tình hình 

sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn và xác định phương 

hướng hoạt động trong năm 2024 cần tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành đạt và 

vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã đề ra, tăng cường công tác 

kiểm tra giám sát, chỉ đạo Ban điều hành chủ động xây dựng các phương án tổ 

chức sản xuất kinh doanh hiệu quả, bố trí, sắp xếp lao động hợp lý. Quyết tâm thực 

hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Một số chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD năm 2024 như sau: 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện  

năm 2023 

 

Kế hoạch  

năm 

2024 

Tỷ lệ % KH 

2024/ TH 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) 

* Diện tích cao su khai thác. Ha 2.310,85 2.369,62 103% 

Trong đó: DT cao su Công ty tự khai thác Ha 2.105,61 1.967,56 93% 

DT cao su nhượng bán quyền khai thác Ha 205,24 402,06 196% 

* Diện tích cao su KTCB Ha 2.602,13 2.639,82 101% 

* Diện tích cao su thanh lý trong kỳ Ha 631,35 631,60 100% 

* Diện tích cao su tái canh Ha 578,13 631,60 109,24% 

* Sản lượng cao su khai thác. Trong đó:     Tấn 3.202 3.000 94% 
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Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện  

năm 2023 

 

Kế hoạch  

năm 

2024 

Tỷ lệ % KH 

2024/ TH 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) 

- Sản lượng cao su Công ty tự khai thác Tấn 2.886,87 2.505 87% 

- Sản lượng cao su nhượng quyền khai thác Tấn 315 495 157% 

* Năng suất bình quân Tấn/ha 1,39 1,27 91% 

* Sản lượng thu mua cao su tiểu điền Tấn 508,26 1.000 197% 

* Sản lượng thu mua cao su thành phẩm Tấn 13.466,08 8.000 59% 

* Sản lượng cao su chế biến. Tấn 2.967 3.505 118% 

- Mủ công ty Tấn 2.471,18 2.505 101% 

- Mủ thu mua Tấn 496,25 1.000 202% 

* Sản lượng cao su tiêu thụ Tấn 19.045 11.500 60% 

* Tổng doanh thu Tỷ đồng 881,75 647,58 73,4% 

* Giá bán tiêu thụ cao su bình quân Triệu đồng/tấn 32,83 35,86 109% 

* Tổng vốn đầu tư Tỷ đồng 51,0 84,33 165,3% 

* Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 235,26 229 97,3% 

* Tỷ lệ chia cổ tức (% trên mệnh giá cổ phiếu) 

tối thiểu 
% 22 10 45,45% 

* Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn ĐL % 26,75% 26,04% 97,3% 

* Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu % 26,68% 35,36% 132,5% 

* Tổng nộp ngân sách (số phải nộp) Tỷ đồng 62,39 71,87 115,19% 

* Lao động bình quân Người 976 1.055 108% 

* Thu nhập bình quân Trđ/người/tháng 8,2 7,80 95% 

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nêu trên Công ty cần thực 

hiện tốt các biện pháp sau: 

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng suất lao động, tiết giảm giá thành sản 

xuất, đảm bảo lợi nhuận trên tấn sản phẩm và chia cổ tức cho cổ đông. 

- Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, bảo toàn 

vốn, đảm bảo tài chính an toàn, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. 

- Xây dựng chiến lược, đề án phát triển trung và dài hạn kế hoạch kinh doanh 

của Công ty. 

- Tiếp tục bám sát, chủ động phối hợp với địa phương, cấp có thẩm quyền 

trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang cây trồng có hiệu quả hơn, có 

điều kiện ứng dụng công nghệ cao trong tổ chức sản xuất và phát triển các khu 

công nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. 
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- Tập trung tái cơ cấu, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đầu 

tư ở Công ty con (2 dự án tại Campuchia) và các Công ty liên doanh liên kết để 

thực hiện tốt nhiệm vụ và đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận.  

- Thực hiện duy trì chứng chỉ rừng bền vững của Việt Nam và xây dựng kế 

hoạch mở rộng thêm diện tích vườn cây còn lại để nâng cao giá trị sản phẩm của 

Công ty. 

- Tìm kiếm thị trường tiềm năng mới, đẩy mạnh tỷ trọng cơ cấu hàng hoá 

xuất khẩu, sản xuất hàng hoá theo nhu cầu thị trường. 

- Tăng cường công tác thu mua, gia công để đảm bảo công suất nhà máy hoạt 

động hiệu quả và tạo thu nhập ổn định cho người lao động. 

- Tiếp tục hỗ trợ Công ty CP Cao su Tân Biên - KampongThom trong khâu 

tiêu thụ cao su thành phẩm. 

 - Đề xuất, kiến nghị đến các cấp chính quyền địa phương các chính sách, cơ 

chế để hỗ trợ Doanh nghiệp như miễn tiền thuê đất đối với diện tích trong giai 

đoạn KTCB, đồng thời định hướng, chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các phương 

án tiết giảm chi phí, tuyên truyền vận động CB.CNV Người lao động trong Công 

ty ổn định tư tưởng an tâm công tác gắn bó cùng Công ty vượt qua khó khăn, hoàn 

thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra. 

Trên đây là Báo cáo về tình hình quản trị Công ty, kết quả hoạt động của 

HĐQT, nhiệm vụ của từng thành viên được phân công phụ trách trong năm 2023 

và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. 

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty kính chúc Quý cổ đông sức khoẻ, hạnh 

phúc và thành đạt. 

Nơi nhận:           TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;                               CHỦ TỊCH 
- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VT. TK.HĐQT. 
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Phụ lục I. Các Nghị quyết ban hành trong năm 2023 

Stt Số NQ Ngày Nội dung 

Tỷ lệ  

thông 

qua 

1 
06/NQ-

HĐQTCSTB 
11/01/2023 

Nghị quyết v/v thông qua kết quả bình xét thi đua năm 

2022 
100 

2 
10/NQ-

HĐQTCSTB 
16/01/2023 

Nghị quyết v/v phê duyệt phương án trả lương bổ sung 

năm 2022 
100 

3 
14/NQ-

HĐQTCSTB 
17/01/2023 Nghị quyết v/v công tác tiền lương. 100 

4 
31/NQ-

HĐQTCSTB 
24/02/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

5 
29/NQ-

HĐQTCSTB 
27/02/2023 

Nghị quyết v/v họp hội đồng quản trị Công ty CP cao 

su Tân Biên Quý I/2023 
100 

6 
29B/NQ-

HĐQTCSTB 
07/03/2023 

Nghị quyết v/v  hội đồng quản trị Công ty CP CS Tân 

Biên về công tác nhân sự. 
100 

7 
52/NQ-

HĐQTCSTB 
31/03/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

8 
57/NQ-

HĐQTCSTB 
20/04/2023 

Nghị quyết v/v thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông 

thường niên năm 2023. 
100 

9 
66/NQ-

HĐQTCSTB 
28/04/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

10 
67/NQ-

HĐQTCSTB 
28/04/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

11 
82/NQ-

HĐQTCSTB 
09/05/2023 

Nghị quyết v/v thống nhất Phương án sắp xếp lại các 

Tổ SX mủ tại Xí nghiệp CKCB 
100 

12 
92/NQ-

HĐQTCSTB 
19/05/2023 Nghị quyết v/v công tác nhân sự. 100 

13 
95/NQ-

HĐQTCSTB 
22/05/2023 

Nghị quyết v/v thống nhất chủ trương giải thể Tổ bảo 

vệ - Xí nghiệp CKCB. 
100 

14 
97/NQ-

HĐQTCSTB 
25/05/2023 

Nghị quyết v/v họp hội đồng quản trị Công ty CP CS 

Tân Biên quý II/2023 
100 

15 
153/NQ-

HĐQTCSTB 
05/07/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

16 
164/NQ-

HĐQTCSTB 
14/07/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

17 
172/NQ-

HĐQTCSTB 
20/07/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 
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Stt Số NQ Ngày Nội dung 

Tỷ lệ  

thông 

qua 

18 
182/NQ-

HĐQTCSTB 
02/08/2023 

Nghị quyết v/v thống nhất chi trả cổ tức còn lại năm 

2022 
100 

19 
217/NQ-

HĐQTCSTB 
08/09/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

20 
219/NQ-

HĐQTCSTB 
11/09/2023 

Nghị quyết v/v họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao 

su Tân Biên Quý III năm 2023 
100 

21 
221/NQ-

HĐQTCSTB 
12/09/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

22 
239/NQ-

HĐQTCSTB 
20/09/2023 

Nghị quyết v/v họp Hội đồng quản trị Công ty về công 

tác nhân sự 
100 

23 
240/NQ-

HĐQTCSTB 
26/09/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

24 
267/NQ-

HĐQTCSTB 
26/10/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

25 
286/NQ-

HĐQTCSTB 
06/12/2023 

Nghị quyết v/v họp Hội đồng quản trị Công ty CP cao 

su Tân Biên Quý IV/2023  
100 

26 
306/NQ-

HĐQTCSTB 
12/12/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

27 
308/NQ-

HĐQTCSTB 
22/12/2023 

Nghị quyết v/v phê duyệt chủ trương ký kết HĐDH 

tiêu thụ cao su với Cty TNHH phát triển cao su TB-

KPT và Công ty TNHH cao su MeKong năm 2024 

100 

28 
313/NQ-

HĐQTCSTB 
28/12/2023 Nghị quyết v/v công tác sản xuất kinh doanh. 100 

 

 

 

Phụ lục II. Các Quyết định của HĐQT ban hành trong năm 2023 

STT 
Ngày tháng 

VB 

Số ký hiệu 

VB 
Tên loại và trích yếu nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 12/01/2023 
07/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v cử Cán bộ - CNV đi công tác nước 

ngoài 
100% 

2 02/02/2023 
20/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng 

QLCL 
100% 

3 07/02/2023 
23/QĐ-

HĐQTCSTB 
Quyết định về công tác tiền lương 100% 

4 07/03/2023 
36/QĐ-

HĐQTCSTB 
Quyết định v/v cử Cán bộ đi Công tác nước ngoài 100% 

5 09/03/2023 
38/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt chủ trương thanh lý tài 

sản trong năm 2023 
100% 

6 10/03/2023 
41/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi 

điểm cây cao su gãy đổ  
100% 
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STT 
Ngày tháng 

VB 

Số ký hiệu 

VB 
Tên loại và trích yếu nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

7 30/03/2023 
46/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kinh phí đào 

tạo cán bộ năm 2023  
100% 

8 12/04/2023 
50/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lao động năm 

2023  
100% 

9 12/04/2023 
51/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt Quỹ tiền lương thực 

hiện năm 2022  
100% 

10 24/04/2023 
71/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt DT: Khảo sát, lập BC 

KTKT công trình: "sữa chữa Nhà khách VP Cty" 
100% 

11 24/04/2023 
72/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt DT: Khảo sát, lập BC 

KTKT, công trình: " Sửa chữa Nhà ở Tập thể VP 
100% 

12 25/04/2023 
62/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt Báo cáo KTKT Hạng 

mục: " Cải tạo thiết bị tháp khử mùi 
100% 

13 25/04/2023 
74/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt DT: Khảo sát, lập BC 

KTKT công trình: " Xây dựng nhà sinh hoạt CN" 
100% 

14 26/04/2023 
73/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định phê duyệt DT: Khảo sát, lập BC 

KTKT công trình: "cải tạo nhà xưởng" 
100% 

15 27/04/2023 
63/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu mua 

sắm gói thầu "Cải tạo thiết bị tháp khử mùi 
100% 

16 05/05/2023 
70/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định phê duyệt KH tổ chức bán đấu giá tài 

sản: nhượng quyền khai thác mủ CS  
100% 

17 05/05/2023 
75/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt DT: Khảo sát, lập BC 

KTKT, công trình: " Xây dựng nhà làm việc Đội 
100% 

18 08/05/2023 
77/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v  phê duyệt thanh lý, giá bán khởi 

điểm cây cao su gãy đổ  
100% 

19 12/05/2023 
84/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt suất đầu tư tái canh, 

chăm sóc 1 ha cao su năm 2023 
100% 

20 12/05/2023 
85/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt dự toán nông nghiệp 

năm 2023 
100% 

21 18/05/2023 
91/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt quyết toán hạng mục 

công trình hoàn thành 
100% 

22 25/05/2023 
98/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi 

điểm cây cao su gãy đổ  
100% 

23 31/05/2023 
100/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v nâng bậc lương đối với lao động 

quản lý cho ông Trần Thanh Sơn -TTYT 
100% 

24 31/05/2023 
103/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v nâng bậc lương đối với lao động 

quản lý cho ông Trần Minh Sang - NTSN 
100% 

25 31/05/2023 
104/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v nâng bậc lương đối với lao động 

quản lý cho ông Nguyễn Văn Quyền - NTBT 
100% 

26 31/05/2023 
105/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động 

quản lý cho ông  Dương Quốc Lân -NTSN 
100% 
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STT 
Ngày tháng 

VB 

Số ký hiệu 

VB 
Tên loại và trích yếu nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

27 31/05/2023 
106/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động 

quản lý cho ông Nguyễn Văn Trang - TTBV 
100% 

28 31/05/2023 
107/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động 

quản lý cho ông Phạm Văn Khánh - KT 
100% 

29 31/05/2023 
108/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động 

quản lý cho ông Giang Hải Phi Vũ -TTKD 
100% 

30 31/05/2023 
109/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với lao động 

quản lý cho ông Lê Quang Vinh- TCHC 
100% 

31 31/05/2023 
110/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v chuyển xếp  lương đối với lao 

động quản lý cho bà Lê Thị Hồng Yến -NTXM 
100% 

32 02/06/2023 
111/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt báo cáo KTKT hạng 

mục:Đầu tư mua sắm 01 cân phân tích điện tử  
100% 

33 02/06/2023 
112/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 

:Đầu tư mua sắm 01 cân phân tích điện tử  
100% 

34 02/06/2023 
113/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi 

điểm cây cao su gãy đổ  
100% 

35 05/06/2023 
114/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kinh phí an 

toàn vệ sinh lao động năm 2023  
100% 

36 05/06/2023 
115/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch kinh phí đào 

tạo, trung cấp chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn 

năm 2023  

100% 

37 12/06/2023 
118/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v  phê duyệt báo cáo KTKT công 

trình: cải tạo, sửa chữa nhà khách VP 
100% 

38 12/06/2023 
119/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v  phê duyệt báo cáo KTKT công 

trình: cải tạo, sửa chữa nhà ở tập thể VP 
100% 

39 13/06/2023 
121/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi 

điểm cây cao su gãy đổ  
100% 

40 13/06/2023 
147/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt BC KTKT Công trình: 

"xây dựng Nhà sinh hoạt CN và thanh thiếu niên" 
100% 

41 22/06/2023 
126/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán khởi 

điểm cây cao su gãy đổ  
100% 

42 23/06/2023 
135/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt 

động (sửa đổi, bổ sung) của Công ty  
100% 

43 23/06/2023 
136/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản 

trị Công ty (Sửa đổi, bổ sung) của Công ty 
100% 

44 28/06/2023 
143/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v chọn đơn vị soát xét BCTC 6 

tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 
100% 

45 29/06/2023 
144/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu Công trình: Cải tạo, sữa chữa Nhà tập thể VP  
100% 

46 29/06/2023 
145/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt KH lựa chọn nhà thầu 

Công trình: "Cải tạo sửa chữa Nhà khách VP" 
100% 

47 04/07/2023 
150/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán 

khởi điểm cây cao su gãy đổ 
100% 
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STT 
Ngày tháng 

VB 

Số ký hiệu 

VB 
Tên loại và trích yếu nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

48 07/07/2023 
155/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt KH lựa chọn nhà 

thầu Công trình: "XD Nhà sinh hoạt CN" 
100% 

49 10/07/2023 
156/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán 

khởi điểm cây cao su gãy đổ tại NTSN 
100% 

50 12/07/2023 
200/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt dự toán "Phục 

hoang đất trồng tái canh cao su năm 2023" 
100% 

51 12/07/2023 
202/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v xin phê duyệt dự toán "Xây 

dựng vườn cây năm 2023" 
100% 

52 12/07/2023 
202A/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt DT Công trình: 

"Phục hoang đất trồng cây keo năm 2023" 
100% 

53 13/07/2023 
201/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt KH lựa chọn nhà 

thầu  "Phục hoang đất trồng tái canh" 
100% 

54 13/07/2023 
203/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v xin phê duyệt KH lựa chọn 

nhà thầu "Xây dựng vườn cây năm 2023" 
100% 

55 13/07/2023 
203A/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt KH lựa chọn nhà 

thầu Công trình: "Phục hoang đất trồng keo" 
100% 

56 19/07/2023 
168/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v tạm chi tiền lương, thù lao của 

Người quản lý. 
100% 

57 21/07/2023 
174/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý nhà kho 

chứa vật tư tại NTXM 
100% 

58 26/07/2023 
177/QĐ-

HĐQTCSTB 
Quyết định v/v phê duyệt chi phí đầu tư  100% 

59 03/08/2023 
183/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán 

khởi điểm cây cao su gãy đổ tại NTBT 
100% 

60 11/08/2023 
191/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán 

khởi điểm tài sản thanh lý 
100% 

61 11/08/2023 
193/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v thành lập lại BCĐ phát triển 

bền vững của Công ty CP CS Tân Biên 
100% 

62 14/08/2023 
194/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt dự toán chi phí: 

công trình:" Bãi rửa xe tại XNCKCB" 
100% 

63 16/08/2023 
195/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt KH tổ chức bán đấu 

giá tài sản thanh lý  
100% 

64 16/08/2023 
196/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán 

khởi điểm cây cao su gãy đổ tại NTSN 
100% 

65 25/08/2023 
207/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán 

khởi điểm cây cao su gãy đổ tại NTTH 
100% 

66 24/08/2023 
211/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt báo cáo KTKT thi 

công Công trình: Bãi Rửa xe 
100% 

67 25/08/2023 
212/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu thi công Công trình: Bãi Rửa xe 
100% 

68 05/09/2023 
213/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch quỹ tiền 

lương  
100% 
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69 07/09/2023 
215/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch tài chính 

SXKD 
100% 

70 19/09/2023 
228/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ Người ĐDV 
100% 

71 20/09/2023 
229/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v điều động, luân chuyển công 

tác đối với cán bộ quản lý NT 
100% 

72 20/09/2023 
230/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v điều động, luân chuyển công 

tác đối với cán bộ quản lý NT 
100% 

73 22/09/2023 
235/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt chủ trương sử dụng 

5% dự phòng phí  
100% 

74 22/09/2023 
268/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v thành lập BCĐ thực hiện Quy 

chế dân chủ  
100% 

75 28/09/2023 
243/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán 

khởi điểm cây cao su gãy đổ tại NTSN 
100% 

76 02/10/2023 
244/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v ban hành quy chế đánh giá 

Người quản lý, Người đại diện phần vốn  
100% 

77 06/10/2023 
245/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v chuyển xếp lương đối với cán 

bộ chuyên trách Công đoàn Công ty 
100% 

 06/10/2023 
246/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt thanh lý, giá bán 

khởi điểm cây cao su gãy đổ tại NTBT 
100% 

78 10/10/2023 
253/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v ban hành Quy chế Kiểm toán 

nội bộ của Công ty CP cao su Tân Biên 
100% 

79 16/10/2023 
257/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt điều chỉnh dự toán 

nông nghiệp năm 2023  
100% 

80 18/10/2023 
258/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt chủ trương thanh lý 

vườn cây cao su để tái canh  
100% 

81 25/10/2023 
262/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v thành lập Tổ thực hiện khắc 

phục theo các kiến nghị của KTNN 
100% 

82 21/11/2023 
280/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v thành lập BCĐ việc thực hiện 

kiểm điểm theo kiến nghị của TT BTC 
100% 

83 23/11/2023 
275/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt chủ trương thanh lý 

vườn cây cao su để tái canh  
100% 

84 24/11/2023 
281/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v thành lập BCĐ việc thực hiện 

kiểm điểm theo kiến nghị của KTNN 
100% 

85 28/11/2023 
279/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v thành lập lại Hội đồng tiền 

lương của Công ty CP CS Tân Biên 
100% 

86 28/11/2023 
278/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt chủ trương thực 

hiện dự án trồng luân canh cây keo  
100% 

87 01/12/2023 
284/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt giá, phương thức 

bán cây cao su thanh lý  
100% 

88 04/12/2023 
291/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v  phê duyệt DT công trình 

:"Đào mương chống úng” 
100% 
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89 05/12/2023 
292/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v  phê duyệt KH lựa chọn nhà 

thầu công trình :" Đào mương chống úng” 
100% 

90 07/12/2023 
287/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt KH tổ chức bán đấu 

giá tài sản cây cao su thanh lý  
100% 

91 12/12/2023 
290/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt DT trồng keo lai 

năm 2023. 
100% 

92 18/12/2023 
293/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt giá, phương thức 

bán cây cao su thanh lý  
100% 

93 20/12/2023 
297/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt giá bán khởi điểm 

cây cao su gãy đỗ tại NTBT và NTSN 
100% 

94 20/12/2023 
298/QĐ-

HĐQTCSTB 

Quyết định v/v phê duyệt KH tổ chức bán đấu 

giá cây cao su thanh lý  
100% 
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CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CAO SU TÂN BIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /CSTB-BKS Tây Ninh, ngày       tháng      năm 2024 

 
BÁO CÁO TỔNG KẾT 

Hoạt động kiểm soát năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 

của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Tân Biên 

 

 

Kính thưa Quý vị đại biểu, Khách quý. 

Kính thưa Quý vị cổ đông của Công ty. 

Căn cứ các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát Công ty được quy 

định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Tân Biên;  

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần cao su 

Tân Biên; 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần cao su 

Tân Biên, tại văn bản số 02/NQ-ĐHĐCĐCSTB ngày 23/6/2023 và các Nghị quyết của Hội 

đồng quản trị trong năm. 

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Tân Biên Kính báo cáo Đại hội đồng Cổ 

đông thường niên năm 2024 về tình hình hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2023 và kế 

hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 của Ban Kiểm soát Công ty như sau:     

I. Công tác tổ chức kiểm tra, kiểm soát năm 2023:   

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát 

của Công ty Cổ phần cao su Tân Biên
1
 để gửi Hội đồng quản trị của Công ty thống nhất kế 

hoạch làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ, có gửi kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của 

Công ty về Tập đoàn để theo dõi. Phân công lĩnh vực phụ trách cho các thành viên Ban 

Kiểm soát để thuận tiện trong việc thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức các cuộc họp thường kỳ 

thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát Công ty. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2023 của Công ty thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám 

sát năm 2023 tại phiên họp. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo 

tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (báo cáo tài chính riêng và báo 

cáo tài chính hợp nhất). 

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty thực hiện các công việc theo kế hoạch đề 

ra:  

- Giám sát toàn bộ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; giám sát thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và việc chấp hành quy định pháp luật; nhận dạng 

                                              
1
 Kế hoạch số 363/CSTB-BKS, ngày 23/02/2023 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Tân Biên về việc xây 

dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.  
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rủi ro trong từng quy trình thực hiện công việc và xác định nguyên nhân; giám sát chuyên 

sâu theo chuyên đề, tìm bản chất vấn đề, đưa ra kiến nghị. 

- Kiểm tra, giám sát theo chuyên đề: mỗi đợt kiểm tra, giám sát điều có thông báo, 

thời gian, thành phần tham dự và nội dung kế hoạch làm việc để ban điều hành biết và tạo 

điều kiện thuận lợi như: chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, cử người làm việc giúp nhau hoàn thành 

nhiệm vụ chung. Tổ chức 06 đợt kiểm tra, giám sát tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên
2
. 

Tổ chức 03 chuyến công tác qua 2 dự án trồng cao su tại Vương quốc Campuchia trực 

thuộc Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom
3
. 

- Ngoài ra, Ban Kiểm soát Công ty còn được mời tham dự các kỳ họp của Hội đồng 

quản trị, họp giao ban Công ty, qua tham dự các cuộc họp Ban Kiểm soát Công ty điều có 

những ý kiến đóng góp nhằm giúp Lãnh đạo Công ty cũng như Chủ sở hữu nhận diện một 

số vấn đề chuyên môn nghiệp vụ góp phần giúp Công ty tránh những sai xót trong công 

tác quản lý, điều hành. Lãnh đạo Công ty cũng rất yên tâm khi cử các thành viên trong Ban 

Kiểm soát tham gia, tham dự vào các hoạt động của Công ty.  

* Đánh giá chung:  

Các thành viên trong Ban Kiểm soát luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm, tận tụy với 

công việc; hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có 

nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết 

công việc, luôn quán triệt không nhận quà biếu với động cơ vụ lợi dưới mọi hình thức. 

Làm việc một cách trung thực, khách quan và cẩn trọng trong công việc, luôn giữ gìn bảo 

mật các thông tin và giữ gìn tốt mối đoàn kết nội bộ trong Công ty.  

1. Về kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán
4
:   

- Xây dựng kế hoạch tài chính trung hạn và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn tài chính 

cho hoạt động SXKD và đầu tư phát triển của Công ty. 

- Tổ chức thực hiện nghiệp vụ kế toán, phản ánh chính xác kịp thời có hệ thống việc 

sử dụng vốn, tài sản vật tư, hàng hóa; hạch toán kế toán theo chế độ quy định. 

                                              
2
 -  Thẩm định báo cáo quyết toán tài chính của năm 2022 (bao gồm báo cáo riêng và hợp nhất).  

- Thẩm định quyết toán chi phí đầu tư vườn cây cao su trồng năm 2015. 

- Thẩm định giá thành sản phẩm cao su sản xuất quý 2 năm 2023.  

- Phối hợp kiểm tra, giám sát việc mua sắm, quản lý và sử dụng phân bón cho vườn cây cao su năm 2023. 

- Kiểm tra, giám sát chuyên đề thu hoach mủ năm 2023; chăm sóc vườn cây cao su kinh doanh và KTCB năm 2023 

(theo QTKT cây cao su cấp quốc gia do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành tại quyết định 4689/QĐ-BNN-TT 

ngày 01/12/2021). 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện suất đầu tư năm 2023. 
3
 - Được sự đồng ý và chấp thuận của Lãnh đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh và Lãnh đạo Tập 

Đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam cử cán bộ luân phiên đi công tác nước ngoài. Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty có 

03 chuyến công tác tại 2 dự án để nắm bắt đầy đủ, kịp thời sâu sát với thực tiển hơn về các hoạt động sản xuất kinh doanh góp 

phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát vốn mà Chủ sở hữu phân công. Các thành viên trong Ban Kiểm soát mỗi 

lần đi về đều có viết báo cáo đầy đủ gửi Lãnh đạo các cấp. Luôn chấp hành tốt pháp luật nước đến, chấp hành những điều ước 

và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.  
4
 Tham mua Lãnh đạo Công ty ban hành:  

- Công văn số 1265/CSTB-TCKT ngày 29/11/2023 của Công ty về việc thanh quyết toán các khoản chi phí, tạm ứng 

còn lại của năm 2023 và một số nội dung cần thực hiện. 

- Thông báo số 1205/TB-CSTB ngày 09/11/2023 của Công ty về việc sử dụng, kê khai hóa đơn điện tử trong mua sắm 

hàng hóa, dịch vụ. 
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- Quản lý vốn, tài sản, giấy tờ có giá trị, thực hiện chế độ tài chính theo quy định của 

nhà nước. Cấp phát vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất, chi trả cho khách hàng cũng như 

chi trả các chế độ cho người lao động luôn kịp thời, quản lý kho hàng, kho quỹ theo đúng 

quy định, từ đó không có tình trạng thiếu hụt hay mất mát. Cuối kỳ có đối chiếu công nợ, 

hướng dẫn và tổ chức kiểm kê tài sản.  

- Tham gia xây dựng kế hoạch tiền lương, xét duyệt chi trả lương và các chế độ chính 

sách cho người lao động. Tham gia nghiệm thu quyết toán công trình XDCB hoàn thành.  

- Việc hạch toán, lập các báo cáo được thực hiện thường xuyên, kịp thời đáp ứng yêu 

cầu quản lý về tài sản, vốn của Nhà nước. 

- Lập báo cáo tài chính theo quy định, thực hiện quyết toán tài chính năm.  

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo đúng quy định. 

- Công tác tài chính kế toán luôn được theo dõi, thực hiện đúng nguyên tắc, quy định 

hiện hành của Nhà nước. 

- Trong năm Công ty cử Cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tham dự tập huấn "cập nhật 

chính sách thuế xuất nhập khẩu và phân loại mã số hàng hóa". 

2. Về kiểm tra, giám sát tình hình đầu tư mua sắm TSCĐ và XDCB: 

- Công tác chỉ đạo và triển khai dự án từ các khâu khảo sát, thiết kế, thẩm định, lập 

dự toán, thẩm tra, thẩm định dự toán và phê duyệt các dự án thực hiện theo quy định về 

thủ tục, trình tự quản lý đầu tư xây dựng. Đơn vị thiết kế, lập dự án, báo cáo đầu tư đều có 

chức năng hành nghề. Tùy theo quy mô dự án thuê tư vấn thẩm tra Thiết kế - Dự toán, 

Công ty tổ chức thẩm tra và thẩm định phê duyệt dự án, công trình, Công ty tổ chức đấu 

thầu hoặc chỉ định thầu chọn đơn vị thi công. Công ty ban hành quyết định thành lập tổ 

giám sát công trình, tăng cường giám sát nhà thầu trong quá trình thi công, nghiệm thu và 

thanh quyết toán công trình. 

- Thành phần nghiệm thu gồm các phòng nghiệp vụ có liên quan để thực hiện cho 

từng dự án, từng công trình xây dựng. Công tác nghiệm thu thực hiện đúng theo quy định 

về quản lý chất lượng, cụ thể nghiệm thu công việc, công đoạn và tổng nghiệm thu bàn 

giao đưa vào sử dụng.  

- Giá trị đầu tư XDCB năm 2023 (bao gồm trả lãi vay) đạt 51,11 tỷ/62,76 tỷ đồng, đạt 

81,43% kế hoạch. 

3. Về kiểm tra, giám sát công tác quản lý đấu thầu, đấu giá:  

Trưởng Ban Kiểm soát tham gia Tổ chuyên gia xét thầu và là thành viên của tổ nên 

thường xuyên được mời dự mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu về mua sắm vật tư, hóa 

chất, phân bón và máy móc thiết bị... Về trình tự, thủ tục hồ sơ mua sắm; Công tác lựa 

chọn nhà thầu luôn tuân thủ đầy đủ theo hướng dẫn của Tập đoàn và các quy định của Nhà 

nước như ký kết hợp đồng, giao nhận, lấy mẫu kiểm nghiệm, nghiệm thu và thanh lý hợp 

đồng. 

a. Đầu năm 2023 Ban điều hành đã lập kế hoạch mua sắm năm 2023 trình Hội đồng 

quản trị Công ty phê duyệt để triển khai thực hiện. Trong năm, Công ty thực hiện đấu thầu 
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34 gói thầu thuộc dự án đầu tư phát triển và dự toán mua sắm thường xuyên. Trong đó: 

Không qua mạng: 20 gói thầu (chỉ định thầu 19 gói thuộc hạng mục tư vấn, xây lắp, hàng 

hóa nằm trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và 01 gói thầu tự 

thực hiện phù hợp theo quy định của Luật Đấu thầu); Qua mạng: 14 gói thầu (với hình 

thức lựa chọn nhà thầu là chào hàng cạnh tranh như: mua sắm hàng hóa: 10 gói thầu, dịch 

vụ phi tư vấn: 02 gói thầu, xây lắp: 02 gói thầu).  

- Tổng giá gói thầu: 16.518 triệu đồng. 

- Tổng giá trúng thầu: 14.429 triệu đồng. 

- Tỷ lệ tiết kiệm chung theo lĩnh vực đấu thầu: 12,65 % (tương đương 2.089 triệu 

đồng). 

- Số lượng cán bộ tham gia đấu thầu là 13 cán bộ đều có chứng chỉ, chứng nhận đã 

tham gia khóa học đấu thầu và đấu thầu qua mạng. 

- Số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng bị hủy thầu: 01 gói thầu. Lý do hủy thầu: 

Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư. 

* Đánh giá chung: (i) Năm 2023, Công ty  thực hiện tốt công tác đấu thầu, tuân thủ 

Luật đấu thầu số 43/2013/QH, ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các 

Thông tư hướng dẫn. Bên cạnh đó, về công tác đấu thầu qua mạng, Công ty đã thực hiện 

đạt yêu cầu tối thiểu về số lượng gói thầu cũng như giá trị gói thầu theo quy định tại 

Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT. (ii) Công tác đấu thầu đảm bảo cạnh tranh, minh bạch 

và mang lại hiệu quả kinh tế. Qua đấu thầu, đã lựa chọn được các nhà thầu trúng thầu có 

đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; bảo đảm thực hiện đúng tiến 

độ triển khai các gói thầu đã đặt ra. 

b. Công tác quản lý đấu giá thanh lý vườn cây cao su: Công ty phối hợp với đơn vị tư 

vấn có chức năng tổ chức bán đấu giá thanh lý vườn cây cao su để trồng tái canh và luân 

canh năm 2023 theo tinh thần Công văn số 3454/CSVN-KHĐT ngày 19/12/2022 của Tập 

đoàn về việc thỏa thuận giá bán khởi điểm và phương thức thanh lý cây cao su. Diện tích 

631,35 ha, giá khởi điểm 133,71 tỷ đồng, kết quả trúng đấu giá 134,9 tỷ đồng, cao hơn giá 

khởi điểm 1,19 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 0,88%. 

* Nhận xét: Công ty thực hiện việc thanh lý vườn cây cao su, nhượng quyền khai thác 

bằng hình thức đấu giá thông qua tổ chức tư vấn có chức năng bán đấu giá tài sản. Thực 

hiện công khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản.  

4. Về kiểm tra, giám sát công tác quản lý vườn cây cao su:  

a. Giám sát việc tổ chức và thực hiện kế hoạch sản lượng mủ cao su khai thác:   

- Tổng diện tích vườn cây khai thác trong năm là 2.310,85 ha. Đầu năm 2023, công 

nhân tiếp tục nghỉ việc nhiều dẫn đến thiếu lao động nên phải thực hiện công tác nhượng 

quyền khai thác bên ngoài với diện tích là 205,24 ha, chiếm 8,87% tổng diện tích khai 

thác, diện tích Công ty tự khai thác còn lại là 2.105,61 ha 

- Diện tích vườn cây Công ty tự khai thác (2.105,61 ha) đang trong giai đoạn già cỗi, 

miệng cạo cao. Cụ thể: Diện tích vườn cây nhóm 3 và tận thu: 1.241,55 ha chiếm tỷ lệ 
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58,96% diện tích khai thác và các diện tích này thực hiện chế độ cạo D4; còn lại diện tích 

vườn cây nhóm 1 với diện tích 864,06 ha chiếm tỷ lệ 41,04% diện tích khai thác và các 

diện tích vườn cây nhóm 1 thực hiện chế độ cạo D3.  

- Vào đầu vụ khai thác Công ty tổ chức hội nghị khối nông nghiệp để bàn về giải 

pháp thực hiện sản lượng; giao phòng Kỹ thuật đi từng Nông trường, từng vườn cây cụ thể 

để quy hoạch bảng cạo phù hợp góp phần duy trì và tăng năng suất vườn cây; cử cán bộ 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình kỹ thuật nhằm để thực hiện hoàn thành kế 

hoạch sản lượng được giao năm 2023.
5
  

- Các Nông trường cũng đã ký kết quy chế phối hợp với chính quyền địa phương 

Công an 02 huyện Tân Biên, Tân Châu và các xã, Đồn biên phòng trên địa bàn để đảm bảo 

an ninh trật tự và bảo vệ tài sản phòng chống mất cắp mủ trên vườn cây.
6
  

- Vận động người lao động cạo hết cây, không bỏ sót cây, nếu có sử dụng chất kích 

thích thì phải thu mủ chảy dai; tăng cường bảo vệ mủ và tận thu hết mủ phụ trên vườn cây. 

- Ban Kiểm soát Công ty cũng thường xuyên phối hợp với điều hành đến các Nông 

trường giám sát việc thực hiện quy trình kỹ thuật cạo, xem xét thực hiện các biện pháp 

phòng chống mất cắp mủ, lưu ý những trường hợp sản lượng mủ cao hoặc thấp bất thường 

hơn so với những người khác đề nghị Ban điều hành xem xét
7
.  

b. Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng phân bón theo các quy định của Tập đoàn:  

- Tình hình sử dụng phân bón được thực hiện theo tinh thần Công văn số 

3477/CSVN-KHĐT ngày 02/12/2021 của Tập đoàn về việc hướng dẫn kế hoạch sử dụng 

phân bón hằng năm; theo đó Công ty cân đối về số lượng phân bón, về chủng loại phân 

bón cho các nhóm tuổi của vườn cây; đấu thầu mua sắm nhập phân bón về cân kiểm tra 

trọng lượng, lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm để kiểm tra về chất lượng phân bón, thành lập 

đoàn giám sát công tác bón phân; bón phân phù hợp với thời tiết để vườn cây hấp thụ được 

lượng phân đã bón.  

- Sau khi thực hiện mua sắm, báo cáo kết quả thực hiện về Tâp đoàn (Ban kế hoạch 

đầu tư) theo quy định. 

- Trong thời gian từ khi mua sắm đến khi kết thúc việc bón phân; Ban quản lý điều 

hành luôn thông tin cho Ban Kiểm soát Công ty biết để phối hợp và cử người tham gia 

                                              
5
 Trong đó: (i) Áp dụng phương pháp gắn máng chắn mưa, dây dẫn mủ đối với những vườn cây có miệng cạo cao, nên 

hạn chế được mủ chảy lan ra ngoài trong điều kiện thời tiết mưa gió. (ii) Áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất 

vườn cây trước mắt và lâu dài, trong đó đặc biệt lưu ý công tác quy hoạch bảng cạo, kích thích mủ bằng phương pháp Gastech; 

bôi thuốc kích thích và bôi phòng bệnh loét sọc miệng cạo cho vườn cây ngoài tầm kiểm soát. (iii) Phối hợp với các Nông 

trường tổ chức mở lớp đào tạo lại số công nhân có tay nghề yếu. 
6
 Trong năm 2023, Công ty phối với với Ủy ban nhân dân huyện Tân Châu, Công an huyện Tân Châu tuyên truyền công 

tác bảo vệ an ninh trật tự và công tác phòng, chống mất cắp tài sản được 03 buổi, tại Nông trường cao su Tân Hiệp, Nông 

trường cao su Bổ Túc, Nông trường cao su Suối Ngô với 422/595 người tham dự, đạt 70,92%. Đồng thời, lực lượng tự vệ đã 

phối hợp với Công an, Biên phòng tổ chức tuần tra phát hiện và xử lý 73 vụ trộm cắp mủ với 53 đối tượng, tài sản thu hồi 

2.004 kg mủ các loại.  
7
 Đề xuất ý kiến với Lãnh đạo Công ty ký hợp đồng trách nhiệm với người lao động làm những công việc phục vụ, giữ 

gìn, bảo vệ tài sản của Công ty và các đơn vị trực thuộc như: Bảo vệ, Thủ kho, Thủ quỷ, Lái xe và người được giao thiết bị, 

dụng cụ để sản xuất (theo Điều 16 Nội quy lao động của Công ty sửa đổi, bổ sung năm 2023).  
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kiểm tra, giám sát ngay từ khâu chuẩn bị lựa chọn nhà thầu mua sắm phân bón (nhu cầu sử 

dụng và các văn bản làm căn cứ thực hiện); công tác quản lý trọng lượng, chất lượng phân 

bón (công tác cân trọng lượng mẫu, lấy mẫu và gửi đi kiểm nghiệm mẫu phân bón, bảo 

quản phân bón); công tác sử dụng phân bón (thời gian bón phân, phương pháp và liều 

lượng cho từng loại vườn cây); báo cáo tồn kho (loại phân bón tồn kho, thời hạn sử dụng 

còn lại).  

5. Về kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng sản phẩm:  

- Duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và môi trường ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015; hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC17025:2017; Tiếp tục thực hiện 

“Phương án quản lý rừng bền vững VFCS theo bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của 

PEFC; Tiếp tục thực hiện chuỗi hành trình sản phẩm CoC và hệ thống thẩm định (DDS) 

theo tiêu chuẩn PEFC-CoC”.  

- Công ty không ngừng nâng cao uy tín về chất lượng sản phẩm đưa ra thị trường 

trong nước và thế giới. Chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của khách hàng. Công ty Cổ phần cao su Tân Biên vinh dự được Bộ Công 

Thương công bố Danh sách "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 2022 tại Quyết định 

3235/QĐ-BCT ngày 14/12/2023 của Bộ Công Thương.   

6. Về kiểm tra, giám sát công tác tiêu sản phẩm:  

- Lãnh đạo Công ty tiếp tục duy trì nguồn khách hàng truyền thống, tìm kiếm thêm 

khách hàng mới, thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm. Công ty tiếp tục duy trì thương hiệu 

Xanh - thân thiện với môi trường cho sản phẩm cao su sơ chế, chú trọng công tác vệ sinh 

công nghiệp và xử lý nước thải - Khí thải trong chế biến đảm bảo các tiêu chuẩn của Nhà 

nước.  

- Trong năm, ký kết được 02 Hợp đồng dài hạn, 02 Hợp đồng nguyên tắc, 42 Hợp 

đồng xuất khẩu và 84 Hợp đồng chuyến, đảm bảo việc khai thác, chế biến đến đâu bán 

hàng hết đến đó, không để tồn kho nhiều.  

- Tổng tiêu thụ (bao gồm khai thác, thu mua và hàng hóa cao su) cả năm 19.049,85 

tấn; đạt 152,40 % kế hoạch tiêu thụ năm 12.500 tấn; doanh thu đạt  626,85 tỷ đồng; giá 

bán bình quân: 32,91 triệu đồng/tấn 
8
. 

7. Về kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động:  

                                              
8
 Trong đó: 

+ Nội tiêu 9.903,93 tấn đạt 182,92 % kế hoạch nội tiêu 7.500 tấn; Doanh thu: 325,88 tỷ đồng. Giá bán bình quân: 32,9 

triệu đồng/tấn.  

+ Xuất khẩu trong năm đạt 9.145,92 tấn, đạt 132,05 % kế hoạch xuất khẩu 5.000 tấn. Doanh thu: 300,97 triệu đồng, 

tương đương 12,66 triệu USD; Giá bán bình quân 32,91 triệu đồng/tấn. 

Thực hiện mua 13.466,08 tấn sản phẩm cao su RSS3 và CSR10, đồng thời tiêu thụ được 15.780,48 tấn mủ thành phẩm 

có nguồn gốc từ Công ty CP Cao su Tân Biên-Kampong Thom, Công ty TNHH Phát triển Cao su Tân Biên-Kampong Thom, 

Công ty TNHH Cao su Mêkong đạt 197,26% kế hoạch 8.000 tấn. Doanh thu hàng hóa cao su đạt 512,98 tỷ đồng. Giá bán bình 

quân đạt 32,51 triệu đồng/tấn. 

+ Thị trường xuất khẩu chủ yếu: Nga, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia. 

 



 

 

 

 

 

   7 

 

Bên cạnh hoạt động SXKD, năm 2023 Cao su Tân Biên còn chăm lo tốt đời sống vật 

chất, tinh thần cho người lao động, các chế độ chính sách cho người lao động luôn được 

quan tâm hàng đầu. Từ đó, đã góp phần động viên tinh thần CB.CNV-NLĐ tích cực trong 

lao động sản xuất, an tâm công tác góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2023 đề ra. 

Năm 2023, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động cụ 

thể như sau:  

- Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN:             20,371 tỷ đồng. 

- Chi tiền Bồi dưỡng độc hại (ước tính):                      3,327 tỷ đồng. 

- Chi tiền ăn giữa ca (ước tính):                                   4,715 tỷ đồng. 

- Trợ cấp thôi việc cho 69 trường hợp với số tiền:       1,291 tỷ đồng. 

-  Chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức được thanh toán đầy đủ theo quy định. 

Năm 2023 Công ty chi trả tiền lương với tổng số tiền là: 61,127 tỷ đồng, tiền lương 

bình quân năm 2023: 5,889 triệu đồng/người/tháng, ước thu nhập bình quân năm 2023: 8,2 

triệu đồng/người/tháng. 

Tổ chức tập huấn an toàn lao động, VSLĐ năm 2023 bao gồm 6 lớp cho 750 người, 

tổng chi phí là 115,5 triệu đồng. 

Công ty trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động: quần áo, 

giày dép, nón, ủng, kem chống muỗi, khẩu trang, găng tay, mặt nạ phòng độc, đèn pin,.... 

với tổng số tiền là: 730,015 triệu đồng. 

8. Giám sát 02 dự án trồng cao su đầu tư tại Vương quốc Campuchia:  

Nhìn chung, trong năm 2023 bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình hoạt động 

SXKD tại 02 dự án trồng cao su đầu tư tại Vương quốc Campuchia cũng gặp không ít khó 

khăn như: lực lượng lao động thường xuyên biên động, nhất là lao động trực tiếp, công tác 

tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn; một số vườn cây không có người cạo, công nhân 

phải cạo choàng. Trong năm 2023, do ảnh hưởng của giá mủ cao su giảm, giá bán thấp nên 

tình hình tiêu thụ chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

Trước tình hình khó khăn trên đã triển khai các giải pháp như: (i) Công ty đã chủ 

động thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, tiền lương của người lao 

động được quan tâm thực hiện theo đúng quy định, làm tốt chính sách an sinh xã hội; (ii) 

Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ phòng chống mất cắp mủ, cương quyết xử lý những 

đối tượng có hành vi trộm cắp mủ đồng thời thường xuyên phối kết hợp với chính quyền 

địa phương tuyên truyền vận động công nhân, người dân thực hiện tốt công tác an ninh trật 

tư, bảo vệ tài sản; (iii) Thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 

Nhờ được sự chỉ đạo kịp thời, sự điều hành linh động của Ban lãnh đạo Công ty cùng 

với quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết của toàn thể CB.CNV người lao động nên các chỉ tiêu 

về SXKD trong năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch. Nhà máy chế biến mủ hoạt động hiệu 

quả, chế biến đạt công suất thiết kế, đảm bảo công suất chế biến mủ nguyên liệu tại 02 dự 

án và gia công cho các đơn vị khác trong vùng. 
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Tổng sản lượng năm 2023 đạt 23.965 tấn mủ quy khô, tổng doanh thu đạt 774 tỷ 

đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 154 tỷ đồng. 

Ngoài ra, năm 2023 Công ty đã thực hiện chia tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 

11,5%/cổ phiếu cho các cổ đông với tổng số tiền chi trả 164,91 tỷ đồng. 

Với kết quả SXKD đạt được như trên là tiền đề, động lực đế đơn vị phấn đấu hơn nữa 

ở những năm tiếp theo. 

9. Công tác y tế:  

Trung tâm y tế Công ty thực hiện đảm bảo công tác khám điều trị bệnh thường xuyên 

cho CB-CNV, người lao động. Trong năm Trung tâm y tế đã khám kê toa 1.146 lượt 

người, tổng chi phí khám điều trị bệnh là 57,87 triệu đồng; giới thiệu khám tuyến trên 36 

người. Phối hợp Trung tâm y tế Ngành Cao su khám sức khỏe định kỳ cho 760/875 

CBCNV-NLĐ, đạt tỷ lệ 86,86%, với tổng chi phí là 329,56 triệu đồng.  

Công ty đang làm hồ sơ chuyển đổi mô hình Trung tâm y tế thành phòng khám 

chuyên khoa
9
 và có Thông báo đến CB.CNV-NLĐ đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu 

theo quy định để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT năm 2024. 

10. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ 

đông: 

10.1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị: 

- Hội đồng quản trị gồm có 05 người. Trong đó, Chủ tịch làm việc theo chế độ 

chuyên trách, 03 thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 01 thành viên độc lập.   

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất với thành phần tham dự đầy đủ; điều 

hành các cuộc họp tập trung vào các nội dung chủ yếu như: kế hoạch, chiến lược sản xuất 

kinh doanh, mô hình tổ chức, cơ chế chính sách, đầu tư tài chính, các thành viên tham dự 

đều có đóng góp ý kiến phát biểu.   

- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 

2023 và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đề ra.  

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 328 văn bản. (Trong đó: 28 Nghị 

quyết, 94 Quyết định ) Bộ phân công bố thông tin đã công bố các tài liệu theo quy định 

pháp luật, hoạt động luôn tuân thủ Nghị quyết, Điều lệ, Quy chế đảm nhiệm tốt vai trò với 

tư cách là người đại diện vốn, luôn đảm bảo tốt lợi ích của Công ty và cổ đông.  

10.2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành và cổ đông: 

                                              

9
 Trước đó, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh có Công văn số 4287/SYT-NV ngày 01/12/2023 về việc công bố các cơ sở đủ điều 

kiện đăng ký KCB BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2024, theo đó, BHXH tỉnh Tây Ninh ngưng ký hợp đồng KCB BHYT năm 

2024 đối với 03 cơ sở khám chữa bệnh trên do không đủ điều kiện, kể từ ngày 01/01/2024. Đồng thời, BHXH tỉnh Tây Ninh đề 

nghị BHXH các huyện Tân Châu và Gò Dầu phối hợp Trạm y tế Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, Trung tâm y 

tế Công ty cổ phần cao su Tân Biên và Trung tâm y tế Công ty cao su Tây Ninh có trách nhiệm hướng dẫn người tham gia 

BHYT đã đăng ký KCB ban đầu tại 03 đơn vị trên để thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký KCB ban đầu theo quy định để đảm 

bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. 
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Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn như: thị trường cao su diễn biến không như 

dự báo, công tác tiêu thụ có những khó khăn nhất định do cung lớn hơn cầu, giá bán giảm 

sâu; thời tiết không thuận lợi… nhưng tổng sản lượng cao su khai thác của Công ty vẫn đạt 

3.201,87 tấn/3.200 tấn, đạt 100,06% kế hoạch; tổng sản lượng cao su tiêu thụ của đạt 

19.045,35 tấn/12.500 tấn cao su các loại, vượt 52,36% kế hoạch; tổng doanh thu 884,24 tỷ 

đồng/614,67 tỷ đồng, vượt 43,85% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế trên 208,07 tỷ 

đồng/120,01 tỷ đồng, vượt 73,39% kế hoạch; nộp ngân sách 79,3 tỷ đồng/61,13 tỷ đồng, 

vượt 29,72% kế hoạch; thu nhập bình quân 8,2 triệu đồng/người/tháng.     

Ban điều hành chỉ đạo triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng 

quản trị với tinh thần trách nhiệm cao; công tác quản lý điều hành của Ban điều hành có 

nhiều nỗ lực, đáp ứng kịp thời theo yêu cầu công việc, đảm bảo hoạt động kinh doanh có 

lãi, bảo toàn và phát triển được vốn.  

Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật, không vi phạm 

nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành.   

11. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều 

hành và các cán bộ quản lý khác: 

Ban Kiểm soát Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo 

Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam; sự phối hợp và tạo mọi điều kiện của các đồng 

chí trong Hội đồng quản trị, Ban điều hành để Ban Kiểm soát Công ty thực hiện hoàn 

thành tốt nhiệm vụ của mình.  

Giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022-2023, Công ty đảm bảo nguồn 

cung cấp thông tin; công tác phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban điều hành vẫn đảm bảo 

nguyên tắc vì lợi ích hợp pháp của Công ty và của cổ đông theo quy định của Pháp luật, 

Điều lệ và quy chế hoạt động. 

Ban Kiểm soát Công ty cũng đã có những ý kiến đóng góp đến Ban điều hành đơn cử 

như việc lập và gửi hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xác định đơn giá thuê đất 

và được Cục thuế chấp thuận điều chỉnh (giảm) số tiền thuế đất hằng năm đối với diện tích 

đất do địa phương thu hồi, từ năm 2018 đến năm 2023 của Công ty với số tiền được giảm 

là 283.534.248 đồng (tại Thông báo số 2170/TB-CTTNI ngày 28/6/2023 của Cục thuế tỉnh 

Tây Ninh). 

Trong quá trình hoạt động, Ban Kiểm soát không nhận được bất cứ đơn thư yêu cầu 

hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phản ánh về hoạt động của Hội đồng quản 

trị, Ban điều hành của Công ty. 

II. Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024:  

1. Công tác kiểm tra, giám sát qúy I/2024:  

- Giám sát việc xây dựng và giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công 

ty và các đơn vị trực thuộc.  

- Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 (kết quả hoạt động sản xuất 

kinh doanh, phân phối lợi nhuận, trích lập các Quỹ và chia cổ tức). 
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- Kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và chi trả tiền lương, thưởng cho người 

lao động và người quản lý theo các quy định hiện hành.  

- Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống cháy mùa khô năm 2024. Quản lý tài sản, 

sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng xe các loại, máy móc, thiết bị.  

2. Công tác kiểm tra, giám sát qúy II/2024:  

- Kiểm tra, giám sát công tác thanh lý vườn cây cao su, tái canh - trồng mới cao su, 

cơ cấu bộ giống; tình hình mua sắm, quản lý và sử dụng phân bón (số lượng, chất lượng).  

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về hoạt động mua sắm thường xuyên 

năm 2024. 

- Kiểm tra, giám sát việc tuyển dụng và sử dụng lao động, thực hiện các chế độ chính 

sách cho người lao động, phê duyệt kế hoạch lao động; đào tạo và an toàn vệ sinh lao 

động. 

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát qúy III/2024:  

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng năm 2024.   

- Kiểm tra việc ban hành các định mức nhân công nội bộ của Công ty. 

- Kiểm tra, giám sát về sản xuất chế biến, gia công sản phẩm mủ cao su các loại; quản 

lý chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, nhập kho và xuất 

kho. 

- Kiểm tra, giám sát trình tự, thủ tục các công trình XDCB, nguồn vốn thực hiện.  

4. Công tác kiểm tra, giám sát qúy IV/2024:  

- Kiểm tra, giám sát về quản lý, sử dụng cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị dụng 

cụ và thuốc y tế. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ mủ cao su (sản xuất 

chính và thu mua).  

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện suất đầu tư nông nghiệp hàng năm theo các văn 

bản Tập đoàn đã thỏa thuận phê duyệt.  

5. Công tác khác:  

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2024.  

- Giám sát việc ban hành và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị 

Công ty.  

- Giám sát việc ban hành và triển khai thực hiện các Quy chế quản trị, các định mức 

kinh tế - kỹ thuật trong Công ty.  

- Giám sát tình hình đầu tư tài chính vào Công ty con, Công ty liên kết và đầu tư ngắn 

hạn, dài hạn khác. 
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- Giám sát việc công bố thông tin cho Ủy ban chứng khoán theo quy định. 

- Giám sát việc khắc phục các kết luận thanh kiểm tra của các cơ quan hữu quan. 

- Kiểm tra các đế xuất từ phía các cổ đông gửi tới Ban Kiểm soát (nếu có). 

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát đột xuất khi có yêu cầu của Công ty, Tập đoàn và 

những lĩnh vực mà Ban Kiểm soát Công ty nhận thấy cần thiết, phù họp với tình hình thực 

tế tại Công ty.  

III. Đề xuất, kiến nghị:  

- Dự báo năm 2024 ngành cao su vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, Kính đề 

nghị Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhằm kiểm soát giá 

thành; tái cơ cấu vườn cây đảm bảo chất lượng đồng thời thực hiện linh hoạt chế độ cạo 

nhằm tăng năng suất; duy trì tốt chương trình phát triển bền vững; tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả công tác đầu tư vốn vào các Công ty con: Công ty 

TNHH phát triển Cao su Tân Biên - Kampong (dự án 1) và Công ty TNHH Cao su 

Mekong (dự án 2); thông qua người đại diện vốn để nắm bắt đầy đủ thông tin về hoạt động 

của các Công ty liên doanh, liên kết; phối hợp với các tổ chức đoàn thể chăm lo tốt đời 

sống cho người lao động. 

- Thời gian gần đây Tổng cục Thuế đã chỉ đạo Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Cục Thuế DN lớn các giải pháp tăng cường công tác quản lý về thuế. 

Vì vậy, Kính kiến nghị Chủ sở hữu chỉ đạo Ban điều hành Công ty rà soát lại các quy định 

quản lý về thuế và thiết lập hồ sơ, chứng từ phải tuân thủ đầy đủ tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp. 

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2024. Xin nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Quý cổ đông giúp Ban Kiểm 

soát thực hiện nhiệm vụ ngày càng tốt hơn.   

Một lần nữa thay mặt Ban Kiểm soát Công ty xin Kính chúc Quý vị đại biểu lời chúc 

sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt. Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp./. 

Xin trân trọng cảm ơn ! 

Nơi nhận:    TM. BAN KIỂM SOÁT 
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; TRƯỞNG BAN 
- Lưu: VT; BKS.  
  
  
  
 Nguyễn Văn Sang 
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 CÔNG TY CỔ PHẦN  

CAO SU TÂN BIÊN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-CSTB Tây Ninh, ngày       tháng     năm 2024 

 

BÁO CÁO  

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 

và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD 2024 

 

 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên; 

 Ban Tổng Giám đốc trình trước Đại hội cổ đông báo cáo về hoạt động của Công 

ty CP cao su Tân Biên trong năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:  

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2023: 

I. Đặc điểm tình hình  

Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên là doanh nghiệp có vốn Nhà nước chiếm 

98,46% vốn điều lệ. Tổng số cán bộ công nhân viên, người lao động 865 người; tổ chức 

biên chế hiện nay gồm 04 Nông trường, 01 Xí nghiệp cơ khí chế biến, 07 phòng nghiệp 

vụ và 01 Trung tâm y tế. Diện tích cao su của Công ty 5.491,11 ha; trong đó diện tích 

khai thác 2.310,85 ha (trong đó diện tích tự khai thác là 2.105,61 ha, diện dích nhượng 

quyền khai thác  205,24 ha); diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản 2.602,13 ha. Hoạt 

động chính của Công ty là: trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cao 

su và đầu tư một số lĩnh vực khác. 

Ngoài ra, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, năm 

2007 Công ty đã thành lập công ty con là Công ty CP Cao su Tân Biên Kampong Thom 

để đầu tư cho 02 Công ty tại Vương quốc Campuchia là Công ty TNHH Phát triển Cao 

su Tân Biên Kampong Thom và Công ty TNHH Cao su Mê Kong thực hiện dự án trồng 

cao su. Tổng diện tích vườn cây cao su khai thác năm 2023 của hai công ty này là 

12.957,91 ha cao su thuộc 02 tỉnh Kampong Thom và Preah Vihear, Vương Quốc 

Campuchia. 

1. Thuận lợi 

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp Ủy Đảng, 

UBND các cấp, Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các Ban trực 

thuộc; sự giúp đỡ tận tình của các cơ quan Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh Tây Ninh; sự phối 

hợp, hỗ trợ nhiệt tình và có hiệu quả của chính quyền và nhân dân các xã trên địa bàn 

Công ty trú đóng. 

- Tại 02 dự án cao su của Công ty tại Vương quốc Campuchia: Nhiều năm nay, 

02 Công ty con tại các dự án đã từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như: Văn 

phòng làm việc các đơn vị, khu vực nhà đội khai thác và khu vực công nhân đã được 

đầu tư cơ bản đồng bộ nên đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc và thu nhập 

của người lao động được cải thiện. Các chế độ, chính sách của người lao động được 

thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước Campuchia nên người lao động an tâm 

công tác, gắn bó làm việc lâu dài với Công ty tại các dự án. 

2. Khó khăn 

- Đối với vườn cây kiến thiết cơ bản (KTCB): Đơn giá nhân công lao động, các 

chi phí nguyên liệu đầu vào như: phân bón, máy thi công (gồm các hạng mục khoan hố, 

cày chăm sóc) trong năm tăng nên ảnh hưởng đến công tác chăm sóc và quản lý chi phí 

suất đầu tư trên vườn cây KTCB. 

- Đối với vườn cây khai thác: 
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Tổng diện tích vườn cây khai thác trong năm là 2.310,85 ha. Đầu năm 2023, công 

nhân tiếp tục nghỉ việc nhiều dẫn đến thiếu lao động nên phải thực hiện công tác 

nhượng quyền khai thác bên ngoài với diện tích là 205,24 ha, chiếm 8,87% tổng diện 

tích khai thác, diện tích Công ty tự khai thác còn lại là 2.105,61 ha 

Diện tích vườn cây Công ty tự khai thác (2.105,61 ha) đang trong giai đoạn già 

cỗi, miệng cạo cao. Cụ thể: Diện tích vườn cây nhóm 3 và tận thu: 1.241,55 ha chiếm tỷ 

lệ 58,96% diện tích khai thác và các diện tích này thực hiện chế độ cạo D4; còn lại diện 

tích vườn cây nhóm 1 với diện tích 864,06 ha chiếm tỷ lệ 41,04% diện tích khai thác và 

các diện tích vườn cây nhóm 1 thực hiện chế độ cạo D3.  

Do các tháng đầu năm 2023, giá bán mủ cao su ở mức thấ (giảm 5,84 triệu 

đồng/tấn so với năm 2022)kết quả kinh doanh không thuận lợi do đó để đảm bảo giá 

thành sản xuất và tiền lương cho người lao động, Công ty không bón phân cho vườn cây 

kinh doanh. Mặt khác, tình hình mất cắp mủ trên vườn cây diễn biến phức tạp nên ảnh 

hưởng rất lớn công tác bảo vệ tài sản mủ khai thác trên vườn cây đã ảnh hưởng lớn đến 

công tác thực hiện kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao. 

- Đối với 02 dự án trồng cao su tại Vương quốc Campuchia: Tình hình 

người lao động tại Campuchia thường hay biến động, công tác tuyển dụng lao động gặp 

rất nhiều khó khăn. Một số vườn cây không có người cạo, công nhân phải cạo choàng. 

 II. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: 

 1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh 

 1.1. Công tác sản xuất 

- Tổng sản lượng cao su đạt 3.201,87 tấn, đạt 100,06% so với kế hoạch năm 2023 

(3.200 tấn). Trong đó: 

+ Sản lượng cao su Công ty tự khai thác đạt 2.886,87 tấn đạt 100,08% so với 

kế hoạch là 2.885 tấn.  

+ Sản lượng nhượng bán quyền khai thác là 315 tấn đạt 100%  so với kế 

hoạch 315 tấn. 

- Công ty tổ chức thu mua mủ cao su từ các hộ tiểu điền bên ngoài, năm 2023 sản 

lượng thu mua đạt 508,26 tấn đạt 33,88% so với kế hoạch 1.500 tấn. 

- Tổng sản lượng cao su chế biến (từ mủ Công ty khai thác và thu mua) đạt: 

2.967,43 tấn đạt 66,15% kế hoạch năm (4.486 tấn). Trong đó: 

+ Chế biến mủ cao su Công ty khai thác: 2.471,18 tấn 

+ Chế biến mủ thu mua: 496,25 tấn 

 1.2. Công tác kinh doanh 

a. Tiêu thụ sản phẩm cao su:  

Tổng sản lượng cao su tiêu thụ của Công ty năm 2023 đạt  19.045,35 tấn cao su 

các loại, đạt 152,36% kế hoạch năm (12.500 tấn). Trong đó:  

+ Nội tiêu được: 9.899,43 tấn.  

 + Xuất khẩu được: 9.145,92 tấn. Kim ngạch xuất khẩu được 12,6 triệu USD. 

- Giá bán tiêu thụ cao su bình quân là 32,82 triệu đồng/tấn, đạt 86,57% so với giá 

bán kế hoạch là 37,91 triệu đồng/tấn. Trong đó:  

+ Giá bán tiêu thụ mủ cao su khai thác là: 34,59 triệu đồng/tấn. 

+ Giá bán tiêu thụ mủ cao su thu mua là: 35,45 triệu đồng/tấn. 

b. Doanh thu, lợi nhuận và nộp ngân sách: 

- Tổng doanh thu trong năm 2023: 881,75 tỷ đồng đạt 143,4% so với kế hoạch 

năm là  614,67 tỷ đồng. Trong đó:  
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+ Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh cao su là 625,4 tỷ đồng. 

+ Doanh thu hoạt động tài chính là: 111,4 tỷ đồng. 

+ Doanh thu sản phẩm khác là: 0,5 tỷ đồng 

+ Doanh thu hoạt động khác là: 144,3 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu từ bán cây 

cao su thanh lý là 132,26 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 235,272 tỷ đồng, đạt 160,05% kế hoạch năm là 146,996 

tỷ đồng.  

- Lợi nhuận sau thuế được: 208,013 tỷ đồng, đạt 173,32% so với kế hoạch là 

120,01 tỷ đồng. 

- Trong năm, đã thực hiện chia cổ tức năm 2022 là 16,5% tương đương số tiền chi 

trả cho các cổ đông là: 145,109 tỷ đồng. 

- Số phải nộp ngân sách: 62,398 tỷ đồng, đạt 102,07% kế hoạch năm là 61,13 tỷ. 

1.3. Công tác tái canh cao su và chăm sóc vườn cây KTCB 

a) Công tác tái canh:  Công ty thực hiện hoàn thành công tác trồng tái canh năm 

2023 vào ngày 30/07/2023, với diện tích 578,13 ha so với kế hoạch 458,93 ha, đạt 

125,97%.  

* Về chăm sóc vườn cây KTCB: 

- Công ty tiếp tục thực hiện và chăm sóc tốt vườn cây KTCB với tổng diện tích là 

2.602,13 ha/2.609,17 ha, đạt 99,73% (giảm 7,04 ha do phần diện tích bàn giao về địa 

phương để thực hiện Công trình Đường ĐT 794 theo Công văn số 413/HĐQTCSVN-

KHĐT ngày 15/7/2022). 

b. Xây lắp và mua sắm thiết bị: 

 * Về xây lắp:  

Trong năm 2023, do giá bán không thuận lợi nên Công ty đã cắt giảm một số hạng 

mục công trình, chỉ triển khai thực hiện các công trình trọng điểm thật sự cần thiết phục 

vụ cho sản xuất kinh doanh gồm các công trình: Cải tạo sửa chữa Nhà ở tập thể văn 

phòng (2 căn cạnh nhà khách Công ty), Bãi rửa xe tại Xí nghiệp Cơ khí Chế biến; và 

các công trình (năm 2022 chuyển sang) gồm: Công trình sửa chữa nhà làm việc tại các 

Nông trường, Công trình sửa chữa đường lô tại các Nông trường; 02 Nhà làm việc Đội 

Sản xuất – Nông trường cao su Tân Hiệp và Nông trường cao su Bổ Túc.  

 Đối với công trình: “Cải tạo nâng cấp hệ thống xử lý nước thải công suất 950 

m3/ngày.đêm tại Xí nghiệp CKCB”, ngày 14/12/2023 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban 

hành Quyết định số 2602/QĐ-UBND về việc cấp giấy phép môi trường cho Công ty CP 

cao su Tân Biên thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại Nhà máy chế biến mủ 

cao su. Hiện nay, Công ty và nhà thầu thi công đã vận hành thử nghiệm các công trình 

xử lý chất thải theo quy định tại Giấy phép môi trường đã được cấp, thời gian vận hành 

từ ngày 19/12/2023 đến ngày 19/1/2024; đồng thời Công ty đã gửi hồ sơ, báo cáo về 

UBND tỉnh Tây Ninh để phê duyệt Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm. 

 * Về mua sắm thiết bị: 

Trong năm 2023, Công ty đã đầu tư 01 thiết bị máy cán soạn mẫu cao su (02 

trục) và 01 cân phân tích điện tử (loại hiển thị 04 số lẻ) tại Phòng Quản lý chất lượng, 

và nâng cấp, cải tạo thiết bị tháp khử mùi (tại Xí nghiệp Cơ khí chế biến). 

- Giá trị đầu tư XDCB năm 2023 (bao gồm trả lãi vay) đạt 51,11 tỷ/62,76 tỷ đồng 

đạt 81,43% kế hoạch. 

 1.4. Công tác đầu tư trong nước và nước ngoài: 

1.4.1. Đầu tư trong nước: 

Năm 2023, Công ty không thực hiện hoạt động thoái vốn và góp vốn đầu tư. 
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1.4.2. Đầu tư nước ngoài:  

Tình hình hoạt động 02 dự án trồng cao su tại Vương quốc Campuchia. Tổng 

diện tích vườn cây cao su tại 02 dự án là 12.957,91 ha. Tình hình hoạt động 02 dự án 

trong năm 2023 như sau: 

* Dự án 1: Công ty TNHH Phát triển Cao su Tân Biên – Kampong Thom: 

- Tổng diện tích vườn cây: 7.243,91 ha. Trong đó: Diện tích cao su khai thác : 

7.243,91  ha. 

- Sản lượng cao su khai thác là 15.303,85 tấn, đạt 107,02% so với kế hoạch 

14.300 tấn, năng suất bình quân: 2,11 tấn/ha. 

- Sản lượng cao su chế biến được 18.215,41 tấn, đạt 114,56% so với kế hoạch là 

15.900 tấn.  

- Tiêu thụ sản phẩm cao su: 15.369,56 tấn, đạt 107,48% so với kế hoạch 14.300 

tấn. 

- Tổng doanh thu: 494,70 tỷ đồng, đạt 95,17% so với kế hoạch 519,8 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 112,65 tỷ đồng.  

* Dự án 2: Công ty TNHH Cao su Mê Kông 

- Tổng diện tích vườn cây: 5.714 ha. Trong đó: Diện tích cao su khai thác: 5.714 

ha. 

- Sản lượng cao su khai thác là 8.661 tấn, đạt 112,47% so với kế hoạch 7.700 tấn. 

- Tiêu thụ sản phẩm cao su: 8.531,62 tấn, đạt 110,80% so với kế hoạch 7.700  

tấn. 

- Tổng doanh thu: 283,23 tỷ đồng, đạt 102,11% so với kế hoạch 277,39 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 41,3 tỷ đồng, đạt 87,04% so với kế hoạch 47,45 tỷ đồng. 

* Kết quả hợp nhất kinh doanh 02 dự án: 

- Tổng doanh thu: 777,93 tỷ đồng, đạt 97,58 % so với kế hoạch 797,19 tỷ đồng. 

- Lợi nhuận trước thuế: 153,96 tỷ đồng đạt 90,6% so với kế hoạch 169,91 tỷ 

đồng.  

* Đánh giá chung hoạt động 02 dự án: 

Nhìn chung, trong năm 2023 bên cạnh những mặt thuận lợi, tình hình hoạt động 

SXKD tại 02 dự án trồng cao su đầu tư tại Vương quốc Campuchia cũng gặp không ít 

khó khăn như: lực lượng lao động thường xuyên biên động, nhất là lao động trực tiếp, 

công tác tuyển dụng lao động gặp nhiều khó khăn; một số vườn cây không có người 

cạo, công nhân phải cạo choàng. Trong năm 2023, do ảnh hưởng của giá mủ cao su 

giảm, giá bán thấp nên tình hình tiêu thụ chậm, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh 

doanh. 

Trước tình hình khó khăn trên đã triển khai các giải pháp như: (i) Công ty đã chủ 

động thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động, tiền lương của người lao 

động được quan tâm thực hiện theo đúng quy định, làm tốt chính sách an sinh xã hội; 

(ii) Tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ phòng chống mất cắp mủ, cương quyết xử lý 

những đối tượng có hành vi trộm cắp mủ đồng thời thường xuyên phối kết hợp với 

chính quyền địa phương tuyên truyền vận động công nhân, người dân thực hiện tốt công 

tác an ninh trật tư, bảo vệ tài sản; (iii) Thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá 

thành sản phẩm 

Nhờ được sự chỉ đạo kịp thời, sự điều hành linh động của Ban lãnh đạo Công ty 

cùng với quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết của toàn thể CB.CNV người lao động nên các 

chỉ tiêu về SXKD trong năm 2023 đều đạt và vượt kế hoạch. Nhà máy chế biến mủ hoạt 

động hiệu quả, chế biến đạt công suất thiết kế, đảm bảo công suất chế biến mủ nguyên 

liệu tại 02 dự án và gia công cho các đơn vị khác trong vùng. 

Ngoài ra, năm 2023 Công ty đã thực hiện chia tạm ứng cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 

11,5%/cổ phiếu cho các cổ đông với tổng số tiền chi trả 164,91 tỷ đồng. 
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Với kết quả SXKD đạt được như trên là tiền đề, động lực đế đơn vị phấn đấu hơn 

nữa ở những năm tiếp theo. 

 1.5. Công tác lao động, tiền lương 

 a) Lao động 

- Lao động đầu kỳ:    868 người. 

- Tăng trong kỳ:           195 người. 

- Giảm trong kỳ:          198 người. 

- Lao động cuối kỳ:   865 người. 

 b. Tiền lương 

 - Tổng quỹ lương thực hiện của người lao động năm 2023: 66,976 tỷ đồng. 

- Thu nhập bình quân: 8,2 triệu đồng/người/tháng. 

 1.6. Công tác Thi đua khen thưởng, thực hiện chứng nhận các danh hiệu 

Qua tổng kết hoạt động hàng năm Công ty có nhiều tập thể và cá nhân điển hình, 

tích cực gương mẫu được Bộ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, UBND tỉnh, Tập đoàn,.. 

đánh giá cao và khen thưởng với nhiều danh hiệu, bằng khen. Cụ thể: 

- Được Bộ công thương xét chọn là "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" năm 

2022.  

- Được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen đã có thành 

tích xuất sắc thực hiện kế hoạch chuyên đề thi đua "Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

nông thôn lĩnh vực ngành cao su" góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 

2022. 

- Được Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng bằng khen cho 02 

tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021-2022. 

- Được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tặng Cờ thi đua đã có 

thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023. 

- Được UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức, phát động năm 2022. 

* Công tác phát triển bền vững: Trong năm 2023, Công ty được tổ chức GFA 

đánh giá duy trì chứng chỉ rừng VFCS/PEFC, với tổng diện tích cao su là 4.426,11 ha 

(trong đó: NTCS Bổ Túc 2.426,99 ha và NTCS Suối Ngô 1.999,12 ha). Ngoài ra, Công 

ty tiếp tục thực hiện và đã được tổ chức SGS đánh giá duy trì chứng nhận chuỗi hành 

trình sản phẩm PEFC-CoC và DDS. 

1.7. Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

Theo kế hoạch quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và sử dụng đất giai 

đoạn 2021 -2025, ngoài ngành nghề chính là cao su, Công ty quy hoạch đất chuyển đổi 

sang các lĩnh vực như: khu Công nghiệp, khu dân cư, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, khai thác khoáng sản mỏ đá. Trong đó: 

- Quy hoạch khu công nghiệp: 1.093,01 ha. 

- Khu dân cư: 299,64 ha. 

- Khai thác khoáng sản mỏ đá: 77,5 ha. 

- Dự án nông nghiệp công nghệ cao: 495,61 ha. 

- Điện năng lượng mặt trời: 156,78 ha. 

Trong thời gian qua từ năm 2021 đến 2023, Công ty đã làm việc với các cơ quan 

ban ngành tỉnh Tây Ninh về công tác quy hoạch sử dụng đất, dựa trên cơ sở quy hoạch 

chung của tỉnh Tây Ninh. Do vị trí địa lý, tiềm năng khai thác chưa thuận lợi so với các 

khu vực khác hoặc trước đó địa phương đã có quy hoạch nhưng chưa triển khai được 
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nên một số quy hoạch chuyển đổi đất theo đề xuất của Công ty như: về Khu công 

nghiệp, khu dân cư, Điện năng lượng mặt trời không được địa phương đưa vào quy 

hoạch bổ sung cho giai đoạn 2021- 2030. 

Ngày 29/12/2023 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

1736/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến 2050. Trong đó: Về phát triển Cụm công nghiệp: có bổ sung thành lập cụm công 

nghiệp mới là: Cụm công nghiệp Tân Hiệp (71,55 ha) và Cụm công nghiệp Tân Hòa (75 

ha). Vị trí 02 cụm công nghiệp này nằm trên diện tích đất cao su Công ty đang quản lý 

và sử dụng tại xã Tân Hiệp, xã Tân Hòa trên địa bàn huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Về dự án nông nghiệp công nghệ cao: Thực hiện theo quyết định số 94/QĐ-

UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt vùng sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh Tây Ninh. Trên cơ sở đó, một phần diện tích 

đất của Công ty đã được đưa vào quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao giai đoạn 2026-2030 (vùng 10 và vùng 17) với diện tích khoảng 167,79 ha, 

trong đó: trồng cây ăn quả (100 ha) tại vùng 10, chăn nuôi (67,79 ha) tại vùng 17. 

Về khai thác khoáng sản mỏ đá: 77,50 ha. Trước đây tại Quyết định số 3172/QĐ-

UBND ngày 26/12/2018, UBND tỉnh Tây Ninh đã đưa mỏ đá xây dựng trên vào quy 

hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và 

than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Tuy nhiên, đây là 

ngành nghề đặc thù việc triển khai  phải phụ thuộc vào quy hoạch sử dụng khoáng sản 

của địa phương tùy theo từng thời kỳ.  

 5. Đánh giá chung 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023, Công ty đạt được một số 

kết quả tích cực như sau: Tổng doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 863,11 tỷ 

đồng và 248,22 tỷ đồng, đạt 140,42% và 168,87% so với kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, bên 

cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như: đối với hoạt động sản xuất kinh doanh cao su chưa 

đạt hiệu quả như kế hoạch đề ra đối với các chỉ tiêu lợi nhuận cao su, nguyên nhân dẫn 

đến lợi nhuận cao su thấp với kế hoạch do nguyên nhân chính là giá bán thấp (so với 

cùng kỳ, giá bán cao su giảm 5,84 triệu đồng/tấn); tình trạng mất cấp mủ diễn biến phức 

tạp, công tác bảo quản mủ trên vườn cây chưa đạt hiệu quả. Công ty nghiêm túc nhìn 

nhận và có giải pháp trong thời gian tới để thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu 

kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như: tiết giảm chi phí sản xuất, phấn đấu 

hoàn thành vượt mức sản lượng kế hoạch 3-5% để hạ giá thành sản phẩm; phối hợp 

cùng với các cấp chính quyền địa phương nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, phối 

hợp bảo vệ tài sản trên vườn cây. 

Đối với 02 dự án cao su tại Vương Quốc Campuchia đã phát huy hiệu quả sử dụng 

vốn đầu tư, dự án có lãi và chi trả cổ tức cho các cổ đông. 

Mặc dù gặp khó khăn nhưng về các mặt về đời sống vật chất, tinh thần CB-CNV, 

các chế độ chính sách cho người lao động luôn được Công ty chú trọng quan tâm hàng 

đầu. Từ đó, đã góp phần động viên tinh thần CB-CNV, người lao động tích cực trong 

lao động sản xuất, an tâm công tác góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 

kinh doanh năm 2023 đề ra. 

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024  

Năm 2024 được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức cả trong 

nước và quốc tế. Thêm vào đó, sản lượng vườn cây của Công ty tiếp tục giảm do thanh 

lý vườn cây già để tái canh do hết chu kỳ khai thác; bên cạnh đó những thay đổi bất lợi 

về thời tiết, thị trường giá cả của cao su diễn biến khó lường… sẽ ảnh hưởng không nhỏ 

đến quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. 
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Trong năm 2024, Công ty tập trung mọi nỗ lực để hoàn thành đạt và vượt kế hoạch 

sản xuất kinh doanh theo các chỉ tiêu đã đề ra, cụ thể:  

1. Về sản xuất kinh doanh 

- Diện tích cao su khai thác:  2.369,62  ha. 

- Tổng sản lượng cao su khai thác: 3.000 tấn.  

Trong đó: 

+ Sản lượng cao su Công ty tự khai thác:       2.505 tấn. 

+ Sản lượng cao su nhượng quyền khai thác: 495 tấn.   

- Năng suất bình quân: 1,27 tấn/ha. 

- Thu mua mủ cao su nguyên liệu:  1.000 tấn. 

- Thu mua cao su thành phẩm: 8.000 tấn. 

- Sản lượng cao su chế biến (Mủ Công ty và thu mua): 3.505 tấn. 

- Tổng sản lượng tiêu thụ: 11.500 tấn.  

       Trong đó: 

+ Xuất khẩu:  3.000 tấn. 

+ Nội tiêu:  8.500 tấn. 

- Giá bán tiêu thụ cao su bình quân 35,86 triệu đồng/tấn. Trong đó: Giá bán mủ 

cao su khai thác 37,82 triệu đồng/tấn 

- Tổng doanh thu: 647,58 tỷ đồng. (Trong đó: Doanh thu từ hoạt động SXKD cao 

su: 412,359 tỷ đồng). 

- Lợi nhuận trước thuế: 229 tỷ đồng.  

- Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu: 10%/mệnh giá. 

- Phấn đấu thu nhập bình quân trên 7,8 triệu đồng/người/tháng. 

2. Thanh lý, tái canh, chăm sóc 

- Diện tích cao su thanh lý:   631,60 ha. 

- Diện tích cao su tái canh: 631,60 ha.  

- Diện tích chăm sóc cao su KTCB: 2.639,82 ha. 

3. Đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư tài chính dài hạn 

Tổng nhu cầu vốn đầu tư XDCB: 84,330 tỷ đồng. Trong đó: 

+ Đầu tư XDCB: 79,530 tỷ đồng.  

Trong đó: Đầu tư nông nghiệp: 46,252 tỷ đồng. 

+ Trả nợ vay ngân hàng: 1,865 triệu đồng.   

+ Đầu tư tài chính dài hạn: Trong năm 2024 không có đầu tư góp vốn. 

- Kế hoạch đầu tư các hạng mục công trình và mua sắm thiết bị đầu tư trong năm 

chủ yếu bao gồm: Công trình cải tạo hệ thống xử lý nước thải (công suất 950 

m3/ngày.đêm; tiêu chuẩn cột A–QCVN 01-MT:2015/BTNMT) năm 2023 chuyển sang; 

Nhà làm việc tại các Đội sản xuất - NTCS Suối Ngô và NTCS Bổ Túc; Nhà làm việc 

Văn phòng NTCS Bổ Túc và Nhà ăn CB. CNV Văn phòng NTCS Bổ Túc; Cải tạo sửa 

chữa Nhà ăn CBCNV Văn phòng (cạnh sân tennis); Cải tạo sửa chữa Nhà văn hóa Công 

ty; Công trình Cải tạo, sửa chữa Trung tâm y tế Công ty; Xây dựng Nhà để xe CB-CNV 

tại Văn phòng Công ty; Công trình cổng và hàng rào tại Văn phòng NTCS Bổ Túc; Hệ 

thống phòng cháy chữa cháy kho mủ (kho số 2) và xưởng chế biến mủ kem.  

+ Mua sắm thiết bị: 04 xe ô tô bán tải. 

3. Các giải pháp thực hiện 
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1. Thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ 

vững sự đoàn kết thống nhất giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, tập thể người 

quản lý và người lao động tạo nên sức mạnh tổng hợp làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành và thực hiện nhiệm vụ SXKD đạt kết quả tốt. 

2. Xây dựng giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, chi phí quản lý nhằm hạ giá 

thành sản xuất ở mức thấp nhất có thể; chống lãng phí, thực hành tiết kiệm, bảo đảm lợi 

nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

3.. Tăng cường công tác quản lý suất đầu tư, kết hợp trồng xen canh nhằm giảm 

suất đầu tư, chủ động xây dựng phương án nhượng quyền khai thác đối với diện tích 

thiếu lao động khai thác, tiếp tục thực hiện hợp tác đầu tư trồng luân canh cây trồng 

khác trên diện tích chờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

4. Tăng cường công tác quản lý, khai thác vườn cây cao su đảm bảo đúng quy 

trình kỹ thuật. Đảm bảo chất lượng nguyên liệu từ vườn cây đến nhà máy.  

5. Tổ chức thu mua mủ cao su tiểu điền trên địa bàn và nhận gia công mủ cao su 

để tận dụng tối đa công suất của Nhà máy, tạo việc làm cho người lao động, đảm bảo 

kinh doanh có lãi, tăng doanh thu, tăng thu nhập cho người lao động. 

6. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ 

mới, đảm bảo việc khai thác, chế biến đến đâu bán hàng hết đến đó, không để tồn kho 

nhiều. 

7. Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý 

môi trường ISO 14001:2015; Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm ISO/IEC17025:2017; 

Vận hành quản lý hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm CoC từ khâu khai thác đến khâu 

tiêu thụ sản phẩm, điều chỉnh tỷ trọng chế biến theo hướng tăng chủng loại sản phẩm có 

nhu cầu của thị trường cao hơn, có giá trị gia tăng nhiều hơn.  

8. Thực hiện tốt công tác lao động, tiền lương, các chế độ chính sách đối với 

người lao động; chủ động tìm kiếm nguồn lao động và tuyển dụng kịp thời đáp ứng nhu 

cầu sản xuất; Tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khỏe cho người lao động, phòng 

chống các loại dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp, nhất là đối với những người làm việc trong 

môi trường nặng nhọc, độc hại.  

9. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chính quyền địa phương trong việc thực 

hiện cấp chứng chỉ rừng bền vững đối với diện tích rừng cao su còn lại nhằm nâng cao 

giá trị sản phẩm của Công ty nói riêng và thương hiệu của Tập đoàn nói chung. 

10. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát đầu tư ở Công ty con (2 dự 

án tại Campuchia) và các Công ty liên doanh, liên kết để thực hiện tốt nhiệm vụ và đảm 

bảo kinh doanh có lợi nhuận. 

Với những thành tích đã đạt được trong năm 2023, Tập thể Lãnh đạo, CB.CNV 

người lao động Công ty tiếp tục cố gắng, khắc phục khó khăn, đoàn kết, nỗ lực, quyết 

tâm thực hiện hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 đã đề ra. Tiếp tục xây dựng 

Công ty ngày càng phát triển bền vững. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên. Trân 

trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua./.  
 

Nơi nhận: 
 

        TỔNG GIÁM ĐỐC 
- ĐHĐCĐTN năm 2024; 

- HĐQT, BKS, B.TGĐ Cty; 

- Lưu: VT. 
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*Phụ lục 1: Kết quả SXKD năm 2023 tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên: 

Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2023 

Thực hiện  

năm 2023 

Thực hiện 

cùng kỳ 

năm 2022 

% TH 

2023/ TH 

2022 

% TH 

2023/KH 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)/(5) (7)=(4)/(3) 

* Diện tích cao su khai thác. Ha 2.314,98 2.310,85 2.576,53 90% 100% 

Trong đó: Diện tích cao su 

Công ty tự khai thác 
Ha 2.109,74 2.105,61 2.034,09 104% 100% 

Diện tích cao su nhượng bán 

quyền khai thác 
Ha 205,24 205,24 542,44 38% 100% 

* Diện tích cao su KTCB Ha 2.609,17 2.602,13 2.780,05 94% 100% 

* Diện tích cao su thanh lý 

trong kỳ 
Ha 631,35 631,35 358,76 176% 100% 

* Diện tích cao su tái canh Ha 458,93 578,13 192,97 300% 126% 

* Sản lượng cao su khai thác. 

Trong đó:     
Tấn 3.200 3.201,87 3.421 94% 100% 

- Sản lượng cao su Công ty tự 

khai thác 
Tấn 2.885 2.886,87 2.700 107% 100% 

- Sản lượng cao su nhượng 

quyền khai thác 
Tấn 315 315 721 44% 100% 

* Năng suất bình quân Tấn/ha 1,38 1,39 1,33 104% 100% 

* Sản lượng thu mua cao su 

tiểu điền 
Tấn 1.500 508,26 1.581 32% 34% 

* Sản lượng thu mua cao su 

thành phẩm 
Tấn 7.000 13.466 13.219 102% 192% 

* Sản lượng cao su chế biến. Tấn 4.486 2.967 4.335 68% 66% 

* Sản lượng cao su tiêu thụ Tấn 12.500 19.045 16.144 118% 152% 

* Tổng doanh thu Tỷ đồng 614,67 881,75 783,46 112% 143% 

* Giá bán tiêu thụ cao su bình 

quân 

Triệu 

đồng/tấn 
37,91 32,83 38,73 85% 87% 

* Tổng vốn đầu tư Tỷ đồng 62,76 51,0 33,29 154% 81% 

* Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 146,99 235,27 147,36 160% 160% 

* Tỷ lệ chia cổ tức (% trên 

mệnh giá cổ phiếu) tối thiểu 
% 7 22 16,50 133,33% 314,28% 

* Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ 

Vốn ĐL 
% 16,71% 26,75% 16,76% 160% 160% 

* Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ 

Doanh thu 
% 23,91% 26,68% 18,81% 141% 111% 

* Tổng nộp ngân sách (số phải 

nộp) 
Tỷ đồng 61,13 62,39 89,64 69,6% 102,06% 

* Lao động bình quân Người 1.088 976 957 102% 90% 

* Thu nhập bình quân Trđ/người/ 

tháng 
7,30 8,2 8,45 97% 112% 
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*Phụ lục 2: Kế hoạch năm 2024 tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên: 

Chỉ tiêu ĐVT 
Thực hiện  

năm 2023 

 

Kế hoạch  

năm 

2024 

Tỷ lệ % KH 

2024/ TH 

2023 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) 

* Diện tích cao su khai thác. Ha 2.310,85 2.369,62 103% 

Trong đó: DT cao su Công ty tự khai thác Ha 2.105,61 1.967,56 93% 

DT cao su nhượng bán quyền khai thác Ha 205,24 402,06 196% 

* Diện tích cao su KTCB Ha 2.602,13 2.639,82 101% 

* Diện tích cao su thanh lý trong kỳ Ha 631,35 631,60 100% 

* Diện tích cao su tái canh Ha 578,13 631,60 109,24% 

* Sản lượng cao su khai thác. Trong đó:     Tấn 3.202 3.000 94% 

- Sản lượng cao su Công ty tự khai thác Tấn 2.886,87 2.505 87% 

- Sản lượng cao su nhượng quyền khai 

thác 
Tấn 315 495 157% 

* Năng suất bình quân Tấn/ha 1,39 1,27 91% 

* Sản lượng thu mua cao su tiểu điền Tấn 508,26 1.000 197% 

* Sản lượng thu mua cao su thành phẩm Tấn 13.466,08 8.000 59% 

* Sản lượng cao su chế biến. Tấn 2.967 3.505 118% 

- Mủ công ty Tấn 2.471,18 2.505 101% 

- Mủ thu mua Tấn 496,25 1.000 202% 

* Sản lượng cao su tiêu thụ Tấn 19.045 11.500 60% 

* Tổng doanh thu Tỷ đồng 881,75 647,58 73,4% 

* Giá bán tiêu thụ cao su bình quân Triệu đồng/ 

tấn 
32,83 35,86 109% 

* Tổng vốn đầu tư Tỷ đồng 51,0 84,33 165,3% 

* Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 235,26 229 97,3% 

* Tỷ lệ chia cổ tức (% trên mệnh giá cổ 

phiếu) tối thiểu 
% 22 10 45,45% 

* Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Vốn ĐL % 26,75% 26,04% 97,3% 

* Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu % 26,68% 35,36% 132,5% 

* Tổng nộp ngân sách (số phải nộp) Tỷ đồng 62,39 71,87 115,19% 

* Lao động bình quân Người 976 1.055 108% 

* Thu nhập bình quân Trđ/người/ 

tháng 
8,2 7,80 95% 
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN 

CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số:………/TTr-HĐQTCSTB                Tây Ninh, ngày        tháng      năm 2024 

 

TỜ TRÌNH 

V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán 

 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 

  

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

 Công ty Cổ phần cao su Tân Biên 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ( sửa đổi, bổ sung) của Công ty Cổ 

phần Cao su Tân Biên; 

Căn cứ báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2023 của Công ty CP Cao 

su Tân Biên đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; 

Căn cứ công văn số 409/HĐQTCSVN-TCKT ngày 03/5/2024 của Tập đoàn 

Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến 

và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty CP cao su Tân Biên. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét 

thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 và phương 

án Phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, cụ thể 

như sau: 

1. Thông qua kết quả Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2023 

(từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) đã kiểm toán: 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất 

năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ( Báo cáo tài 

chính được đăng tải trên website của Công ty www.tabiruco.vn và công bố thông 

tin theo đúng quy định.) 

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên kính trình Đại hội 

đồng cổ đông Công ty thông qua phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023 như 

sau:  

Đơn vị tính: đồng 

Stt Nội dung Số tiền 

1 
Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối tại ngày 

31/12/2023 11.538.557.967 

2 Lợi nhuận sau thuế năm 2023 208.013.703.358 

3=1+2 Tổng lợi nhuận được phân phối  219.552.261.325 

4 Phân phối lợi nhuận 204.434.000.000 

http://www.tabiruco.vn/
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4.1 Chia cổ tức (22%/vốn điều lệ) 193.479.000.000 

4.2 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10.746.000.000 

a Trích quỹ khen thưởng (30%) 3.223.800.000 

  Đã tạm trích  2.700.000.000 

  Dự kiến trích thêm  523.800.000 

b Trích quỹ phúc lợi (70%) 7.522.200.000 

  Đã tạm trích  2.700.000.000 

  Dự kiến trích thêm  4.822.200.000 

4.3 Trích quỹ thưởng người quản lý 209.000.000 

5 Lợi nhuận còn lại 15.118.261.325 

Trên đây là nội dung Báo cáo tài chính Riêng và Hợp nhất năm 2023 (từ 

01/01/2023 đến 31/12/2023) đã được kiểm toán và Phương án Phân phối lợi 

nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên. Kính trình Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên xem xét 

biểu quyết thông qua. 

Trân trọng kính trình./.      

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐTN 2024; 

- Lưu: VT, TK.HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(Tài liệu ĐHĐCĐ 2024).                                                                 
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CONG 1Y CO PHAN CAO SU TAN BIEN

Cho narn tal chfnh ket thuc ngay 31/12/2023

(da duoc ki¬m toan)
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Cong ty cli phAn Cao su Tan Bien

T5 2, ~p Thanh PM, xii Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

NQIDUNG
Trang

Bao cao cua Ban Tfmg Giam d5c

Bao cao kiem tom dQCl~p

Bao cao tai chinh rieng dii duoc kiem tom

Bang can d5i k¬ toan rieng

Bao cao k¬t qua hoat dQng kinh doanh rieng

Bao cao luu chuyen ti@nt~rieng

Thuyet minh Bao cao tai chinh rieng
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Cong ty ca phftn Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh Phu, xli Tan Hiep, huyen Tan CMu, tinh Tay Ninh

BAo eAo eVA BAN TONGGIAM DOC

Ban Tong Giam d6e C6ng ty c6 ph~n Cao su Tan Bien (sau day goi dt la "C6ng ty") trinh bay Bao cao cua minh va

Bao cao tai ehinh rieng ella C6ng ty eho nam tai ehinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2023.

CONGTY

C6ng ty C6 ph~n Cao su Tan Bien duoc thanh I~p va heat d('ing thea Gi~y chimg nh~n dang kY doanh nghiep cong ty

e6 phan s6 3900242832 do S6 K8 hoach va £)~u tu tinh Tay Ninh cftp I~n d~u ngay 21 thang 12 nam 2009, dang kY
thay d6i I~ thu bay ngay 29 thang 04 nam 2016, chuyen d6i loai hinh tir C6ng ty TNHH MTV Cao su Tan Bien. C6ng

ty ehinh thuc heat d('ing thea m6 hinh c6ng ty c6 ph~n tir ngay 01 thang 05 nam 2016. 11(

Tru so ehinh ella C6ng ty duoc d~t t~i: T6 2, ~p Th~h Phu, xli Tan Hi~p, huy~n Tan Chau, tinh Tay Ninh. r-IG

llEM

,(IE'
.A~

HQI DONG QUAN TRl, BAN TONG GIAM DOC vA BAN KIEM soAT

Cae thanh vien ella H('ii d6ng quan tri trong nam va t~i ngay I~p bao eao nay bao gbm:

Ba Le Thi Bleh Lqi CM tieh

ang Truong Van Cu Thanh vien

ang Duong T~n Phong Thanh vien

ang Lam Thanh Ph(! Thanh vien

ang £)6 QU6e Tu~ Thanh vien

Cae thanh vien eua Ban T6ng Giam d6e dli di¬u hanh C6ng ty trong nam va t~i ngay I~p bao cao nay bao gbm:

ang Truong Van Cu T6ng Giam d6e

ang Tr~ Van Toan Pho T6ng Giam d6e

ang Duong T~ Phong PM T6ng Giam d6e

Cac thanh vien cua Ban Kiem soM bao gbm:

ang Nguy~n Van Sang

ang Hoang QU6e Hung

ang Hoang Van Vinh

TruOng ban

Thanh vien

Thanh vien

KIEM ToAN VIEN

C6ng ty TNHH Hang Kiem toan AASC da thlJc hi~n kiem toan cae Bao eao tfii ehinh rieng eho C6ng ty.
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Cong ty cA ph§n Cao su Tan Bien

Tb 2, ~p Thanh PM, xa Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

CONG BO TRACH NHI¥M CVA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHiNH RIENG

Ban Tong Giam d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec I~p Bao cao tai chinh rieng phan anh trung thuc, hQ'PIy tinh hinh

tai chinh, k@tqua hoat dong kinh doanh va tlnh hinh hru chuyen ti~n t~ cua Cong ty trong nam. Trong qua trinh I~p Bao

cao tai chinh rieng, Ban Temg Giam d6c Cong ty cam k@tda:tuan thu cac yeu cAusau:

Xay dung va duy trl kiem soat n(\i b(\ rna Ban Temg Giam d6c va Ban quan tri Cong ty xac dinh la dn thi@td¬

dam bao cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh rieng khong con sai sot trong y@udo gian I~n hoac do nham

lful;

Lira chon cac chinh sach k@toan thich hQ'Pva ap d\mg cac chinh sach nay mQt cach nh~t quan;

Dua ra cac danh gia va dl,fdoan hQ'PIy va th~ tr9ng;

Neu ro cac chuAnm1,fck¬ toan dugc ap d\lllg c6 dugc tuan tM hay khong, c6 nhfrng ap d\lI1gsai I~ch tr9ng yb

den rouc can phai cong b6 va giai thich trong Bao cao tai chinh rieng hay khong;

L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh rieng tren w sa tuan thu cac ChuAnml,fck¬ toan, Ch¬ d(\ k¬ toan doanh

nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien quan den vi~c I~p va trinh bay bao cao Uti chinh;

L~p cac Bao cao tai chinh rieng dl,fatren co sa ho?t d(\ng kinh doanh lien tl,lc, tru truOng hqp khong the cho rfu1g

Cong ty se ti¬p tl,lcho?t d(\ng kinh doanh.

Ban Tbng Giam d6c Cong ty dam bao rfu1gcac 56 k¬ toan duqc luu gift de pharr anh tinh hinh tai chinh cua Cong ty,

vai muc d(\ trung thl,fc, hqp Iy t?i bM cu thai diem nao va dam bao rkg Bao cao tai chinh rieng tuan thu cac quy dinh

hi~n hanh cua Nha nuac. D6ng thai c6 trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thl,fc hi~n cac

bi~n phap thich hqp de ngan ch~, pMt hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi ph?ffi khac.

Ban T6ng Giam d6c Cong ty cam k¬t r&ngBao cao tai chinh rieng da phan anh trung thl,fc va hQ'PIy tinh hinh tai chinh

cua Cong ty t?i thai diem ngay 31 thang 12 nam 2023, k¬t qua ho?t d(\ng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen ti~n t~

cho nam tai chinh k¬t thilc cung ngay, pM hqp vai Chu§.nml,fck¬ toan, Ch¬ d(\ k¬ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan

thu cac quy dinh phap ly c6 lien quan den vi~c I~p va trinh bay Mo cao tai chinh.

Cam k~t khac

Ban T6ng Giam d6c cam k¬t rfu1gCong ty tuan thu Nghi dinh 155/2020INB-CP ngay 31112/2020 v~ quy dinh chi ti~t

thi hanh m(\t 56 di~u cua lu~t chUng khoan va Cong ty khong vi ph?m nghla Y\l cong b6 thong tin thea quy dinh t?i

Thong tu 56 96/2020ri'T-BTC ngay 16111/2020 cua B(\ Hi chinh huang dful cong b6 thong tin tren Thi truOng chUng

khoan.

-<t:~"';;:;?f'an CU'

Tbng Giam d6c

Tay Ninh, ngay 05 thang 02 niim 2024
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BAo cAo KIEM ToAN DQC L~P

aasc
since1991

S5: 050224.0Q;lJBCTC.HCM

Kinh gfri: Quy Ca dong, HQidAngquan tr] va Ban Tang Ghim d6e

Cong ty co phin Cao su Tan Bien

Chung t6i da kiem toan Bao cao tai chinh rieng kern theo cua Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien diroc I~p ngay 05

thang 02 nam 2024, tir trang 06 den trang 41, bao g6m: Bang can d5i k¬ toan rieng tai ngay 31 thang 12 narn 2023,

Bao cao k¬t qua hoat dQng kinh doanh rieng, Bao cao hru chuyen ti~n t~ rieng cho nam tai chlnh k¬t thuc cling

ngay va Ban thuyet minh Bao cao tai chinh rieng.

Trach nhiem ella Ban TOngGiam d6e

Ban T6ng Giam d5c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec I~p va.trinh bay trung th1,1'Cva hop Iy Bao cao tai chinh rieng

cua Cong ty theo Chuan mire k¬ toan, Ch¬ dQk¬ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy djnh pMp Iy c6 lien quan

den vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chfnh va chiu trach nhi~m v~ ki~m soat nQi bQ rna Ban T6ng Giam d5c xac

djnh la cAn thi¬t d~ dam bao cho vi~c l~p va trlnh bay Bao cao tai chinh rieng kh6ng c6 sai s6t tr9ng y¬u do gian

I~ ho~c nhAm I~n.

'r

~

2.~
~

Traeh nhi~m ella Ki@mtoaD vien

Trach nhi~m cua chung t6i la dua ra y ki¬n v~ Bao cao tai chinh rieng d1,1'atren k¬t qua cua cUQcki~m toano ChUng

t6i da ti¬n hanh ki~m toan theo cac ChuAn m1,1'Cki~m toan Vi~t Nam. Cac chuAn m1,1'Cnay yeu cAu chUng t6i tuan

thu chuAnm1,1'cva cac quy dinh v~ dl,loduc ngh~ nghi~p, I~p k¬ hOl,lchva thllc hi~n cUQcki~m toan d~ dl,ltdugc s1,1'

dam bao hgp Iy v~ vi~c li~u Bao cao tai chinh rieng cua C6ng ty c6 con sai s6t tr9ng y¬u hay khong.

Cong vi~c ki~m toan bao g6m thllc hi~n cac thu t\lc nhfun thu tMp cac bing chUng ki~m toan v~ cac s5 li~u va

thuy¬t minh tren Bao cao tM chinh rieng. Cac thti t\lc ki~m toan dugc l1,1'ach9n d1,1'atren xet doan cua ki~m toan

vien, bao g6m danh gia rtii ro c6 sai s6t tr9ng y¬u trong Bao cao tai chinh rieng do gian l~ ho~c nhAIDl~. Khi

th1,1'chi~n danh gia cac rtii ro nay, ki~m toan vien da xem xet ki~m soat nQi bQ cua Cong ty lien quan den vi~c I~p

va trinh bay Bao cao tM chinh rieng trung th1,1'c,hgp ly nh~m thi¬t k¬ cac thu t\lc ki~m toan phil hgp v61 tinh hinh

th1,1'Ct¬, tuy nhien khong nhk m\lC dich dua ra y ki¬n v~ hi~u qua cua ki~m soat nQi bQ cua Cong ty. C6ng vi~c

ki~m toan cling baa g6m danh gia tinh thich hqp cua cac chinh sach k¬ toan dugc ap d\lng va tfnh hgp ly cua cac

uac tinh k¬ toan cua Ban T6ng Giam d5c cling nhu danh gia vi~c trinh bay t6ng th~ Bao cao tai chinh rieng.

ChUng toi tin tuang r~ng .cac bing chUng ki~m toan rna chUng toi da thu th~p duqc la dAydu va thich hgp lam co sa

cho y ki¬n ki~m toan cua chung Wi.

y ki~n ella Ki~m toan vien

Theo y ki¬n cua chUng toi, Bao cao tai chinh rieng da pMn anh trung th1,1'Cva hgp ly tren cac khia cl,lnh tr9ng y¬u

tinh hinh tai chinh cua Cong ty C6 ph~n Cao su Tan Bien tl,li ngay 31 thang 12 nam 2023, cling nhu k¬t qua ho!,\t

dQng kinh doanh va tinh hinh luu chuy~n ti~n t~ cho nam tai chinh k¬t thuc cilng ngay, phil hgp v&i ChuAn m1,1'Ck¬

toan, Ch¬ dQ k¬ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly c6 lien quan den vi~c l~p va trinh bay bao

cao tM chinh.

I

I
aasc.com.vn

T: (84) 243824 1990 I .F: (84) 243825 3973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam A memberof III International

HANGKIEM roAN AASC
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vin d~ din nhftn manh

Chung toi muon hru 'lnguoi doc d~n thuyet minh s6 37 cua Ban thuy~t minh B{IOcao tai chinh rieng, Theo do, Ban

Tfmg Giam d6c Cong ty dil quy~t dinh trlnh bay lai mot s6 chi tieu tren Bao cao tai chinh rieng cho nam tai chinh

k~t thuc ngay 31112/2022 can cu vao Thong bao k~t qua kiem toan cua Kiem toan Nha nuoc s6 4S0ITB-KTNN

ngay 26/07/2023 v@kiem toan Bao cao tai chinh, cac hoat dQng lien quan d~n quan ly, sir dung ven, tai san Nha

mroc nam 2022 cua Cong ty.

V~n d@cftn nhan manh nay khong lam thay d6i 'lkien ki~m toan chap nhan toan phArrneu tren cua chung toi,

LCTnrim

Ki~m toan ien

Gi~y chUng nh~n dang kY hanh ngh@ki~m toan

S6: SLlW=2020-002-1

inh Quy

PM T6ng Giam d6c

Gi~y chUng nh~ dang kY hanh ngh@ki~m toan

S6: 2434-2023-002-1

TP. H6 Chi Minh, ngiIy 05 th!mg 02 nam 2024
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Cong ty C5 ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ap Thanh Phu, xa Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

Bao cao Uti chinh rieng

eho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2023

BANG CAN DOl KE ToAN RlENG
TlJ.ingay 31 thdng 12 nam 2023

Thuyet

minh
Mil TAl sAN

s6

100 A. TAl SAN NGA.N H~N

110 I. Ti~n va cac khoan nrong duong ti~n

III 1. Ti~n

112 2. Cac khoan nrong Quang ti~n

120 II. B§u tu tal chinh ngiln han

123 1. Dftu nr nitro giu d~n ngay dao han

03

04

130 III. Cac khoan phai tbu ngiin han

1. Phai thu ngan han cua khach hang 05

06

07

08

131

132 2. Tra tnroc cho nguoi ban-ngan han

136 3. Phai thu ng~n han khac

140 IV. Hang tAn kho

141 1. Hang t6n kho

149 2. Du phong giam gia hang t6n kho

150 V. Tai san ngiln han khac

151 1. Chi phi tra truce ng~n han

152 2. Thu~ GTGT duoc khftu trir

153 3. Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha mroc

200 B. TAl SAN DAI H~N

210 I. Cac khoan phiii thu dal hl}.n

216 1. Phai thu dai h<).nkhac

220 II. Tai san c8 ojnh

221 1. Hi san c6 dtnh huu hinh

222 Nguyen gia

07

223

227 2.

228 -

229 -

Gia trj hao man luy k¬

Hi san c6 dinh vo hinh

Nguyen gia

Gia trj hao man luy ki

240 IV. Tai san do' dang dai bl}.n

242 1. Chi phi xiiy dl,l'llgco ban dO'dang

250 V. BAu tll' tai chinh dai hl}.n

251 1. Dftu tuVaGcong ty con

252 2. Dftu tu VaGcong ty lien doanh, lien k~t

253 3. Dftu tu gop v6n VaGdan vi khac

254 4. Dl,l'phbng giam gia dftu tu tai chillh dai h<).n

260 VI. Tal san dfti hl}.nkhac

261 1. Chi phi tra truac dai h<).ll

270 TONG CONG TAl SAN

6

31112/2023

VND

344.815.920.304

76.067.034.459

28.318.929.079

47.748.105.380

106.415.890.441

106.415.890.441

28.591.481.137

19.174.182.755

686.718.604

8.730.579.778

119.729.917.760

119.729.917.760

12

14.011.596.507

1.204.409.713

11.171.094.924

1.636.091.87015

10

1.108.274.669.381

220.000.000

220.000.000

85.601.573.574

85.601.573.574

331.442.103.309

(245.840.529.735)

11

09

345.068.540

(345.068.540)

166.763.574.558

166.763.574.558

851.035.314.457

795.041.141.348

16.091.369.631

41.306.446.741

(1.403.643.263 )

4.654.206.792

4.654.206.792

04

12

1.453.090.589.685

0110112023

(Trinh bay lai)

VND

365.799.921.754

35.424.279.867

16.125.491.486

19.298.788.381

102.721.328.987

102.721.328.987

19.339.443.297

6.686.692.571

3.141.991.069

9.510.759.657

190.969.037.407

211.873.867.360

(20.904.829.953)

17.345.832.196

926.576.551

8.845.170.993

7.574.084.652

1 J

IG

tM
'.'
iE

\~

1.067.682.805.350

59.364.536.814

59.364.536.814

317.191.825.602

(257.827.288.788)

345.068.540

(345.068.540)

152.035.980.247

152.035.980.247

851.024.799.274

795.04 1.14 l.348

16.091.369.631

41.306.446.741

(1.414.158.446)

5.257.489.015

5.257.489.015

1.433.482.727.104



Cong ty C6 ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, Ap Th~ PM, xa Tan Hi~p, huyen Tan Chau, tinh ra, Ninh

Bao cao tfli chinh rieng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2023

BANG CAN DOl KE ToAN RIENG
Tai ngay 31 thting 12 niim 2023

(tiip theo)

Mil NGUONVON

s6

Thuy~t

minh

300 C. N<}PHAI TRA

310 I. NQ'ngh han

311 1. Phai tra nguoi ban ngan han

312 2. Nguoi mua tra tien tnroc ngan han

313 3. Thu~ va cac khoan phai n(lp Nha mroc

314 4. Phai tra ngiroi lao d(lng

315 5. Chi phi phai tra ng~n han

319 6. Phai tra ngan han khac

320 7. Yay va no thue tai chlnh ngan han

322 8. Quy khen thuong phuc loi

13

14

15

330 II. NQ'dal han

337 1. Phai tra dai han khac

338 2. Yay va no thue tai chinh dai han

343 3. Quy phat trien khoa hQC va cong nghe

400 D. VON CHU sa Hiru

410 I. V6n chii SO' htru

411 1. V6n gop cua chu sa htru

cdphieu phd thong co quyJn bi¬u quyit

Quy d~u tu pMt tri6n

411a

418 2.

421 3. LQ'inhu~n sau thu~ chua phan ph6i

421a LNST chua phdn ph6i lily ki din cu6i nam trU(Yc

421b LNST chua phdn ph6i nam nay

440 TONG CONG NGUON VON

Trftn Nguyen Duy Sinh

Nguai l~p

Lam Quang Phuc

K~ toan truOng

7

31112/2023

VND

113.374.028.230

16

17

18

77.096.069.667

19.192.982.524

6.538.310.140

7.870.739

20.716.423.267

1.761.330.789

3.382.635.322

4.800.000.000

20.696.516.886

17

18

36.277.958.563

1.371.991.000

23.959.000.000

10.946.967.563

1.339.716.561.455

19 1.339.716.561.455

879.450.000.000

879.450.000.000

246.114.300.130

214.152.261.325

11.538.557.967

202.613.703.358

1.453.090.589.685

0110112023

(Trinh bay lal)

VND

191.657.356.007

162.149.483.676

37.425.352.922

11.538.821.162

2.270.732.679

22.455.378.958

1.202.138.873

50.042.157 '(}98

184.896.000

37.030.005.984

29.507.872.331

18.560.904.768

10.946.967.563

1.241.825.371.097

1.241.825.371.097

879.450.000.000

879.450.000.000

246.114.300.130

116.261.070.967

49.833.702.982

66.427.367.985

1.433.482.727.104

T6ng Giam d6c

ray Ninh, ngay 05 thang 02 nam 2024



Cong ty cA ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh Phu, xfi Tan Hiep, huyen Tan CMu, tinh ray Ninh

Bao cao tai chinh rieng

cho nam ali ehinh k¬t thuc ngay 3111212023

BAo cAo KET QuA HO~T DQNG KINH DOANH RIENG
Niim 2023

Mil CHi TIEU

sa

Thuyet

minh

01 1. Doanh thu ban hang va cung dp djch vI} 21

02 2. Cac khoan giam tnr doanh thu 22

10 3. Doanh thu thu§n ban hang va cung dp djch vI}

11 4. Gia van hang ban 23

20 5. LQ'i nhu~n gi)p v@ban hang va cung dp djch vu

21 6. Doanh thu heat d(>ngtai ehinh

22 7. Chi phi tai ehinh

23 Trang aD: Chi phi [iii vay

25 8. Chi phi ban hang

26 9. Chi phi quan ly doanh nghiep

24

25

26

27

30 10. LQ'i nhu~ll thu§n til' heat di)ng kinh doanh

31 II. Thu nhap khac

32 12. Chi phi khac

28

29

40 13. LQ'i nhu~n khac

50 14. TAng lQ'inhu~n k@toan trurrc thu@

51 15. Chi phi thu¬ thu nhap doanh nghiep hien hanh 30

60 17. LQ'inhu~n sau thu@thu nh~p doanh nghlep

Tr§n Nguy~n Duy Sinh

Ngiroi l~p

Lam Quang PMc

K¬ toan tnrong

8

Nam 2023

VND

627.781.708.902

1.801.124.640

625.980.584.262

612.221.046.132

13.759.538.130

111.468.314.011

3.707.584.413

361.467.217

6.065.013.839

17.154.107.104

98.301.146.785

144.305.434.812

7.333.755.686

136.971.679.126

235.272.825.911

27.259.122.553

208.013.703.358

Nam 2022

(Trinh bay lai)

VND

626.857.959.480

218.211.840

626.639.747.640

599.752.336.624
H

.)
26.887.411.016

•,

16.124.586.348

1.583.731.486

150.098.474

7.673.643.747

20.390.808.404

13.363.813.727

140.694.136.286

6.697.542.123

133.996.594.163

147.360.407.890

30.960.539.905

116.399.867.985

Truong Van Cir

T6ng Giam d6e

TdyNinh, ngay 05 thong 02 nam 2024



Cong ty ca ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh PhU, xll Tan Hiep, huyen Tan CMu, tinh ray Ninh

Bao cao tal chinh rleng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

BAacAa LUU CHUYEN TIEN Tt, RIENG
Niim 2023

(Theophuang phdp tnrc ti¬p)

Mii CHiTlEU Thuy@t Nam 2023 Nam 2022

s6 minh VND VND

I. urn CHUYEN TlEN Ttl HO~ T DONG KINH DOANH

01 1. Ti~n thu nr ban hang, cung dp dich vu va doanh 635.753.158.644 649.057.535.721

thu khac

02 2. Ti~n chi tra cho ngiroi cung dp hang hoa va dich vu (500.608.2530476) (586.679.042.529)

03 3. Ti~n chi tra cho nguoi lao d(>ng (61.975.951.501) (74.679.324.070)
ff

04 4. Ti~n 11livay dll tra (354.011.392) (123.528.726)

05 5. Thu~ thu nhap doanh nghiep dll n(>p (29.423.543.199) (27.610.013.967) :~

06 6. Ti~n thu khac nr heat dong kinh doanh 19.995.770.290 15.632.591.127 N

07 7. Ti~n chi khac cho hoat d(>ngkinh doanh (95.608.702.112) (100.265.247.379) .N

20 LU'u chuyin tiJn thu&n tir hoa: avng kinh doanh (32.221.532.746) (124.667.029.823)
/

II. UrU CHUYEN TlEN TU HO~T DONG DAu Tv'
.~
~

21 1. Ti~n chi d6 mua sam, xfry dung Uti san c6 dinh va (32.393.018.981) (37.160.043.350)

cac tai san dai han khac

22 2. Ti~n thu nr thanh ly, nhuong ban tai san c6 dinh 135.021.500.000 131.772.702.974

va cac tai san dai h?U khac

23 3. Ti~n chi cho vay, mua cac cong C\l nq cua dan vi (125.000.000.000) (22.000.000.000)

khac

24 4. Ti~n thu h6i cho vay, ban l?i cae cong C\l nq cua 121.305.438.546 36.222.407.038

dan vi khac

27 5. Ti~n thu Uiicho vay, c6 tuc va lqi nhu~n duqc chia 109.496.279.408 11.387.551.391

30 LlfU chuyin tien tllUlin tir hOf!t avng a&u tU' 208.430.198.973 120.222.618.053

III. urn CHUYEN TlEN TU HO~ T DONG TAl CHINH

33 1. Ti~n thu tir di vay 14.000.000.000 10.000.000.000

34 2. Ti~n tra nq g6c vay (3.986.800.768) (184.896.000)

36 3. C6mc, lqi nhu~n dll tra cho chu sa hU'u (145.120.307.250) (165.243.466.300)

40 LU'u chuyin tien thu&n tir hOf!t apng tili chinh (135.107.108.018) (155.428.362.300)

50 LU'u chuy~n ti~n thu§n trong nam 41.1 01.558.209 (159.872.774.070)

60 Ti~n va tmmg duO'ng ti~n diu nam 35.424.279.867 195.237.841.660

61 Anh huang cua thay d6i tY gia h6i doai quy d6i ngo?i t~ (458.803.617) 59.212.277

70 Ti~n va tuO'ng duo'ng ti~n cu6i nam 03 76.067.034.459 35.424.279.867

Trh Nguy~n Duy Sinh

Nguui l~p

Lam Quang Phuc

K~ toan truang

TrU'O'ngVan CO'

Tlmg Giam d6c

TdyNinh, ngay 05 thfmg 02 nam 2024
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Cfing ty ca phAn Cao su Tan Bien

T6 2, §.pTh\lI}hPhu, xa Tan Hi¢p, huyen Tan cnsu,
tinh Tay Ninh

Bao cao tAi chinh rieng

cho nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2023

THUYET MINH BAo cAo TAl CHiNH RIENG

Nam 2023

1 . D~C DIEM HO~T DQNGeVA DOANHNGHI~P

Hinh tlnrc sc:'rhnu van

Cong ty C6 ph~n Cao su Tan Bien diroc thanh l~p va hoat d9ng thea GiAy clnrng nhan dang ky doanh nghiep

cong ty c6 phan s6 3900242832 do Sa Ke hoach va f)~u tu tinh Tay Ninh cap l~n d~u ngay 21 thang 12 nam

2009, dang ky thay d6i l~n tlnr bay ngay 29 thang 04 nam 2016, chuyen d6i 10~ihinh illCong ty TNHH MTV

Cao su Tan Bien. Cong ty chinh thtrc hoat d9ng thea mo hinh cong ty c6 phan illngay 01 thang 05 nam 2016.

TI1,lsa chinh cua Cong ty duoc d~t tai: T6 2, ApThanh PM, xa Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh.

V6n diSu l¢ cua Cong ty thea dang ky la 879.450.000.000 VND, v6n di¬u l¢thl,Tcgop den ngay 31 thang 12 nam

2023 la 879.450.000.000 VND; tuong duong 87.945.000 c6 ph~n, m¢nh gia m9t c6 ph~n 1a 10.000VND.

T6ng s6 nhan vien clla Cong ty t~i ngay 31 thang 12 nam 2023 la: 865 nguai (t~i ngay 31 thang 12 nam 2022 1a:

866 nguai).

Linh Vl!C kinh doanh

Tr6ng cay cao su, khai thac va che bi~n mu cao SUo

Nganh ngh~ kinh doanh

Ho~t d9ng chinh cua Cong ty la:

Tr6ng cay cao su;

San xuAtplastic va cao su t6ng hQ'Pd~ng nguyen sinh. Chi ti~t: San xuAt cao su thien nhien;

Ban buon nong, lam san nguyen Ji¢u (trir g6, tre, nua) va d9ng v~t s6ng. Chi ti~t: Ban buon cay cao su gi6ng;

Ban buon v~t Ji¢u, thiet bi lip d~t khac trong xay dl,Tllg.Chi ti~t: Ban buon san phfun g6 sa ch~;

San xu§.td6 u6ng khong c6n, nuac khoang. Chi ti~t: San xu§.tnuac u6ng tinh khi~t dong chai;

San xuAt san phAm tir plastic. Chi ti~t: San xuAt chai nhl,TaPET;

Ban buon chuyen doanh khac chua duQ'c phan vao dau. Chi ti~t: Ban buon cao su, san phfun bao bi va san

phAmkhac illplastic;

N11iinva cham s6c cay gi6ng lau nam. Chi ti~t: Cay cao su gi6ng;

Tr6ng rung, cham s6c rimg va uam gi6ng cay lam nghi¢p;

Tr6ng cay hang nam khac.

f)~c oi~m ho!}t oQug clIa doanh nghi~p trong nam tili chinh c6 anh htrc:'rngo~n Bao cao tili chinh rieng

Trang nam 2023, m~c dil san luqng tieu thl,l cac ml;ithang cao su cua Cong ty cao hon nam truac, tuy nhien do

gia ban binh quan tren thi truang c6 Sl,Tsuy giam d~n d~n lqi nhu~n g9P vS ban hang va cung dp dich Vl,l S\lt giam

vai s6 tiSn 13,128 tY VND tuong duong tY I¢ giam 48,83% so vai nam truac.

Cfulg trong nam nay, h01;1.td9ng kinh doanh clla Cong ty c6 phfm Cao su Tan Bien - Kampong Thorn (cong ty

con cua Cong ty) d~t hi~u qua t6t nen phan ph6i c6 ruc, illd6 d~ d~n doanh thu ho~t d9ng tai chinh va lqi nhu~

k~ toan truac thu~ cua Cong ty I§.nluqt tang 95,344 tY VND (tuong duong tY l¢ tang 591,29%) va 87,912 tY
VND (ruong duong tY I~ tang 59,66%) so vai nam truac.

C~U trllc doanh nghi~p

Cong ty c6 cac oO'n vi tr\l'c thuQc sau: Dia chi Ho~t tlQng kinh doanh chinh

Van phong Cong ty

Nong truang cao su Xa-Mat

Nong truang cao su Tan Hi~p

Nong truang cao su 86 Tuc

Nong truang cao su Su6i Ngo

Tinh ray Ninh

Tinh Tay Ninh

Tinh ray Ninh

Tinh Tay Ninh

Tinh Tay Ninh

Kinh doanh mu cao su

Tr6ng va khai thac mu cao su

Tr6ng va khai thac mu cao su

Tr6ng va khai thac mu cao su

Tr6ng va khai thac mu cao su
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Cong ty cA ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh PM, xli Tan Hiep, huyen Tan CMu,

tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

C§u true doanh nghi~p (ti@ptheo)

Cong ty co cac dO'nvi trl}'CthuQc sau:

Xi nghiep co khi ch6 bien

Trung tam y t6 Cong ty

:Dia chi Hoat dQng kinh doanh chinh

Tinh Tay Ninh

Tinh Tay Ninh

CO'khi v~n tai, ch6 bien mu cao su

Kham chua benh

Thong tin v¬ cac cong ty con, cong ty lien k6t cua Cong ty xem chi ti6t tai Thuyet minh s6 4.

2 . CHE:DO VA cHiNH SACH KE ToAN Ap DUNG TAl CONG TY. . .

2.2 . Chuan ml}'cva Ch@dQ k@toan ap dl}ng

chi til)M toim apdlfng
Cong ty ap dl,mgCh~ dQK6 toan doanh nghi~p-ban hanh theo ThOng tu s6 200/20 14/TT-BTC ngay 2211212014

cua BQ Tai chinh va ThOng tu s6 53/20 16/TT-BTC ngay 21103/2016 cua BQTai chinh v¬ vi~c sua d6i, b6 sung

mQt s6 di¬u cua Thong tu s6 200/20 14/TT-BTC.

Tuyen bd v~vi¢c tudn thit Chudn m,!c k¬ toan va chi til) k¬ toan

Cong ty dll ap dl,lllgcac Chw1nml,fck6 toan Vi~t Nam va cac van b':mhuang dftn Chuful m\Ic do Nha mr6c da ban

hanh. Cac Bao cao tai chinh dUQ'cl~p va trlnh bay theo du.ng mQi quy dinh cua timg chuAnml,fC,thOng tu huang

dftn thl,fchi~n Chuful ml,fcva Ch6 dQk6 toan doanh nghi~p hi~n hanh dang ap dl,mg.

2.1 . Ky k@toan, don vi ti@ot~ sir dung trong k@toan

Ky k6 toan nam cua Cong ty theo nam dirong lich bitt dAuill ngay 01/01 va k6t thuc vao ngay 31112 hang nam.

Bon vi ti¬n t~ Slr dung trong ghi chep k6 toan la d60g Viet Nam (VND).

2.3 . Co' sO'I~p Bao cao tai chioh rieog

Bao cao tai chinh rieng duQ'ctrinh bay theo nguyen titc gia g6c.

Bao cao taj chinh rjeng cua Cong ty duQ'c l~p tren cO'sa t6ng hgp cac nghi~p Vl,l, giao dich phat sinh t~i cac don

vi thanh vien h:;tchtoanph\l thuQc va t:;tiVan phOng Cong ty.

Nhilng oguai Slr d\lng cac Bao cao taj chinh rieng nay nen dQc cac Bao cao tai chinh rieng k6t hgp vOi cac bao

cao taj chinh hgp nh11.tcua Cong ty va cac Cong ty con cho nam tai chinh k6t tMc ngay 31 thang 12 nam 2023 d~

co du thong tin v¬ tlnh hlnh tai chinh, k6t qua ho:;tt dQng kinh doanh va cac lu6ng luu chuy~n ti¬n t~ cua toan

Cong ty.

2.4 . Ifo'c tiith k~ toao

Vi~c l~p Bao cao tai chinh rieng tuan thu theo cac Chu§.nml,fc k6 toan Vi~t NaIn, Ch6 dQk6 toan doanh nghi~p

Vi~t Nam va cac quy dinh phap ly co lien quan d6n vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh rieng yeu du Ban

T6ng Giam d6c pMi co nhilng uac tinh va gia djnh anh huang d6n s6 li~u v¬ cong nQ',tai san va vi~c trlnh bay

cac khoan cong nQ'va tai san ti¬m tang t:;tingay k6t tMc nam tai chinh cilog nhu cac s6 li~u v¬ doanh thu va chi

phi trong sU6t nam tai chinh.

Cac u6c tinh va gia dinh c6 anh huang trQng y6u trong Bao cao tai chinh rieng bao g6m:

Dl,l" phOng pMi thu kh6 dol.

DI,f phOng giam gia hang t6n kho.

Thai gian hfru d1,lllgu6c tinh cua tai sim c6 djnh.

Philn lo:;tiva dl,fphOng cac khoan dAutu tai chinh.

Cac uac tinh va gia dinh thuang xuyen duQ'c danh gia dira tren kinh nghi~m trong qua khu va cac y6u t6 khac,

bao g6m cac gia dinh trong tuong lai co iinh huang trc,mgy6u tai Bao cao tai chinh rjeng cua Cong ty va duQ'c

Ban T6ng Giam d6c Cong ty danh gia la hgp IY·

11



Cong ty ca phftn Cao su Tan Bien

T6 2, §p Thanh Phil, xii Tan Hi~p, huyen Tan Chau,

tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

cho nam tai chinh k¬t thuc ngay 31112/2023

2.5 . Cong cu tal chinh

Ghi nhdn ban ddu

Tai san tai chinh

Tai san tai chinh cua C6ng ty bao gbm ti~n va cac khoan nrong duong ti~n, cac khoan phai thu khach hang va

phai thu khac, cac khoan cho vay, cac khoan d~u dai han, Tai thai di~m ghi nh~n ban dftu, tai san tai chinh duoc

xac dinh thee gia mua/chi phi phat hanh cong cac chi phi phat sinh khac lien quan true ti¬p d¬n viec mua, phat

hanh tai san tai chinh do.

No phai tra tai chinh

Ng phai tra tai chinh cua C6ng ty bao gbm cac khoan vay, cac khoan phai tra nguoi ban va phai tra khac, chi phi

phai tra. T~i thai di~m ghi nh~n I~n d~u, cac khoan nq phai tra tai chinh duqc xac dinh thee gia phat hanh cQng

cac chi phi phat sinh lien quan h\Ic ti¬p d¬n vi~c phat hanh nq phai tra tai chinh do.

Gia trj sau ghi nhrjn ban ddu

Tai san tai chinh va nq phai tra Uti chinh chua dugc danh gia thee gia trj h91' Iy t~i ngay k¬t thUc nam tai Chinll do

Thong tu s6 210/2009/TT -BTC va cac quy dinh hi~n hanh yeu ch trinh bay Bao cao tai chinh va thuy¬t minh

thong tin d6i vai cong C\l tai chinh nhung khong dua ra huang dful wong duong cho vi~c danh gia va ghi nh~

gia trj h91' Iy clla cac tai san tai chinh va ng phai tra tai chinh.

2.6 . Cac nghi~p VI} b~ng ngo~i t~

Cac giao dich b~ng ngo~i t~ trong nam tai chinh duqc quy d6i ra dbng Vi~t Nam thee tY gia th\!'c t6 ~ ngay giao

djch.

Ty gia giao dich th\!'c t¬ khi danh gia I~i cac khoan m\lc tiSn t~ co gbc ngo~i t~ t~i thai di~m l~p Bao cao rai chinh

rieng duqc xac dinh thee nguyen tk

D6i vai khoan m\lc phan lo~i la tai san ap d\lng tY gia mua ngo~i t~ clla ngan hang thuong m~i nm C6ng ty

thuang xuyen co giao djch;

D6i vai tiSn gui ngo~i t~: ap d\lng tY gia mua clla chinll ngan hang ncri C6ng ty rna tM khoan ngo~i t~;

D6i vai khoan m\lc phan lo~i la ng phi'li tra: ap d\lng tY gia ban ngo~i t~ clla ngan hang thuong m~i nm Cong

ty thuang xuyen co giao djch.

T§t ca cac kho{m chenh I~ch tY gia tlwc t6 pMt sinh trong nam va chenh I~ch do danh gia I~ s6 du cac khoan

m\lc ti6n t~ co gbc ngo~i t~ t~i thm diem I~p Bao cao tai chinh dugc h~ch toan vao k¬t qua ho~t dQng kinh doanh

clla nam tai chinh.

2.7 . Tien va cac khoiin tU'o'ng dU'o'l1gti~11

TiSn bao gbm tiSn m~t t~i quy, tiSn gui ngan hang khong kY h~n.

Cac khoan wong duong tiSn la cac khoim d~u w ngful hi;lnco thm gian thu h6i kh6ng qua 03 thang k~ tiT ngay

d~u tu, co tinh thanh khofm cao, co kha nang chuy¬n d6i d~ dang thanh cac luqng ti~n xac dinh va kh6ng co

nhiSu rIli ro trong chuy~n d6i thanh tiSn. .

2.8 . Cac khoan dftu tU' tai chinh

Cae khocm ddtl tu ni'fm giii din ngay dao hc;mbao gbm: Cac khoan ti~n gui ngan hang co kY h~n dugc nfun gifr

d¬n ngay dao h~n vai m\lc dich thu liii hang nam.

Cae khoCl})ddu tu VGO cae eong ty can, eong ty lien kit duqc ghi nh~n ban d~u tren s6 k¬ toan thee gia gbc. Sau

ghi nh~n ban d~u, gia trj clla cac khoan d~u tu nay duqc xac dinh thee gia g6c trir di d\!' phong giam gia khOlin

d~u tu.
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cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

Cac khoan tJdu tu vaa cong C'!4 van cua don vi khac bao g6m: cac khoan d~u nr vao cong cu v6n cua don vi khac

kh6ng co quyen kiern soat, d6ng kiern soat hoac co anh huong dang k~ d6i voi ben diroc d~u tu. Gia tri ghi s6
ban d~u cua cac khoan d~u nr nay duoc xac dinh thee gia g6c. Sau ghi nhan ban d~u, gia tri cua cac khoan d~u tu

nay duoc xac dinh thee gia g6c trir di du phong giam gia khoan d&unr,

DV phong giam gia cac khoan d&unr dugc I~p vao thai di~m cu6i nam C\lth~ nhu sau:

D6i v6'i cac khoan d~u tu vao cong ty con va cong ty lien k~t: Dv phong giam gia dAutu dugc I~p khi don vi

nMn d~u tu phat sinh 16, can cu vao Bao cao Uli chinh hgp nhAt cua cong ty con va Bao cao tai chinh cua

c6ng ty lien ket t~i thai di~m trich I~p dv phong.

D6i v6'i khoan dAu tu nfun gifr lau dai (khong phan lo~i la chung khoan kinh doanh) va khOng co anh hu6ng

dang k~ d6i v6'i ben dugc dAu tu: n~u khoan dfiu tu vao c6 phi~u niem y~t ho~c gia tri hgp Iy cua khm'm dAu

tu dugc xac dinh tin c~y thl vi~c l~p dV phong dva tren gia tri thi tfuang cua c6 phi~u; n~u khoan d~u tu

khong xac dinh dugc gia tri hgp Iy t~i thai di~m bao cao thl vi~c I~p dv phOng can ClIvao Bao cao tai chinh

t~i thai di~m trich I~p dv phong cua ben dugc dAuhr..

D6i vOi cac khoan dfiu tu nim gifr d~n ngay dao h~: dm ClIkha nang thu h6i d~ I~p d1,lphbng phai thu kh6

doi thee quy dinh cua phap lu~t.

2.9 . Cac khoan nQ' phai thu

Cac khoan phai thu dugc thee doi chi ti~t thee ky h~n pMi thu, d6i tugng pMi thu, lo~i nguyen t~ phai thu, va cac

y~u t6 khac thee nhu cAu quan Iy cua Cong ty. Cac khmin phai thu dugc phan lo~i la ngin h~ va dai h~n tren

Bao cao tai chinh rieng call cu ky h~n con I~i cua cac khoan pMi thu t~i ngay bao cao.

D1,lphong ng phai thu kho doi dugc trich I~p cho cac khoan: ng phai thu qua h~n thanh toan ghi trong hgp d6ng

kinh t~, cac kh~ u6'c yay ng, cam k~t hgp d6ng ho~c cam k~t ng va ng phai thu chua den h~n thanh toan nhung

kho co kha nang thu h6i. Trong do, vi~c trfch I~p d\f phbng ng phai thu qua h\ln thanh toan dugc can ClI vao thai

gian tra ng g6c thee hgp d6ng mua ban ban dAu,kh6ng tinh d~n vi~c gia h~n ng gifra cac ben va ng phai thu chua

d~n h~ thanh toan nhung khach ng dii lam vao tinh tr~g pha san ho~c dang lam thu l\lC giai th~, mAt tich, be

tr6n ho~c dV ki~n muc tbn thAt co th~ xay ra.

2.10 . Hang t6n kho

Hang t6n kho dugc ghi nh~n ban dAuthee gia g6c bao g6m: chi phi mua, chi phi ch~ bi~n va cac chi phi lien quan

tr\fCti~p khac phat sinh d~ co dugc hang t6n kho a dia di~m va tr~ng thai t~i thai di~m ghi nh~n ban dAu. Sau ghi

nh~n ban d~u, t~i thai di~m I~p Bao cao tai chinh n~u gia trj thuAn co th~ tll1,l'Chi~n dugc cua hang t6n kho th§p

hon gia g6c thi hang t6n kho dugc ghi nh~ thee gia trj thufin co th~ thvc hi~n dugc.

Gia tri thuftn c6 th~ th\fc hi~n dugc u6'c tinh d1,lavao gia ban cua hang t6n kho trU di cac khoan chi phi u6'c tinh

d~hoan thanh sim phAm va cac chi phi u6'c tlnh d~ ban san phtlm.

Gia tri hang t6n kho dugc xac dinh thee phuong phap binh quan gia quy~n.

Hang t6n kho dugc h\lch toan thee phuong phap ke khai thuang xuyen.

Phuong phap xac dinh gia tri san phtlm da dang cu6i nam: Chi phi san xuAt kinh doanh da dang dugc t~p hgp

thee chi phi phat sinh thvc t~ cho tUng lo~i san phAm chua hoan thanh.

Dv phOng giam gia Mng t6n kho dugc I~p vao thm di~m cu6i nam can Clr thee s6 chenh l~ch gifra gia g6c cua

hang t6n kho 16'n hon gia tri thu.1n co th~ thvc hi~n dugc.

2.11 . Hi san cB djnh

Tai san c6 dinh huu hinh, tai san c6 dinh vo hinh ghi nh~n ban dAuthee gia g6c. Trong qua trlnh Slr d\lng, tai san

c6 dinh hfru hinh, tili san c6 dinh vo hinh dugc ghi nh~ thee nguyen gia, hao mon luy k~ va gia trj con l(1i.
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Gia tri sau ghi nhdn ban tldu

N~u cac khoan chi phi nay lam tang 19i ich kinh t@trong tuong lai du tinh thu duoc ill vise sir dung tai san c6

dinh htru hinh virot tren mire hoat d9ng tieu chuan thea nhu danh gia ban d~u thi cac chi phi nay diroc v6n hoa

nhu m9t khoan nguyen gia tang them cua tai san c6 dinh htru hinh.

Cac chi phi khac phat sinh sau khi tai san c6 dinh da dua VaGhoat dQng nhu chi phi sua chira, bao du6ng va dai

tu dtroc ghi nhan VaGbao cao k@tqua hoat d9ng kinh doanh rieng trong nam rna chi phi phat sinh.

Khfiu hao tai san c6 dinh duoc trich thea phuong phap duong thing voi thoi gian khau hao uoc tinh nhir sau:

Nha cira, vat kien true 10 - 25 nam

May mac, thi~t bi 06 - 10 nam

Phuong ti~n v~n tai 06 - 10 nam

Thi@tbi van phOng 03 - 08 nam <

Ph~n mSm quan ly 05 nam

Kh~u hao tai san c6 dinh d6i voi wOn cay cao su dugc thlJc hi~n thea Cong van s6 1937IBTC- TCDN ngay

09102/2010 clla Cvc Tai chinh DOanh nglii~p - B9 Tai chinh vS vi~c trich kh~u hao vuOn cay cao su va Quy@t •

dinh s6 2211Qfl-CSVN ngay 27/04/2010 clla T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Narn (nay la T~p doan Cong

nghi~p Cao su Vi~t Narn - Cong ty C6 phein) vS vi~c ban hanh di~u chinh tY l~ trfch khfiu hao vuOn cay cao su

thea chu ky khai thac 20 nam ap dvng illngay 01/01/2010 nhu sau:

Niim khai thac Ty l~ trich kh§u hao (%) Niim khai thac Ty l~ trich kh§u hao (%)

Nam thll' I 2,50 - Nam thll' 11 7,00

Nam tM 2 2,80 - Niim thll' 12 6,60

Nam thll' 3 3,50 - Nam thll' 13 6,20

Nam thll' 4 4,40 - Niim tM 14 5,90

Nam tM 5 4,80 - Nam tM 15 5,50

Nam tM 6 5,40 - Nam thll' 16 5,40

Nam tM 7 5,40 - Niim thll' 17 5,00

Nam thll' 8 5,10 - m.m tM 18 5,00

Nam thu- 9 5,10 - Nam thll' 19 5,20

Nam thu 10 5,00 - Nam thll' 20 con I~i

Mll'c trich kh~u hao rung nam dugc xac djnh bing cach lfiy nguyen gia vuOn cay cao su nhan v61 tY I~ kli~u bao

ap d\mg cho nam do. Mll'c trich kh§u hao cho niim khai thac cu6i cimg Clla vuOn cay cao su (nam thu 20) dugc

xac dinh bing gia tri con I~i CllavuOn cay Clla nam khai thac cu6i cung ..

2.12 . Chi phi xay d\rng cO'ban dO'dang

Chi phi xay dlJllg cO'ban da dang bao g6m chi phi vuOn cay ki@nthi~t cO'bim va chi phi xay dlJTIgrna chua hoan

thanh t~i ngay k@tthuc nam tai chinh va dugc ghi nh~n thea gia g6c. Chi phi vuOn cay ki~n thi@tcO'ban bao g6m

cac chi phi nguyen v~t li~u phvc V\l cong tac tr6ng va cham soc, chi phi nhan cong va cac khoan chi phi ChWlg

khac co lien quan. Cac vuOn cay ki~n thi@tcO'ban dugc ghi nh~ tang tai san c6 dinh khi dam bao cac di~u ki~n

ky thu~t thea hu6ng dan Clla T~p doan Cong nghi~p Cao su Vi~t Narn - Cong ty C6 phein, thong thuOng chu kY
dilu tu khoang 07 - 08 nam my VaGtieu chuein ky thu~t clla rung nam tr6ng. Va chi phi xay dlJllg cO'ban chua

hoim thanh bao g6m cac chi phi v~ xay dlJTIg,lip d~t may mac thi@tbi va cac chi phi trlJCti~p khac.

2.13 . Thue hOl].toQng

Thue ho~t d(>ng la lo~i hinh thue tM san c6 djnh rna philn 16n rui ro va lqi feh gin liSn v61 quySn sa hilu clla tai

san thuQc vS ben cho thue. Khoan thanh tmin duoi hinh thll'c time ho~t d(>ngdugc h~ch toan VaGbao cao k@tqua

ho~t dQng kinh doanh thea phuong phap dUOngthing dt;ratren tMi lwn thue ho~t d9ng.
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Bao cao tai chinh rieng

cho nam tai chinh k@tthuc ngay 31/12/2023

2.14 . Chi phi tni truce

Cac chi phi da:phat sinh lien quan den k@tqua hoat d(ing san xu~t kinh doanh cua nhieu nam tai chinh diroc hach

toan vao chi phi tra truce d~ phan b6 dAnvao k¬t qua heat d(ing kinh doanh trong cac nam tai chinh sau.

Vi~c tinh va phan b6 chi phi tra truce dai han VaGchi phi san xufrt kinh doanh tirng nam tai chinh duoc can cu

VaGtinh chat, mire d(i timg loai chi phi d¬ lira chon plnrong phap va tieu thirc phan b6 hop ly.

Cac loai chi phi tra truce cua Cong ty bao gbrn:

Cong cu va dung cu bao gbrn cac tai san rna Cong ty nam giu d¬ su d\illg trong qua trinh ho~t d(ing kinh

doanh binh thubng, vai nguyen gia clla m6i tai san thAp hon 30 tri~u dbng va do d6 khong du di~u ki~n d¬

ghi nh~n la tai san c6 dinh thea quy djnh hi~n hanh. Nguyen gia cong C\ld\illg C\l duqc phau b6 thea phuang

phap dubng thing trong thai gian tlr 12 dSn 24 thang.

Chi phi sua chua tai san duqc ghi nh~n thea nguyen gia va duqc phan b6 thea phuong phap dubng thing

trong thai gian ill 12 d¬n 24 thang.

Chi phi tra truac khac duqc ghi nh~n thea nguyen gia va duqc phau b6 thea phuong phap dubng thing trong

thai gian tir 12 dSn 24 thang.
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2.15 . Oic khoan nQ'phai tnt

Cac khoan nq phai tra duqc thea doi thea IcY h~ phai tra, d6i tuqng pMi tra, lo~i nguyen t~ phai tra va cac yeu t6

khac thea nhu cAuquan ly CllaCong ty. Cac khoan phai tni duqc phan lo~i ng~n h~n va dai h\ln tren Bao cao tai

chinh rieng can cu thea ky h?J1con l~i cua cac khoan phai tra t~i ngay bao cao.

2.16 . Cae khoan vay

Cac khoan vay duqc theo doi thea tUng d6i tuqng cho vay, tUng kh@uac yay nq va kY h~ phai tra clla cac khoan

vay. Trubng hgp vay, nq b~ng ngoiilit~ thi thvc hi~n thea doi chi ti@tthea nguyen t~.

2.17 . Chi phi oi vay

Chi phi di vay duqc ghi nh~n VaGchi phi san xu§t, kinh doanh trong narn khi pMt sinh, trir chi phi di vay lien

quan trI,I'ctiSp dSn vi~c dau tu xay dl,l'llgho(\c san xu§t tai san da dang duqc tinh VaGgia trt clla tai san d6 (duqc

v6n hoa) khi c6 du cac di~u ki~n quy djnh trong ChuAn ll1VCKS toan Vi~t Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra,

d6i vai khoan vay rieng ph\lc V\l vi~c xay dVng tai san c6 djnh, bat d(ing san dAu tu, la:ivay duqc v6n h6a k¬ ca

khi thai gian xay dl,l'llgduai 12 tMng.

2.18 . Chi phi phai tra

Cac khoan phai tra cho hang h6a dich V\l da nh~ duqc tlr nguai ban ho(\c da duqc cung dp cho ngum rnua trong

nam bao cao nhung thvc t@chua chi tra va cac khoan phai tra khac nhu: chi phi thu mua rou duqc ghi nh~n VaG

chi phi san xuat, kinh doanh cua nam bao cao.

Vi~c ghi nh~n cac khoall chi phi phai tra VaGchi phi san xuat, kinh doanh trong nam duqc thvc hi~nthea nguyen

t~c phU hgp gifra doanh thu va chi phi pMt sinh trong nam. Cac khoan chi phi phai tra se duqc quySt toan vai 56

chi phi th\fc te phat sinh. S6 chenh l~ch giua s6 trich truac va chi phi thvc tS duQ'choan nh~p.
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2.19 . van chi] s6' huu

V6n d§u tu clla chu sa hfru dugc ghi nh~n thea s6 V611th1,l'Cg6p cua chu sa hfru.

LQ'inhu~n sau thu@chua pMn ph6i phi'm anh ket qua kinh doanh (lai, 16) sau thuS thu nh~p doanh nghi~p va tinh

hinh phan chia lQ'inhu~n ho(\c xu ly 16cua Cong ty.
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C6 nrc phai tra cho cac c6 dong duoc ghi nhan la khoan phai tra tren Bang can etbi k~ toan cua Cong ty sau khi c6

thong bao chia c6 nrc cua H9i d6ng Quan tri Cong ty va thong bao ngay chbt quyen nhan c6 nrc cua T6ng Cong

ty LUll ky va Bu tnr chung khoan Viet Nam.

2.20 . Doanh thu

Doanh thu duoc ghi nhan khi Cong ty c6 kha nang nhan duoc cac lei Ich kinh t~ c6 th¬ xac dinh In9t each chac

chan, Doanh thu duoc xac dinh theo gia tri hop Iy cua cac khoan eta thu hoac se thu duoc sau khi tnr di cac khoan

chi~t kh~u thuang m~i, giam gia hang ban, hang ban bi tra l~i. Cac eti@uki~n ghi nh~ C\1th¬ sau day cling phai

etuqc dap Ung khi ghi nMn doanh thu:

1..,

Doanh thu ban himg

PhAn Ian rui ro va lqi ich g~n libn vai quybn sa huu san phAm ho~c hang h6a da duqc chuy¬n giao cho nguai

mua;

Cong ty khong con n~m giu quybn quan Iy hang h6a nhu nguai sa hUu hang h6a ho~c quybn ki¬m soat hang

h6a;

Doanh thu cung cdp dich v~

Xac dinh duqc phftn cong vi~c etahoan thanh vao ngay I~p Bang can dbi k~ toan rieng;

Doanh thu hoc;rti19ng tiJi chinh

Doanh thu phat sinh tiI ti@nHii, c6 ruc, Iqi nhu~n etuqc chia va cac khoan doanh thu ho~t d9ng tai chinh khac

duqc ghi nh~ khi thOa man d6ng thai hai (2) dibu ki~n sau:

C6 kha nang thu etuqc lqi feh kinh t~ tiI giao dich d6;

Doanh thu duqc xac djnh tuang dbi chic ch~n.

C6 ruc, Iqi nhu~n duqc chia duqc ghi nh~n khi Cong ty duqc quy@nnh~n c6 ruc ho~c duqc quy@nnh~n Iqi nhu~

tiI vi~c g6p vbn.

2.21 . Cae kholin gilim trir doanh thu

Cac khoan giam triI doanh thu ban hang, cung dp dich V\l pMt sinh trong nam la chi~t kh~u thuang m~i.

Cac khoan chi~t kh~u thuang m~i phat sinh cling nam tieu th\1 san phAm, hang h6a, dich V\l etuqc dibu chinh giam

doanh thu cua nam phat sinh. Truang hgp san phAm, hang hoa, dich V\l da tieu th\1 ill cac nam truo-c, d~n nam sau

mai pMt sinh cac khoan giam triI doanh thu thl duqc ghi ghi.m doanh thu thea nguyen tic: n~u phat sinh tnrac

thai di¬m pMt hanh Bao cao tai chinh rieng thi ghi giam doanhthu tren Bao cao tai chinh rieng cua nam I~p bao

cao (nam truac), va n~u pMt sinh sau thai di¬m phat hanh Bao cao tai chinh rieng thl ghi giam doanh thu cua

nam phat sinh (nam sau).

2.22 . Gia vBn hang ban va djch vt} cung dp

Gia vbn hang ban va dich V\1cung dip Ia t6ng chi phi phat sinh cua thanh phAm, hang h6a, v~t tu xu~t ban va djch

V\l cung dp cho kMch hang trong nam, duqc ghi nh~n phu hgp vai doanh thu phat sinh trong nam va dam bao

tuan thu nguyen tic th~n trQng. Cac truang hgp hao hl,lt v~t tu hang h6a vuqt djnh muc, chi phi vuqt d~lh muc

blnh thuang, hang t6n kho bi m~t mat sau khi eta triI di ph~n trach nhi~m cua t~p th¬, ca nhan c6 lien quan, ...

duqc ghi nh~n et~ydu, kip thai vao gia v6n hang ban trong nam.

2.23 . Chi phi tai ehinh

Oic khoan chi phi etuqc ghi nh~n vao chi phi tai chinh g6m:

Chi phi eti vay vbn;

Khoan 16pMt sinh khi ban ngo~i t~, 16 tY gia h6i doai. ..

Cac khoi'm tren duqc ghi nh~n thea t6ng s5 pMt sllh trong nam, khong bu tru vai doanh thu ho~t d¢ng tai chfnh.
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2.24 . Thu~ thu nh~p doanh nghiep

a) Chi phi thue TNDN hien hanh

Chi phi thu¬ TNDN hien hanh duoc xac dinh tren co sa thu nhap chiu thu¬ trong nam va thue sUdt thue TNDN

trong nam tai chinh hien hanh,

b) Chinh sach uu dili thu¬

Theo khoan 1, Di~u 6, Thong tu s6 96/2015/TT-BTC ngay 22/6/2015 huang ddn v~ thu¬ thu nhap doanh nghiep

tai Nghi dinh s6 12/20 15!ND-CP ngay 12/02/2015 cua Chinh phu, Cong ty duoc mi¬n thue TNDN d6i voi thu

nhap nr hoat d9ng tr6ng trot, ch¬ bien, thanh Iy mil cao su 6 dja ban tinh Tay Ninh.

c) Thu¬ sUdt thu¬ TNDN hi~n hanh

D6i voi thu nhap ngoai pham vi diroc mi¬n thu¬ nhu: hoat d9ng tai ehinh, thu nhap khac, thanh Iy vuan cay cao

su..., Cong ty ehiu muc thu¬ sudt thu¬ thu nh~p doanh nghi~p thong thuang la 20% eho nam tai chinh k¬t tMc ")

ngay 31112/2023.

2.25 . Clle ben lien quan

Cae ben du<),ccoi la lien quan n¬u ben d6 co kha nang ki~m soat hoi;ie co anh huang dang k~ d6i vai ben kia

trong vi~e ra quyet djnh v~ cae ehinh sach tai chinh va ho?t d9ng. Cac ben lien quan CllaCong ty bao g6m:

Cac doanh nghi~p tIvc ti¬p hay gian ti¬p qua m9t hoi;ie nhi~u trung gian co quy~n ki~m soat Cong ty ho~c

chiu SlJ ki~m socii ella Cong ty, ho~e eu.ng chung S\I ki~m soat vai Cong ty, bao g6m ea eong ty m~, cong ty

con va cong ty lien k¬t;

Cae ca nhan trvc ti¬p ho~c gian ti@pnitm quy~n bi~u quy¬t ella Cong ty rna co anh huang dang k~ d6i vai

Cong ty, nhUng nhan SlJ quan Iy ehll ch6t clla Cong ty, nhUng thanh vien m~t thi¬t trong gia dinh clla cac ca

nhan nay;

Cac doanh nghi~p do cac cci nhan neu tren nitro tr\IC ti¬p ho~c gian ti¬p ph~n quan tr<;>llgquy~n bi~u quy@t

hoi;ieco anh huang dang k~ tai cae doanh nghi~p nay.

Trong vi~e xem xet timg m6i quan h~ clla cac ben lien quan d~ phl,le Vl,l cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai

chinh rieng, Cong ty cM y tai ban ehdt cila m6i quan M han la hinh thuc phap Iy Cllacac quan h~ d6.

2.26 . Thong tin bQ ph~n

M9t b9 ph~n la m9t cdu ph~n co th~ xae dinh rieng bi~t Clla Cong ty tham gia vao vi~c eung cdp Celcsan ph§m

ho~e dieh Vl,l lien quan (b9 ph~n chia thee ho?t d9ng kinh doanh), ho~c cung cdp san phfun ho~e djch Vl,l trong

m9t moi tnrcmg kinh t¬ C\lth~ (b9 ph~n du<)'cchia thee khu Vl,l'C dia IY).M6i b9 ph~ nay chiu rui ro va thu dugc

Igi ich khac bi~t so vai cac b9 ph~n khac.

Thong tin b9 pMn dugc l~p va trinh bay phil hgp vai chinh sach k6 toan ap dl,lfigcho vi~c l~p va trinh bay bao

cao tai chinh clla C6ng ty nhiim ml,lc dich d~ giup nguai sir d\lng bao cao tM chinh hi~u ra va danh gici dugc tinh

hinh ho?t d9ng clla Cong ty m9t cach toan di~n.

3 . TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG TIEN

3111212023 01/01/2023

Ti~n m~t

Ti~n giri ngan hang kh6ng ky h?J1

Cac khoan tuang duang ti~n

VND

4.266.932.70 I

24.051.996.378

47.748.105.380

VND

4.166.130.216

11.959.36l.270

19.298.788.381

76.067.034.459 35.424.279.867

T?i ngay 31112/2023, cac khoan tuang duang ti~n la ti~n gui c6 kY h?n tir 01 thang den 03 tMng co gia tri

47.748.105.380 VND dugc giri t?i cac ngan hang thuang m?i vai Hlisudt tU 2%/nam den 3,2%/nam.
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Cong ty CB phftn Cao su Tan Bien

T6 2, §p Thanh Phu, xli Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

4 . cAc KHoAN DAu rtr TAl CHiNH

a) Diu tir n~m gifr d~n ngay dao han

Ti¬n giri co ky han ngan han (*)

31112/2023 01/0112023

VND VND

Gia g6c

VND

106.415.890.441

106.415.890.441

D\f phong Gia g6c

VND

102.721.328.987

102.721.328.987

D\f phong

(*) Tai ngay 31/12/2023, dAu tu nam gill d~n ngay dao han la tien giri co ky han tir 06 thang dSn 12 thang co gia tri 106.415.890.441 VND duoc gui tai cac ngan hang thuong mai voi

llii suat nr 4,3%/niirn d~n 10,3%/niim.

b) Dftu nr gop vBn vao don v] khac

MliCK

Diu tir vao Cong ty con

- Cong ty C6 phAn Cao su Tan Bien -

Kampong Thorn (I)

DAu tll vao Cong ty lien k~t

- Cong ty C6 phftn ChS bi~n - Xu§t nh~p khftu

G6 Tay Ninh (I)

Diu tll vao dlYnvj khac

- Cong ty C3 phAn G6 MDF VRG Quang Tri MDF

- C6ng ty C6 phAn Thuong rn~i Djch V\l Du

lieh Cao su (I)

- Cong ty C6 phftn Quasa - Gerueo (1)

- Cong ty C6 phAn PhAt tri~n Do thi va Khu VRG

eong nghi~p Cao su Vi~t Nam (2)

31112/2023

Gia g6c

VNDVND

795.041.141.348

795.041.141.348

16.091.369.631

16.091.369.631

41.306.446.741

26.263.809.000

2.050.267.464

11.593.170.277

1.399.200.000

852.438.957.720

Gia tri hop Iy
VND

45.953.803~500

32.661.403.500

13.292.400.000

45.953.803.500

18

DIJ phong

(1.403.643.263)

(1.403.64~.263)

(1.403.643.263 )

0110112023

Gia g6e

VNDVND

795.041.141.348

795.041.141.348

16.091.369.631

16.091.369.631

41.306.446.741

26.263.809.000

2.050.267.464

11.593.170.277

1.399.200.000

852.438.957.720

Gia tri hop ly DIJ phong

VND

46.637.470.000

33.671.550.000

(1.414.158.446)

(1.414.158.446)

12.965.920.000

46.637.470.000 (1.414.158.446)



Cong ty ce phfin Cao su Tan Bien

rs 2, lip Thanh Phu, xli Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

Bao cao tal chinh rleng

cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2023

(1) Cong ty chua xac dinh gia tri hop ly cua cac khoan dAu tu tai chinh nay do Chuan mire KS toan Vi~t Nam, ChS dQ KS toan doanh nghiep Viet Nam chua co huang d~n cu th~ v¬

viec xac dinh gia tri hop ly.

(2) Gia tri hop ly cua cac khoan dAu tu nay duoc xac dinh thee gia dong cira cua cac chimg khoan nay tren san UPCOM tai ngay 30112/2022 va 29/12/2023.

Thong tin chi ti~t v~ cac don vi nMn o~uttr:

Ten cong ty nhan dAu tu NO"ithanh l~p va hoat dQng

C6ngty con

- Cong ty ce phan Cao su Tan Bien - Kampong Thorn Tinh Tay Ninh

C6ng ty lien kit
- Cong ty cll phAn ChS biSn - Xulit nh~p kh~u G6 Tily Tinh Tay Ninh

Ninh

Dun vi khtic

- Cong ty cll phAn G6 MDF VRG Quang Tri

- Cong ty cll phftn Thuang m\li Dich Vl,I Du 1ich Cao su

- Cong ty C6 phAn Quasa - Geruco

- Cong ty cll phftn Phat tri~n Do thi va Khu cong nghi~p

Cao su Vi~t Nam

Tinh Quang Tri

Tinh Quang Ninh

Tinh Quang Tri

Tinh Hai Duong

19

TY l~ 19i ich

58,97%

21,60%

6,11%

3,05%

1,20%

1,80%

TY 1~quyen bieu Hoat dQng kinh doanh chinh

quyet

58,97%

21,60%

6,11%

3,05%

1,20%

1,80%

Tr6ng cay cao su

Khai thac, ch~ bi~n, san xulit g6

San xulit, kinh doanh xuftt nh~p khc1ug6

van

Thuang m\li, dich Vl,I

Tr6ng cay cao su

DAu tu xay dlJIlg h\l tAng va kinh doanh

khu cong nghi~p



Cong ty C6 ph§n Cao su Tan Bien

Tli 2, lip Thanh Phu, xa Tan Hiep, huyen Tan Chan, tinh Tay Ninh

Bao cao tili chinh rieng

cho nam tai chinh k¬t thuc ngay 3111212023

5 . PHAI THU NGAN H~N CVA KHAcH HANG

31112/2023 01/01/2023 (Trinh bay 19i)

Gia tri D\I phong Gia tri D\I phong

VND VND VND VND

Ben khtic

- OPC - FAO International Limited 1.248.488.818

- Cong ty TNHH MTV Thang Thang LQ'i 2.971.212.585 4.076.362.785

- Cong ty ce phan Thanh Thanh Cong - Bien Hoa 1.178.002.500

- Soha Trading PTE. Ltd. 16.013.341.096

- Cac khach hang khac 189.629.074 183.838.468

19.174.182.755 6.686.692.571

6 . TRA TRUaC CHO NGUOI BAN NGAN H~N

31112/2023 0110112023

Gia tri D\I phong Gia tri D\I phong

VND VND VND VND

Ben lien quan 160.878.604

- Caoutchouc Mekong Co., Ltd 160.878.604

Ben khlic 525.840.000 3.141.991.069

- Cong ty TNHH Xay dung - eftu dirong Nam PMt 1.747.983.074

- Cong ty ce phtlll Tu vAnXay dung Phuc Ki¬n 18.000.000 411.055.600

- Cong ty TNHH Thi~t bi va H6a chat Nhat Minh 480.362.400

- Cong ty ce phtln Tu v~n Xay dung va Thuong Mai Vinhgroup 117.500.000 117.500.000

- Cong ty TNHH Xay dung Ky thuat Thuong mai Dich V1,l Tu~n Ngoc 97.500.000 97.500.000

- Cong ty SGS Vi~t Nam TNHH 105.840.000

- Tra truce cho ngiroi ban khac 187.000.000 287.589.995

686.718.604 3.141.991.069
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Cong ty cA phAn Cao su Tan Bien
Bao cao tai chlnh rieng

T6 2, ~p Thanh Phu, xii Tan Hiep, huyen Tan Chan,
cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2023

tinh ra, Ninh

7 . PHAI THU KHAc
31/12/2023 01/0112023 (Trinh bay lai)

Gia tri D\f phong Gia trj D\f phong

VND VND VND VND ::

\

a) Ng~n han

Phai thu v~ c6 tire 3.223.548.482 3.245.988.482
N

va IQ'inhuan duoc
'II

chi a
.1

Lili ti~n giri 2.562.549.434 1.989.332.931 ~

Tam irng 37.000.000

Ky circe, ky quy 350.000.000 .;;

PMi thu BHXH, 525.969.965 346.673.243

BHYT, BHTN cua

nguoi lao dQng

PMi thu tien thue 409.690.058 398.864.031

dM, phi quan ly

cac hQ giao khoan

Phai thu v~ v~t nr 894.146.819 3.089.283.376

giao khoan, ti~n an

gitra ca cua cac

nong tnrong

Phai thu ti~n hop 1.054.685.000

tac trcng mia

PMi thu khac 22.990.020 90.617.594

8.730.579.778 9.510.759.657

b) Dai han

Ky cuoc, ky quy 220.000.000

220.000.000

c) Trong d6: PMi thu khac Ia cac ben lien quan

Cong ty C6 phdn 3.064.111.500 3.064.111.500

G6 MDF VRG -

Quang Trj

Cong ty C6 phan 159.436.982 181.876.982

Quasa - Geruco

3.223.548.482 3.245.988.482

8 . HANG TON KHO
31112/2023 01/01/2023 (Trinh bay lai)

Gia goc Du phong Gia g6c D\f phbng

VND VND VND VND

Nguyen li~u, v~t 2.391.167.792 2.623.014.104

li~u

Cong C\l, d\lng C\l 378.703.878 499.072.405

Chi phi san xu~t 13.443.680.714 1.381.356.725

kinh doanh dO' dang

Thanh phfun 24.545.088.613 38.834.794.833 (5.170.534.195)

Hanghoa 78.971.276.763 168.535.629.293 (15.734.295.758)

119.729.917.760 211.873.867.360 (20.904.829.953)
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Cong ty cli phh Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh PM, xa Tan Hiep, huyen Tiin Chiiu,

tinh Tiiy Ninh

Bao cao tal chinh rieng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

9 . CHI PHi xAY DVNG CO BAN DO DANG

31112/2023 01/01/2023

(Trinh bay lai)

VND VND
J

Xiiy dung co ban won cay nam 2015 19.981.476.290

Xay dung co ban vuon cay nam 2016 21.784.671.620 22.457.499.413

Xay dung co ban viron cay nam 2017 31.518.675.468 28.720.681.004
A,

Xiiy dung co ban vuon cay nam 2018 19.202.843.349 16.920.136.038

,
c

Xiiy dung co ban vuon cay nam 2019 24.594.186.036 21.865.743.475
...

Xay dung co ban vuon cay nam 2020 19.339.620.150 16.907.194.422 I

Xay dung co ban vuon cay nam 2021 14.491.132.339 11.212.147.621

Xay dung co ban viron cay nam 2022 7.659.713.621 4.944.665.747

Xay dung co ban vuon cay nam 2023 18.181.464.777

Cong trlnh cai 1\10,nang d.p h~ thong xu Iy mroc thai tai Xi 7.012.050.772 6.800.300.772

nghiep co khi ch~ bien (*)

Cac cong trinh khac 2.979.216.426 2.226.135.465

166.763.574.558 152.035.980.247

(*) Quyet dinh s6 132/QD-HDQTCSTB ngay 26/08/2020 cua H9i d6ng quan tri v~ vi~c phe duy~t dv an diu tu

xay d\Illg vai cac n9i dung C\lthS sau:

Ten DV an: Oli t\10 va nang d.p M th6ng xu ly nuac thai (cong su~t 950 m3/ngay.dem) t\1iXi nghi~p CO'khi

ch~ bi~n - Cong ty C6 phfrn Cao su Tan Bien;

Chu diu tu: Cong ty C6 phfrn Cao su Tan Bien;

Dja di@mxiiy d\l1lg: T\1iXi nghi~p CO' khi ch~ bi~n tn,rc thu(lc Cong ty C6 phfrn Cao su Tan Bien (dja chi: T6

2, ~p Th\1nh Phu, x1iTan Hi~p, huy~n Tan Chau, tinh Tay Ninh, Vi~t Nam;

M\lc tieu diu tu xay d\fIlg:

+ Dam bao ch~t luqng nuac thai sau khi xu Iy d\1t tieu chuftn xa thai c(lt A, QCVNOI-MT:2015IBTNMT

vai M s6 kq = 0,9; kf=l;

+ D(l 6n djnh ch~t luqng nuac thai sau xu Iy la tuy~t d6i;

+ T\10ra m(lt quy trinh v~n hanh, xu Iy tien ti~n co chi phi v~n hanh th~p, h~ s6 an toan cao, d~ di~u hanh va

kiem soat;

+ Xin c~p phep xa thai va xu Iy bUn thai sau khi ep kho lam ch~t cM t\10d~t;

Chu dfru tu: Cong ty C6 phfrn Cao su Tan Bien;

Ngu6n v6n diu tu: Quy philt trien khoa hQc va cong ngh~;

Hinh tMc quan Iy dv an: Ap d\lllg hinh tMc thue tu vftn thvc hi~n quan Iy dv an;

Quy mo Clla dv an:

+ Cong su~t xa thai: 950 m3/ngay.dem;

+ Tieu chuftn: Nuac thai sau khi xu Iy d\1ttieu chuin xa thai c(lt A, QCVNO I-MT:20 15IBTNMT v6'i h~ s6

kq=0,9; kf=l;

T6ng muc diu tu: 11.528.260.000 VND;

TMi gian b~t dfru trien khai va dlJ ki~n hoan thanh: 300 ngay;

T\1ingay 31112/2023, dlJ an dang trong giai dO\1nv~n hanh ch\1Ythu.
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Cong ty C6 phAn Cao su Tan Bien

T6 2, frp Thanh Phu, xii Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

eho nam tai ehinh kSt thuc ngay 31112/2023

10 . TAl SAN CO DJNH HUu HiNH

Nha cira, v~t kien May moe, thiet bi Phuong tien v~n tai, Thiet bi, dung cu Vuon cay lau nam C(lng

true truyen dan quan ly

VND VND VND VND VND VND

Nguyen gia

sf; du dAunam 106.826.348.837 66.751.427.423 20.328.815.456 2.47l.785.998 120.813.447.888 317.191.825.602

- Mua trong nam 2.177.713.636 2.177.713.636 .

- DAu tu xay dung co ban hoan thanh 8.485.316.055 25.156.240.598 33.641.556.653

- Thanh ly, nhUQ11gban (216.750.600) (21.352.241.982) (21.568.992.582)

S5 dtr cu5i nam 115.311.664.892 68.712.390.459 20.328.815.456 2.471. 785.998 124.617.446.504 331.442.103.309

Gia tr] hao mon liiy k~

sf; du dAunam 94.049.955.017 59.837.339.178 17.270.35l.731 2.471.785.998 84.197.856.864 257.827.288.788

- KhAu hao trong nam 3.874.007.769 1.474.905.787 759.028.481 3.215.800.381 9.323.742.418

- Thanh ly, nhuong ban (216.750.600) (21.093.750.871) (21.310.501.471)

S6 dir cu6i narn 97.923.962.786 61.095.494.365 18.029.380.212 2.471. 785.998 66.319.906.374 245.840.529.735

Gia tr] con I~i

Tai ngay dAunam 12.776.393.820 6.914.088.245 3.058.463.725 36.615.591.024 59.364.536.814

T~i ngay cu6i nam 17.387.702.106 7.616.896.094 2.299.435.244 58.297.540.130 85.601.573.574

Gia tri con lai eUf;inam ella TSCD htru hinh dii dung thS ehfrp, dm ef; dam bao cac khoan yay: 58.297.540.130 VND.

Nguyen gia TSCD hiru hinh eUf;i nam dii khfrUhao het nhung v~n con su d\lDg: 204.823.162.154 VND.
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Cong ty cA ph§n Cao su Tan Bil~n

T6 2, ~pThanh Phu, xa Tan Hiep, huyen Tan Chau,

tinh rs, Ninh

Bao cao taJ chinh rleng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

11 . TAl SAN CO DINH VO HiNH

Tai ngay 31112/2023, tai san c6 dinh vo hinh la phdn mem may vi tinh da khau hao h~t til nam 2014 nhimg v~n

eon su dung voi nguyen gia va gia tri hao mon luy k~ la 345.068.540 VND.
.::::
'(

"
31/12/2023 0110112023 H.

VND VND J,.
"

168.627.044 87.694.311 ./

52.564.126 131.475.750 ~

983.218.543 707.406.490

1.204.409.713 926.576.551

2.547.206.103 2.343.220.596

1.879.092.446 2.893.904.241

227.908.243 20.364.178

4.654.206.792 5.257.489.015

12 . CHI PHi TRA TRUOC

a) Ng~n han

Chi phi mua bao hiem

Chi phi sua chua cho phan be,

Chi phi tra truce ngan han khac

b) Dili han

Cong CI,l, dung cu cho phan be,

Chi phi sua chtra cho phan b6

Chi phi tra tnroc dai han khac

24



31112/2023 01101/2023

Gia trj s6 co kha nang tra no Gia tri se co kha nang tra no

VND VND VND VND

18.785.998.224 18.785.998.224 36.434.611.654 36.434.611.654

18.785.998.224 18.785.998.224 22.254.884.796 22.254.884.796

14.179.726.858 14.179.726.858

406.984.300 406.984.300 990.741.268 990.741.268

406.984.300 406.984.300 990.741.268 990.741.268

19.192.982.524 19.192.982.524 37.425.352.922 37.425.352.922

Cong ty cA phftn Cao su Tan Bien

T6 2, §.p Thanh Phu, xii Tan Hiep, huyen Tan Chan, tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

13 . PHAI TRA NGUC1!BAN NG.ANH~N

Ben lien quan

- Cong ty TNHH Phat trien Cao su Tan Bien - Karnpong Thorn

- Caoutchouc Mekong Co., Ltd

Ben khdc

- Phai tra nguoi ban khac

14 . NGUOI MUA TRA TlEN TRUOC NG.ANH~N

31/12/2023 01/0112023

VND VND

Ben lien quan 76.210.189

- Cong ty C6 phan Xuat khau Cao su VRG Nh~t Ban 64.562.400

- Cong ty C6 ph~n Cao su Truong Phat 11.647.789

Ben khtic 6.538.310.140 11.462.610.973

- Cong ty TNHH San xu~t Cao su Lien Anh 4.249.086.008

- Cong ty TNHH Gia PM Anh 3.672.648.000

- OPC - FAO International Limited 4.018.425.991

- Cong ty TNHH Ngo Vuong 717.595.200

- Nguoi rnua tra ti¬n tru6c khac 1.802.288.949 3.540.876.965

6.538.310.140 11.538.821.162
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Cong ty Co phan Cao su Tan Bien

To 2, ap Thanh PM, xa Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

eho nam tai ehinhk¬t thuc ngay 31/12/2023

15 . THUEVA cAc KHOANPHAI NQP NHANlf6'C

ss phai thu dau se phai nop dau S6 phai nqp trong se dii thuc nop

nam (Trinh bay lai] nam (Trinh bay lai) nam trong nam

VND VND VND VND

Thue Gia tri gia tang 21.197.991.185 21.197.991.185

Thue Thu nhap doanh nghiep 2.099.292.217 27.259.122.553 29.423.543.199

Thue Thu nhap ca nhan 1.626.991.906 265.789.256 209.760.791

Thue Tai nguyen 6.557.781 15.021.760 68.460.009 69.053.249

Thue Nha dat, Tfen thue dat 5.855.179.873 13.463.612.396 7.608.432.523

Cac loai thue khac 85.355.092 121.763.842 36.408.750

Phi, l~ phi va cac khoan phai nop khac 156.418.702 21.292.800 177.711.502

7.574.084.652 2.270.732.679 62.398.032.041 58.722.901.199

ss phai thu cufii

narn

VND

65.128.429

1.570.963.441

1.636.091.870

s6 phai nop cudi

narn

VNO

7.870.739

7.870.739

Quyet toan thue cua Cong ty se chiu su kiem tra cua CO' quan thue, Doviec ap dung luat va cac quy dinh ve thue d6i vai nhieu lo~i giao djch khcicnhau co the dlfQ'Cgiai thich

.theo nhieu cach khcicnhau, s6 thue d11'Q'ctrinh bay tren Bao caDtai chinh rieng co the bi thay doi thea quyet djnh cua CO' quan thue.

16 . CHIPHi PHAI TIM NGANH~N

31/12/2023 01/01/2023

VND

1.006.073.527

142.340.000

53.725.346

- Chi phi thu mua mu nguyen li~u

- Chi phi v~n chuyen, xuat khau

- Chi phi phai tra khac

VND

1.512.641.789

228.531.482

20.157.518

1.202.138.8731.761.330.789
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Cong ty cb ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, frp Th~nh Phil, xii Tan Hi~p, huyen Tan CMu,

tinh Tay Ninh

Bao cao titi chinh rieng

eho nam tai chinh k~t thuc ngay 3 III 2/2023

17 . PHAI TRA KHAc
3111212023 01/01/2023

VND VND

a) Ng~n han

Nhan ky quy, kY circe ng~n han 1.649.082.790 4.526.574.600

~
C6 nrc, 19i nhuan phai tra 114.797.950 44.098.355.200

Phai tra liii vay 34.025.573 26.569.748 j
Phai tra BHXH, BHYT, BHTN cua nguoi lao dQng 258.156.541 262.618.204

Phai tra ti¬n vat tu giao khoan eho cong nhan nong truong 473.997.070 190.423.789
j

Quy ling hQ, tir thien, quy tinh thuong nhan vien dong gop 199.520.444 230.820.444

Phai tra ti¬n thu¬ TNCN cua nguoi lao dQng 155.245.281 114.016.579

Phai tra ti¬n bao hanh cong trinh 2.159.460 94.848.100

Cac khoan phai tra, phai nQPkhac 495.650.213 497.930.434

3.382.635.322 50.042.157.098

b) Diti han

Nhan ky quy, kY circe dai han 1.371.991.000

1.371.991.000

c) Trong do: Phai tra khac lit cac ben lien quan

T~p dean Cong nghiep Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 ph~n

Cong ty C6 ph~n G6 MDF VRG Dongwha

Cong ty C6 ph~n Cao su Truang PMt

981.991.000

43.295.276.500

981.991.000

1.049.417.000

981.991.000 45.326.684.500
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Cong ty C6 phftn Cao su Tan Bien

T6 2, ~pTh;;mhPhu, xii Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

cho nam tai chinh k¬tthuc ngay 31/12/2023

3111212023

18 . cAc KHoAN YAY

a) Yay dai han d~n han tra

Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha NQi -

Chi nhanh H6 Chi Minh

Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet

Nam - Chi nhanhTay Ninh (*)

b) Yay dai han

Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha NQi -

Chi nhanh H6 Chi Minh

Ngan hang TMCP Ngoai thuong Vi~t

Nam - Chi nhanh Tay Ninh (*)

Khoan no d¬n han tra trong vong 12 thang

Khoan no d¬n han tra sau 12 thang

0110112023 Trong nam

Gia tri sf> co kha nang tra Tang Giam

ng

VND VND VND VND

184.896.000 184.896.000 184.896.000

4.800.000.000

184.896.000

3.986.800.768

14.759.000.000

18.745.800.768

(184.896.000)

18.560.904.768

184.896.000184.896.000 4.800.000.000

3.986.800.768 3.986.800.768

14.759.000.000 14.000.000.000

3.986.800.76818.745.800.768 14.000.000.000

(184.896.000) (4.800.000.000) (184.896.000)

18.560.904.768
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Gia trj sf> co kha nang tra

ng

VND

4.800.000.000

4.800.000.000

28.759.000.000

28.759.000.000

(4.800.000.000)

23.959.000.000

VND

4.800.000.000

4.800.000.000

28.759.000.000

28.759.000.000

(4.800.000.000)

23.959.000.000



Cling ty ca ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh Phu, xa Tan Hiep, huy~n Tan Chau,

tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

cho narnUti chinh k~t thuc ngay 31112/2023

ThOng tin chi ti~t lien quan den cac khoiin yay diti han:

(*) Hop d6ng cho yay thea du an dAutu s6 o 19/TNBB/19DH ngay 19108/2019,voi cac dh~ukhoan chi ti~t sau:

+ Han mire tin dung: 89.374.000.000 VND;

+ Muc dich yay: BAu tu thirc hien D\I an tai canh vuon cay cao su (giai dean 2016 - 2020);

+ Thai han cho yay: 10 nam;

+ Uti suAt cho yay: Theo tung giAynh?n no;

+ Cac hlnh thirc dam bao ti¬n yay: Quyen sa htru va khai thac vuon cay cao su co t6ng dien tich 1.191,75 ha

tai xa Su6i Ngo, huyen Tan CMu, tinh Tay Ninh thee GiAy chimg nh?n Quyen sir dung dftt, Quyen sir

dung nha a va tai san khac g~n lien voi dAt s6 phat hanh BM 189986 va BM 189987,56 vao 56 cftp GCN

CS01408 va CS01409 do Sa Tai nguyen va M6i tnrong tinh Tay Ninh cdp ngay 20101/2016; toan b9
quy¬n tai san lien quan d~n wOn cay cao su tren dftt thee Gidy chUng nh?n Quy¬n sir d\lilg dftt, Quy¬n sa
hfru nha a va tai san khac g~n li¬n v6'i dftt 56 BM 189986, GiAy chUng nh?il Quy¬n sir d\lng ddt, Quy¬n sa
huu nha a va tai san khac g~n li¬n v6'i dit 56 BM 189987;

+ S6 du ng g6c t<;lithai dh~mcu6i nam: 28.759.000.000 VND, trong do 56 du ng g6c phai tra trong nam t6'i:

4.800.000.000 VND.
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Cong ty cfi ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ~pThanh Phu, xii Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

Bao cao tai chfnh rieng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2023

19 . VON CHi) SO HiJ'U

a) Bang dai chi~u bi~n dQng cua van chu s(r hfru

sa duo d§u nam truce

Lai trong nam truce

Trich Quy khen thuong, phuc loi

Trich Quy khen thuong vien chirc

quan ly

Chia c6 tire tren loi nhuan nam truce

Chia c6 nrc tren loi nhuan nam nay

Tarn trich Quy khen thuong, phuc

loi tren loi nhuan nam nay

sa duo cu8i nam tnroc

S6 duo d§u nam nay

Lai trong nam nay

Chi a c6 nrc nam truac (I)

Trich Quy khen thu6ng, phuc Iqi (I)

Trich Quy thu6ng nguai qui'tn Iy (I)

T?m trich Quy khen thu6ng, phUc

Iqi tren Iqi nhu~n nam nay (2)

S6 duo cu6i nam nay

V6n dAutu cua

chu so htru

Quy dAutu phat

trien

;::.
)\

/

Loi nhuan chua CQng 'AI

phan ph6i (Trinh bay l!,li) \1

VND VND
J

<,

112.258.556.982 1.237.822.857.112 1)
~

116.399.867.985 116.399 ..867.985

(26.919.479.000) (26.919,479.000)

(327.375.000) (327.375.000)

(35.178.000.000) (35.178.000.000)

(43.972.500.000) (43.972.500.000)

(6.000.000.000) (6.000.000.000)

116.261.070.967 1.241.825.371.097

246.114.300.130 116.261.070.967 1.241.825.371.097

208.013.703.358 208.013.703.358

(101.136.750.000) (101.136.750.000)

(3.376.963.000) (3.376.963.000)

(208.800.000) (208.800.000)

(5,400.000.000) (5,400.000.000)

L9'i nhurjn cac nam trubc chua phdn ph6i din 3111212022

L9'i nhUl)nphcit sinh nam 2022 (tru'bc di~u chinh cua Ki¬m talm Nha mrbcJ

VND VND

879.450.000.000 246.114.300.130

214.152.261.325 1.339.716.561.455

(I) Theo Nghi quy¬t cua D~i Hi,li d6ng c6 dong thuang nien s6 02INQ-DHDCDCSTB ngay 23/06/2023, Cong ty cong b6

vi~c phan ph6i lqi nhu~n nam 2022 nhu sau:

T6ng Iqi nhu~n duqe phan ph6i

Chia e6 rue (16,5% V6n di~u I~)

Trong d6:

- c6 tuc dG tr;Jmchia trang nam 2022 (5%IV6n eMu I¢J

- c6 tt'rcchia them trang nam nay (11,5%IV6n di~u I¢J

Trieh Quy khen thu6ng phue Iqi

Trong d6:

- Quy khen thuang phuc 19'idG tr;Jm(rich trang nam 2022

- Quy khen thLrongphuc 19'itrich them trang nam nay

Trich Quy thu6ng llguai quan Iy

Lqi nhu~n con I~i chua phan ph6i

(2) T~ trieh l~p Quy khen thu6ng, Quy phUe Iqi eua nguai lao di,lng va Quy thuCmg nguai quan Iy doanh nghi~p can err

Cong van s6 3874/CSVN-TCKT ngay 29/12/2023 v~ vi~e hu6'ng dan I~p Bao eao tai chinh nam 2023 eua T~p doan Cong

nghi~p Cao su Vi~t Nam - Cong ty C6 ph~n.

879.450.000.000 246.114.300.130

879.450.000.000

879.450.000.000 246.114.300.130
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S6 ti~n

(%) VND

49.833.702.982

107.370.016.718

100 157.203:719.700

145.109.250.00092,31

43.972.500.000

101.136.750.000

5,96 9.376.963.000

6.000.000. 000

3.376.963.000

0,13 --208.800.000

1,60 2.508.706.700



b) Chi ti~t van dAu tu cua ehu so' hnu

TYI~ Cudi nam Ty I~ DAunam

(%) VND (%) VND

T~p dean Cong nghiep Cao su 98,46 865.905.530.000 98,46 865.905.530.000

Vi~t Nam - C6ng ty C6 phan

Cac c6 dong khac 1,54 13.544.470.000 1,54 13.544.470.000

100 879.450.000.000 100 879.450.000.000

Cong ty C6 phAn Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh Phu, x1iTan Hiep, huyen Tan CMu,

tinh Tay Ninh

Bao cao tai ehinh rieng

cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2023

c) Ole giao djch ve van v6'i cac chu SO' hfru va phan phai c6 nrc, ehia lQ'inhuj n

Nam 2023 Nam2022

VND VND

V6n dAutu cua chu sa httu

v6n gop etdu niim 879.450.000.000 879.450.000.000

v6n gop cusi nom 879.450.000.000 879.450.000.000

C6 nrc, loi nhuan

cd tuc, loi nhudn phai tra etdu nam 44.098.355.200 130.191.321.500

cd tuc, 19'inhudn phai tra trang nam 101.136.750.000 79.150.500.000

+ C6 nrc, loi nhuan chia tren loi nhuan nam tnroc 101.136.750.000 35.178.000.000

+ C6 nrc, loi nhuan chia tren lei nhuan nam nay 43.972.500.000

cd tuc, loi nhudn etachi tra bang ti¬n (145.120.307.250) (165.243.466.300)

+ C6 nrc, loi nhu?n chia tren lqi nhu?n nam truac (145.120.307.250) (165.243.466.300)

cd tltC, 19'inhur,incon phai tra cu6i nom 114.797.950 44.098.355.200

d) C6 phi~u

31/12/2023 01101/2023

S6 luqng c6 phiSu dang IcY phat hfmh 87.945.000 87.945.000

S6 luqng c6 phiSu dii ban ra cong chung

c6phiiu phd thOng 87.945.000 87.945.000

S6 luqng c6 phiSu dang luu hanh

cdphiiu phd thong 87.945.000 87.945.000

M~nh gia c6 phiSu dang luu hanh 10.000 VND/c6 ph§.n

e) Cac quyciia Cong ty

31112/2023 01/0112023

VND VND

Quy d§.utu phat tri¬n 246.114.300.130 . 246.114.300.130

246.114.300.130 246.114.300.130

20 . cAc KHoAN MUC NGOAI BANG CAN DOl KE ToAN vA CAM KET THUE HOAT DONG. . .

a) Cam k~t thue ho~t dQng

Cong ty ky hqp d6ng thue dAt t\}ixii Su6i Day, xii Su6i Ngo, xii Th?Uh Dong, xii Tan Hi~p, xii Tan Hoa thuQc

huy~n Tan Chau va xii Tan L?p, xii Th\}nh Binh thuQc huy~n Tan Bien, tinh Tay Ninh d¬ sir dl,lIlgvai mvc dich

tr6ng, khai th<ic, chS biSn cao su, xay dl,IIlgnha lam vi~c va cac cong trinh san xuAt kinh doanh dich Y\l khac.

Thai h?O thue tiT ngay 01/07/2004 dSn ngay 01/0712054. Di~n tich khu aeit thue la 67.777.844,8 m2 (trong d6

di~n tich dM phai nQP ti~n thue aeit la 66.135.820 m2, di~n tich aeit khong phai nQP ti~n thue dM la 1.642.024,8

m2). Theo hqp d6ng nay, Cong ty phai tra ti~n thue dAt hang nam cho a¬n ngay dao h\}nhqp d6ng thea guy dinh

hi~n hanh cua Nha mrac.
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Cong ty C6 ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ftp Thanh Phu, xil Tan Hiep, huyen Tan Chau,

tinh Tay Ninh

Bao clio tai ehinh rleng

cho nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2023

b) Ngo~i t~cac loal

D6ng do la My (USD)

e) NQ'kh6 doi dii xii' Iy

Eksambath Company

Cong ty TNHH Thuong mai va Djch vu Nguy~n Dire

Cong ty TNHH Co khi Xay dung va Thuong mai Tan Phiroc Tai

21 . TONG DOANH THU BAN HANG vA CUNG cAp DlCH VV

Doanh thu thanh pham mu cao su

Doanh thu hang h6a mu cao su

Doanh thu khac

Trong do: Doanh thu d6i voi cac ben lien quan

(Xem thong tin chi tidt tai thuyet minh 36)

22 . cAc KHoAN GIAM TRU DOANH THU

Chi~t khau thuong mai

23 . GIA VON HANG BAN

Gia v6n thanh pham rnu cao su

Gia v6n hang h6a mil cao su

Gia v6n khac

(Hoan nhap )1Dl,l' phong giam gia hang t6n kho

Trong do: T6ng gia tri mua vao nr cac ben lien quan

(Xem thong tin chi tidt tai thuyit minh 36)
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31112/2023 01/01/2023

362.386,48 239.335,41

31/12/2023 0110112023

VND

461.871.194

455.793.000

1.065.745.200

VND

461.871.194

455.793.000

1.065.745.200

1.983.409.3941.983.409.394

N1im2023 N1im2022

VND VND

114.293.195.627 174.300.708.3 72

512.981.999.621 451.776.123.343

506.513.654 781.127.765

627.781.708.902 626.857.959.480

1.330.560.000 3.407.281.920

Nam 2023 Nam 2022

VND

218.211.840

VND

1.801.124.640

218.211.8401.801.124.640

Nam 2023 Nam 2022

(Trinh bai: lai)

VND VND

114.895.812.789 159.990.530.039

517.910.867.720 418.266.131.962

319.195.576 590.844.670

(20.904.829.953) 20.904.829.953

612.221.046.132 599.752.336.624

425.917.428.109 460.544.896.957



Cong ty ca phfin Cao su Tan Bien
Bao cao tai chinh rieng

T6 2, ap Thc;mhPhil, x1i n.n Hi~p, huyen Tan CMu,
cho nam tai chinh k¬t thuc ngay 31/12/2023

tinh Tay Ninh

24 . DOANH THU HO~T DQNG TAl CHiNH

Nam 2023 Nam2022

~Trinh ba~ lai)

VND VND ( H

Lai ti¬n giri, 11iicho yay
11.658.323.511 10.906.045.309 M

C6 tire, loi nhuan duoc chia
98.388.732.400 4.193.988.482 S

Lai chenh lech tY gia phat sinh trong nam
1.421.258.100 1.024.552.557

16.124.586.348
' -

111.468.314.011

Trong d6: Doanh thu tai chinh til cac ben lien quan
98.388.732.400 4.193.988.482

(Xem thong tin chi tidt tai thuye: minh 36)

25 . CHI PHi TAl CHiNH

Nam 2023 Nam2022

VND VND

Lai tien yay
361.467.217 150.098.474

L6 chenh lech tY gia phat sinh trong nam
2.602.140.915 305.221.320

L6 chenh I~ch tY gia do danh gia lai s6 du cu6i narn
754.491.464 1.764.520.710

(Hoan nhap) du phong t6n thftt dftu tu
(10.515.183) (636.109.018)

3.707.584.413 1.583.731.486

26 . CHI PHi BAN HANG

Nam2023 Nam2022

(Trinh bai: lai)

VND VND

Chi phi nguyen lieu, v~t lieu
2.183.328.428 3.984.330.148

Chi phi nhan cong 585.205.817 480.485.967

Chi phi dich vu mua ngoai 3.153.728.844 2.884.636.352

Chi phi khac bang ti¬n 142.750.750 324.191.280

6.065.013.839 7.673.643.747

27 . CHI PHi QUAN LY DOANH NGHIEP

Nam 2023 Nfun2022

VND VND

Chi phi nguyen lieu, v~t lieu 737.255.711 516.033.777

Chi phi nhan cong 7.027.502.121 9.991.599.631

Chi phi khau hao tai san c6 dinh 1.325.531.571 654.564.645

Thu¬, phi, va 1~phi 489.412.455 425.696.595

Chi phi dich Y\l mua ngoai 2.953.370.575 J .162.674.406

Chi phi khac b&ng ti~n 4.621.034.671 5.640.239.350

17.154.107.104 20.390.808.404

Trong d6: Chi phi mua cua cac ben lien quan 279.400.000 263.878.000

(Xem thong tin chi tiit t\Ii thuyit minh 36)
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Cong ty ce phfln Cao su Tan Bien

T6 2, §.pThanh Phu, xii Tan Hiep, huyen Tan Chau,

tinh Tay Ninh

Bao cao tal chinh rteng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

28 . THU NH~P KHAc

Thu nhap tir nhuong ban, thanh Iy Utisan c5 dinh

Thu nhap tlr thanh Iy vuon cay cao su (*)

Thu nhap tir nhuong quyen khai thac mu t~n thu tren vuon cay

cho thanh Iy

Thu nhap tu hop tac trong mia

Thu nh~p nr cay cao su gay d6

Ti@nthue nha cua can b9 cong nhan vien

Thu nhap tit kham chua benh

Phi quan Iy thu cac h9 nhan giao khoan

Thu nhap tir tien b6i thirong thiethai va phat vi pham hop d6ng

Thu nhap tlr quy baa hierrrxuat khftu h6 tro khl1c ph\lC thi~t h\1i

YUancay cao su va xuc tien thuang m\1i

Thu nh~p tu ban phe li~u

Thu nh~p khac

Trang do: Thu nh~p khac tlr ben lien quan

(Xem thong tin chi tiit t~i thuyit minh 36)

Nam 2023

VND

84.217.172

132.457.247.515

5.770.910.924

3.459.440.000

622.371.3 73

83.837.543

7.087.841

260.979.131

1.125.221.133

113.695.178

50.304.629

270.122.373

144.305.434.812

961.710.629

Nam 2022
'::

(Trinh bay lai "
VND

H

1.379.013.466 o
116.393.054.124 .

§

17.463.337.862 ./
~
~

3.141.592.500

371.454.700

71.504.629

218.991.586

245.331.720

1.030.462.l40

164.168.090

215.225.469

140.694.136.286

88.022.741.151

(*) Trong nam, Cong ty da thanh Iy 631,35 ha cao su v6i t6ng gia tri la 134.906.818.181 VND. Vuan cay caa su

thanh Iy co nguyen gia va hao mon lily k~ l§.nlugt III21.352.241.982 VND va 21.093.750.871 VND, chi phi

thanh Iy III2.191.079.555 VND, lili tlr hO\1td9ng thanh lyvuan cay cao su III 132.457.247.515 VND.

29 . CHI PHi KHAc

Thu@GTGT khong dugc khftu trlr

Cac khoan thu@n9P b6 slmg

Cac khoan bi ph\1t

Chi phi hqp tac tr6ng mia .

Chi phi nhuqng quy¬n khai thac mu caa su

Chi phi khac

34

Nam 2023 Nam2022

(Trinh ba~ 1\1i)

VND VND

5.294.035.531 4.130.839.022

860.478.132

288.949.411 630.176.227

549.378.726 350.290.148

612.171.089

589.220.929 725.758.594

7.333.755.686 6.697.542.123



Cong ty cb phftn Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh Phil, xii Tan Hi~p, huyen Tan Chau,

tinh ray Ninh

Bao cao tai chinh rteng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

30 . CHI PHi THUE THU NH~P DOANH NGHI~P HI~N HANH

Nam 2023 Nam 2022 ~

~Trinh ba~ lai)
=>

\
VND VND IN

T6ng loi nhuan k~ toan tnroc thue TNDN 235.272.825.911 147.360.407.890 ·.N

Cac khoan di~u chinh tang 2.569.571.182 5.464.775.911 )
Chiphi khong hop l¢ 1.699.619.608 3.708.970.801 . ";;;
L6 danh gid lai ngoai t¢ eu6i nam 869.951.574 1.755.805.110 ~

Cac khoan di~u chinh giam (10 l.963 .632.51 0) (7.394.862.109)

c6 tire, loi nhudn duoc chia (98.388.732.400) (4.193.988.482)

Thu nhdp tis-hop tac trong mia (3.459.440.000) (3.141.592.500)

Vii danh gicilai ngoai t¢ cuoi nam (115.460.110) (59.281.127)

Thu nhap chiu thu~ TNDN 135.878.764.583 145.430.32l.692

Thu nhdp miin thu¬ (416.848.185) 5.622.963.080

Thu nhdp tinh thu¬ 136.295.612.768 139.807.358.612

Chi phi thu~ TNDN hi~n hanh (thu~ suAt 20%) 27.259.122.553 27.961.471.722

Cac khoan di~u chinh chi phi thu~ TNDN cua cac nam truce 2.999.068.183

vao chi phi thu~ TNDN hien hanh nam nay

Thu~ TNDN phai n9P dfiu nam 2.099.292.217 0.25l.233.721)

Thu~ TNDN di'in(ip trong nam (29.423.543.199) (27.610.013.967)

Thu~ TNDN ph:ii n(ip cu5i nam (65.128.429) 2.099.292.217

31 . CHI PHi SAN XUAT KINH DOANH THEO YEU TO

Nfun2023 Nam2022

(Trinh bai: l;;ti)

VND VND

Chi phi nguyen li~u, v~t li~u 28.43.l.918.526 76.145.880.259

Chi phi nhfm eong 77.569.401.187 72.721.882.572

Chi phi kh~u hao tai san c6 dinh 9.095.505.898 10.254.989.956

Chi phi dieh \,\1 mua ngoai 9.886.373.433 10.806.530.442

Chi phi khae bing ti~n 11.223.548.033 16.74l.046.995

136.206.747.077 186.670.330.224

32 . CONG Cl) TAl CHiNH

Quan ly rui ro tili chinh

Cae lo~i rui ro tai ehinh cua Cong ty co th~ g~p pMi bao g6m: rui ro thi truOng, rui ro tin d\illg va rui ro thanh

khoan.

Cong ty dii xay d\l11gh~ th6ng ki~m soat nhim dam bao Sl,f can bing 6muc hqp 19gifra chi phi rui ro phat sinh va

chi phi qufm 19rui roo Ban T6ng Giam d6c Cong ty co trach nhi~m theo d5i quy trinh qum 19rui ro d~ dam bao

Sl,f can bing hqp Iy gifra nii ro va ki~m soat rui roo

Riii TO thi tnrirng

Cong ty e6 th~ se g~p phai cac rui ro thi truOng nhu: bi~n d9ng gia thi truOng, tY gia h6i doai, lfii suk
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Cong ty C6 ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ApThanh Phu, xa Tan Hiep, huyen Tan CMu,

tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

cho nam tai chinh k¬t thuc ngay 31112/2023

Rui ro v~ gia:

C6ng ty chiu rui ro v¬ gia cua cac c6ng cu v6n phat sinh til cac khoan d~u tu c6 phieu dai han do tinh kh6ng chac

chan v~ gia nrong lai cua c6 phieu d~u tu. Cac khoan d~u nr c6 phieu dai han duoc nam gift voi muc dich chien

hrcc lau dai, tai thai di~m k¬t thuc nam tai chinh C6ng ty chua c6 k¬ hoach ban cac khoan d~u nr nay.

Til 1nam

trO'xu6ng

Tren 1 nam Tren 5 nam Cong

d¬n 5 nam
VND VND VND

45.953.803.500 45.953.803.500

45.953.803.500 45.953.803.500

46.637.470.000 46.637.470.000

46.637.470.000 46.637.470.000

VND

T~i ngay 31112/2023

D~u nr dai han

T~i ngay 0110112023

D~u tu dai h~n

Rui ro v~ tY gia h6i dmii:

Ceng ty chiu rui ro v~ tY gia khi c6 cac giao dich th\Ic hi~n bfmg don vi ti~n t~ khac vai d6ng Vi~t Nam nhu: yay,

doanh thu, chi phi, nh~p kh§.u v~t tu, h~ng h6a, may m6c thi¬t bi, ...

Rui ro v~ lai suAt:

C6ng ty chiu rui ro v~ lai suAt do gia tri hgp Iy cua cac lu6ng ti~n trong tuong lai cua m9t ceng Cl,l tai chinh se

bi¬n d9ng thea nhfrng thay d6i cua lai suAt thi trub'ng khi C6ng ty c6 phat sinh cac khofm tien gui c6 ho~c kh6ng

c6 kY h~n, cac khoan yay va ng chiu lai suAt tM n6i. C6ng ty quan Iy rui ro lai suM bfulg each phan tich tinh hinh

cl;lnhtranh tren thi trubng d~ c6 dugc cac HlisuAt c6 Igi cho ml,lc dich cua Ceng ty.

Riii TO tin dl!llg

Rui ro tin dl,lllg la rui ro ma m9t ben tham gia trong m9t cong C\l tai chinh ho~c hgp d6ng khong c6 kha nang th\Ic

hi~n dugc nghla Y1,l cua minh dan d¬n t6n thAt v¬ tai chinh cho Ceng ty. Cong ty c6 cac rui ro tin dl,lllg til ho~t

d9ng san xuAt kinh doanh (chu y¬u d6i vai cac khoan phai thu khach hang) va ho~t d9ng tai chinh (bao g6m ti~n

gui ngiin hang, cho yay va cac cong C\l tai chinh khac).

Tir 1 nam

trO' xu6ng

Tren 1 nam

d¬n 5nam

Tren 5 nam C9ng

VNDVND VND VND

T~i ngay 31112/2023

Ti¬n va cac khoan

tuong duong tien

Phai thu khach

hang, pMi thu khac

Cac khm'm cho yay

71.800.10l.758 7l.800.10l.758

27.904.762.533 220.000.000 28.124.762.533

106.415.890.441 106.415.890.441

206.120.754.732 220.000.000 206.340.754.732

T~i ngay 0110112023

Ti¬n va cac khoan

tuong duong ti¬n

Phai thu khach

Mng, phai thu khac

Cac khoi'm cho yay 102.721.328.987

31.258.149.651 31.258.149.651

16.l97.452.228 16.197.452.228

102.721.328.987

150.176.930.866 150.176.930.866
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1.761.330.789 1.761.330.789

Cong ty ce ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh Phu, xii Tan Hiep, huy~n Tan Chau,

tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

Rui ro thanh khoiin

Rui ro thanh khoan la rui ro Cong ty g~p kh6 khan khi thuc hien cac nghia vu tai chinh d~n han thanh toan do

thieu v6n. Rui ro thanh khoan cua Cong ty chu y~u phat sinh tir viec cac tai san tai chinh va no phai tra tai chinh

c6 cac thai diSm dao han khac nhau.
Thai han thanh toan c~a cac khoan no phai tra tai chinh dua tren cac khoan thanh toan du ki~n theo hQ'Pdang

(tren co sa dong ti¬n cua cac khoan g6c) nhu sau:

Tren 1 nam
d~n 5 nam

Tren 5 nam Congre 1 nam

tro xuong
VND

VND VND VND

Tl;li ngay 31112/2023

Yay va nQ'

Phai tra nguai ban,

phai tra khac

Chi phi phai tra

4.800.000.000

22.575.617.846

23.959.000.000

1.371.991.000

28.759.000.000

23.947.608.846

29.136.948.635 25.330.991.000 54.467.939.635

Tl;li ngay 0110112023

Yay va nQ'

Phai tra nguai ban,

phai tra khac

Chi phi phai tra

184.896.000

87.467.510.020

18.560.904.768 18.745.800.768

87.467.510.020

1.202.138.873 1.202.138.873

88.854.544.893 18.560.904.768 107.415.449.661

Cong ty cho r~ng muc d9 t~p trung nii ro d6i vai vi~c tra nQ'la c6 the kiem soat duQ'c. Cong ty c6 kha nang thanh

toan cac khoan nQ'd@nh~n tir dong ti¬n tir ho~t d9ng kinh doanh va ti¬n thu tir cac Uti san tai chinh dao h~.

33 . THONG TIN BO SUNG CHO cAc KHoAN l\1l)C TRINH BAy TRONG BAo cAo urn CHUYEN

TIEN T~ RIENG .

Nam 2023 Nam 2022

VND VND

a) s6 ti~n di yay thl,rc thu trong nam

Ti¬n thu tu di yay theo kh~ uac thong thu<mg:

b) s6 ti~n da th\l'C tn! g6c yay trong nlim

Ti¬n tra nQ'g6c yay thea kh~ uac thong thu<mg:

14.000.000.000 10.000.000.000

3.986.800.768 184.896.000

34 . NHUNG SVKI~NPHAT SINH SAU NGAy KET THUC NAM TAl CHiNH

Khong c6 Sl,l' ki~n trQng y~u nao xay ra sau ngay k~t thUc nam tai chinh doi hOi dUQ'cdi¬u chinh hay cong b6 tren

Bao cao tai chinh rieng nay.

35 . BAo cAo BO PH~N

Theo 'linh v\l'c kinh doanh

Cong ty hO\lt d9ng chu y~u tning IInh V\!C sim xufit va kinh doanh mu cao su, do d6 Cong ty khong trinh bay bao

cao b(\ ph~n theo IInh V\!C kinh doanh.
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Cong ty C6 phfin Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh Phu, xa Tan Hi~p, huyen Tan Chau,

tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rieng

cho nam tai chinh k¬t thuc ngay 31/12/2023

T6ng cQng toan

doanh nghi~p

Theo khu vue dia Iy

Doanh thu thuan tu ban hang ra ben ngoai

Tai san b(>phan

T6ng chi phi mua TSCD

Vi~tNam

VND

326.664.009.719

1.453.090.589.685

50.546.864.600

36 . NGHI.t:P vu vA so DU v6I cAc BEN LIEN QUAN

Nuoc ngoai

VND

299.316.574.543

VND

625.980.584.262

1.453.090.589.685

50.546.864.600

Ngoai cac thong tin voi cac ben lien quan da trinh bay tai cac thuyet minh tren, Cong ty con c6 cac giao dich phat

sinh trong nam voi cac ben lien quan nhir sau:

Doanh thu ban hang va cung dip djch VI,I

Cong ty C6 phan Xu~t khau Cao su

VRG Nhat Ban

Mua nguyen li~u, hang hoa, djch vl,I

Vien nghien ciru Cao su Vi~t Nam

Cong ty C6 phan Cao su B¬n Thanh

Cong ty C6 phAn Cao su Tan Bien -

Kampong Thorn

Cong ty C6 phjm Co khi Cao su

Cong ty TNHH PMt trien Cao su Tan

Bien - Kampongthom

Caoutchouc Mekong Co., Ltd

Cong ty TNHH MTV T6ng Cong ty

Cao su D6ng Nai

Cong ty C6 ph~n Cao su D6ng PhU

T~p chi Cao su Vi~t Nam

C6 tu'c, Igi nhu~n dU'Q'cchia

Cong ty C6 ph~n Ch¬ bi¬n Xu~t nh~p

kh~u G6 Tay Ninh

Cong ty C6 ph~n Cao su Tan Bien -

Kampong Thorn

Cong ty C6 ph~n G6 MDF VRG

Quang Tri

Cong ty cll phAnQuasa - Geruco

Cong ty cll ph~n Phat tri~n Do tht va

Khu cong nghi~p Cao su Vi~t Nam

Chi phi quan Iy doanh nghi~p

T~p chi Cno su Vi~t Nam

Vi~n nghien cuu Cao su Vi~t Nam

TruOng cao d&ngCong nghi~p Cao su

M5i quanM

Cung Cong ty my

Cung Cong ty my

Cung Cong ty my

Cong ty con

Cung Cong ty my

Cong ty con gian

ti¬p

Cong ty con gi{m

ti¬p

Cung Cong ty my

Clmg Cong ty my

Cling Cong ty my

Cong ty lien k¬t

Cong ty con

Cling Cong ty my

Cimg C6ng ty my

Cling Cong ty my

CUng C6ng ty my

Cling C6ng ty my

Cimg C6ng ty my
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Nam2023

VND

1.330.560.000

1.330.560.000

425.917.428.109

1.138.750.300

53.988.000

751.450.000

258.903.003.389

163.813.706.420

945.000.000

123.410.000

188.120.000

98.388.732.400

324.000.000

97.247.652.400

(22.440.000)

839.520.000

279.400.000

206.300.000

73.100.000

Nam2022
r

VND

3.407.281.920

3.407.281.920

460.544.896.957

212.446.400

43.230.000

11.725.056.000

222.476.000

283.463.949.343

164.633.299.214

244.440.000

4.193.988.482

648.000.000

3.064.111.500

481.876.982

263.878.000

216.300.000

11.578.000

36.000.000



Cdng ty C6 phAn Cao su Tan Bien

T6 2, fip Thanh PM, xli Tan Hi~p, huyen Tan Chau,

tinh Tay Ninh

Bao cao tal chinh ricng

cho nam Uti chinh k¬t thuc ngay 31112/2023

Giao dich phat sinh trong nam (ti¬p theo):

M6i quanM

Thu nh~p tir thanh Iy cao su va tai san ca djnh

Cong ty C6 ph~n G6 MDF VRG Cling Cong ty me

DongWha

Cong ty ce ph~n Caosu Truong Phat Cling Cong ty me

Cong ty C6 phan Ch¬ bien G6 Thuan An Cling Cong ty me

Cong ty C6 ph~n Ch¬ bien Xuat nhap Cong ty lien k¬t

khau G6 Tay Ninh

Cong ty C6 ph~n Cao su Tan Bien - Cong ty eon

Kampong Thorn

Thu nh~p tir phat vi pham hop dAng

Cong ty C6 phan Cao su Truong Phat Cling Cong ty me

Chia c6 tfrc

Tap doan Cong nghiep Cao su Vi~t

Nam - Cong ty C6 ph~n

Cong ty me

Chirc vu

TIm nh~p cua nguM quan Iy chu chat

Ba i.e Thi Bieh Loi CM tich HDQT

Thanh vien HDQT kiem

T6ng Giam d6e

Thanh vien HDQT

Thanh vien HDQT

Thanh vien HDQT kiem Ph6

T6ng Giam d6e da mi~n

nhi~m trong nam truae

Ph6 T6ng Giam d6e

Thanh vien HDQT kiem

Ph6 T6ng Giam d6e

ThiI lao va chi phi ho:;tt dQng khac cua Ban ki~m soat

ang Nguy~n Van Sang TruOng Ban ki¬m soat

Ong Truong Van Cir

ang Lam Thanh Phu

ang D6 Qu6e Tuftn

ang Doan Kim Chung

ang Tr~n Van Tom

ang Duong Tftn Phong

ang Hoang Qu6e Hung

ang Hoang Van Vinh

Thanh vien Ban ki¬m soat

Thanh vien Ban ki¬m soat

Nam 2023 Nam 2022

VND VND

454.545 88.022.741.151

454.545 19.639.828.692

20.988.352.211

16.276.105.051

29.739.441.731

1.379.013.466

961.256.084

961.256.084

99.579.135.950 77.931.497.700

99.579.135.950 77.931.497.700

Nam 2023 Nam2022

VND VND

2.112.639.428 2.030.578.144

551.946.672 530.180.581

536.358.396 495.574.926

97.822.000 43.960.000

44.572.000 33.560.000

52.192.200

431.538.428 430.477.032

450.401.932 444.633.405

460.163.977 477.313.099

393.427.977 398.293.099

31.736.000 39.760.000

35.000.000 39.260.000

Ngo~i giao dieh va~ ben lien quan neu tren, eae ben lien quan khac khong phat sinh giao djeh trong nam va khong

c6 so du: t\li ngay ket tMe nam tai ehinh vai Cong ty.
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Cong ty C6 phAn Cao su Tan Bien

T6 2, ftp Th<;mhPhu, xa Tan Hi~p, huy~n Tan Chau,

tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh rteng

cho nam tai chinh ket thuc ngay 31112/2023

37 . so Ll~U SO SANH

S6 li~u so sanh la s6 li~u tren Baa cao tai chinh rieng cho nam tai chinh k¬t thuc ngay 31 thang 12 nam 2022 da

duoc Cong ty TNHH Hang Ki~m toan AASC kiem toano
Ban T6ng Giam d6c Cong ty da quyet djnh trinh bay lai m('>ts6 chi tieu tren Bao cao tai chinh rieng cho nam tai

chinh k~t thuc ngay 31112/2022 din err vao Thong baa k@tqua kiem toan cua Ki~m toan Nha mroc 56 450/TB-

KTNN ngay 26/07/2023 v@kiem toan Bao cao tai chinh, cac hoat d9ng lien quan d¬n quan ly, sir dung v6n, tai

san Nha mroc nam 2022 cua Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien. Theo d6 m9t 56 chi tieu tren Bao cao tai chinh

rieng duQ'Ctrinh bay h;li,C\lth~ nhu sau:

Ma

s6

Bang can oAi k~ toan rieng

Phai thu ng~n h~n cua 131

kMch hang

Phai thu ngin h<;1nkMc 136

Hang t6n kho 141

Dv phbng giam gia hang 149

t6n kho

Thu¬ va cac khoan kMc 153

phai thu Nha nuac

Chi phi xay dvng co ban 242

do dang

Thu¬ va cac khoan phai 313

n9P Nha nuac

LQ'i nhu~n sau thu¬ chua 421

phan ph6i

S6 li~u da trinh

bay nam truac

S6 li~u trinh bay Iffi Chenh l~ch Ohi

chu

VNDVNDVND

5.333.721.889 6.686.692.571 1.352.970.682 (1)

6.264.77l.l75 9.510.759.657 3.245.988.482 (2)

210.593.555.855 211.873.867.360 1.280.311.505 (3)

(21.370.178.621 ) (20.904.829.953) 465.348.668 (3)

1.718.904.779 7.574.084.652 5.855.179.873 (4)

154.721.719.619 152.035.980.247 (2.685.739.372) (4)

1.786.524.l 08 2.270.732.679 484.208.571 (5)

107.231.219.700 116.261.070.967 9.029,851.267

Bao cao k~t qua hOl;lto(lng kinh doanh rieng

Oia v6n hang b{m 11 604.274.817.858 599.752.336.624 (4.522.481.234 ) (3); (4)

Doanh thu hOfft d(lng tai 21 12.878.597.866 16.124.586.348 3.245.988.482 (2)

chinh

Chi phi ban hang 25 7.916.138.838 7.673.643.747 (242.495.091) (3)

Thu nh~p khac 31 139.341.165.604 140.694.136.286 1.352.970.682 (1)

Chi phi khac 32 6.847.666.472 6.697.542.123 (150.124.349) (4)

T6ng lQ'i nhu~n k¬ toan 50 137.846.348.052 147.360.407.890 9.514.059.838 (6)

truac thu@

Chi phi thUl~ thu nh~p 51 30.4 76.331.334 30.960.539.905 484.208.571 (5)

doanh nghi~p hi~n hanh

LQ'i nhu~n sau thu¬ thu 60 107.370.016.718 116.399.867.985 9.029.851.267

nh~p doanh nghi~p

(1) Ohi nh~n b6 sung khoan phai thu va lQ'inhu?n tir hO<;1td9ng hqp tic tr6ng mia vai Cong ty C6 phan Thanh

Thanh Cong - Bien Hoa vai s6 ti@n1.178.002.500 VND; khoan phai thu va thu nh~p ill nhuqng quy@nkhai

tMc mu t~n thu tren wOn cay cha thanh ly cua cac ca nhan vai s6 ti@n174.968.182 VND.

(2) Ohi nh~n b6 sung khoan phai thu va doanh thu ho~t d(lng tai chinh ill c6 tUc duQ'cchia nam 2021 cua Cong ty

C6 Ph~n G6 MDF VRO Quang Tri vai s6 ti@n3.064.111.500 VND va Cong ty C6 phan Quasa - Geruco vai

s6 ti¬n la 18l.876.982 VND.
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Cong ty C6 ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Th~nh Phil, xa Tan Hi~p, huyen Tan Chau,

tinh Tay Ninh

Bao cao tili chinh rieng

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

(3) Tinh lai gia xu~t kho cua hang h6a cao su; hoan nhap du phong giam gia hang tbn kho; dbng thai giam gia

v5n cua hang h6a phuc Y\I hoat dong ban hang nhung chua xu~t kho khien cho khoan muc Hang tbn kho (MS

141) tang s5 ti~n la 1.280.311.505 VND; khoan muc DlJ phong giam gia hang tbn kho (MS 149) tang s5 ti~n

la 465.348.668 VND; khoan muc Gia v6n hang ban (MS 11) giam s5 ti~n lei 1.503.165.082 VND va khoan

muc Chi phi ban hang (MS 25) giam s5 ti~n lei242.495.091 VND.

(4) Di~u chinh giam 30% ti~n thue d~t phai n(lp narn 2022 d5i voi cac d5i nrong bi anh huong bai dich Covid-19

thea Quyet dinh s5 0 1/2023/QD- TTg ngay 31/01/2023 cua Thu nrong Chinh phu. T6ng s5 ti~n duoc mi~n

giam 1a 5.855.179.873 VND (khoan m\lc Thu~ va cac khoan khac phai thu Nha nuac - MS 153); trong d6 s5

ti~n mi¬n giam tuang (mg vai di~n tich d~t cua vuan cay ki~n thiSt caban Hl 2.685.739.372 VND (khoan

m\lC Chi phi xay d\l1lg ca ban da dang - MS 242), s5 ti~n mi~n giam tuang (mg vai di~n tich d~t cua vuan

~ay ki~ ~~aru:la 3~.019.31~.15~ VNI? (~oan m\lc Gia ~5n ha~g ban -.M~S11) v~ s5 ti~n n:i~n giam tlfan~ -~~~

lffig Val dH~mtlch dat hqp tac trong mia, dat nhuqng quyen khal tMc mu t~ thu tren vuan cay cha thanh Iy, -'-'<:.~
d~t bi cac h9 dan I~n chiSm, tranh ch~p la 150.124.349 VND (khoan m\lc Chi phi khac - MS 32). . I,r ~~"1-

• JHUUHAN .~

(5) Hmg do doanh thu, chi phi thay doi bai anh hu6ng cua cac m\lc (1); (2); (3); (4) neu tren. :: .~AN !
T?_Ninh, ~gay 05 th(J~g02 niim 202/ ':.~{iJ

Ngll'iri I~p K~ toan trll'i'rng ~-o.tlg Giam doc _;y

~

~. <~
<:"? C~.,NG~ <:'-:",
'1 CO PHAN

~ )¥f):>. CAO SU

AI / ~ ~ ANDrEN
~ ~ ~~~~~~.~~~~~----------

Tr§n Nguy~n Duy Sinh Lam Quang Phuc TruO'ng Van Cll'

Tr§n Nguy~n Duy Sinh

Nguai I~p

Lam Quang Phuc

K¬ toan tru6ng

TruO'ng Van Cll'

T6ng Giam d5c

TdyNinh, ngay 05 thfmg 02 nom 2024
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Cdng ty cA ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ap Thanh PM, xa:Tan Hi~p, huyen Tan CMu, tinh Tay Ninh

I CONG BO TRAcH NHIEM CUA BAN TONG GIAM DOC DOl VOl BAo cAo TAl CHINH HO'P NHAT. .

I

Ban T6ng Giam d5c Cong ty chiu trach nhiem v¬ viec l~p Bao cao Uti chinh hop nhat phan anh trung thIJC, hop ly tinh

hinh tai chinh, k¬t qua hoat d9ng kinh doanh va tinh hinh luu chuyen ti~n t~ cua Cong ty trong nam, Trong qua trinh I~p

Bao cao tai chinh hop nhat, Ban T6ng Giam d5c Cong ty cam k¬t da:tuan thu cac yeu du sau:

Xay dung va duy tri kiern soat n9i b9 rna Ban T6ng Giam d5c va Ban quan tri Cong ty xac dinh la dn thi¬t d~

dam bao cho viec l~p va trinh bay Bao cao tai chinh hop nhat khong con sai sot trong y¬u do gian lan hoac do

nharn lful;

Lira chon cac chlnh sach k¬ toan thfch hqp va ap d\ll1gcac chinh s,kh nay m9t cach nhat quan;

Dua ra cac danh gia va dlJ doan hqp ly va tMn trQng;

Neu ro cac chuan mlJc k¬ toan dugc ap d\mg co dugc tuan thu hay khong, co nhung ap d\ll1g sai l~ch tr9ng y¬u

den muc can phai cong b5 va giai thfch trong Bao cao tai chfnh hqp nhat hay khong;

L~p va trinh bay cac Bao cao tai chinh hqp nhat tren co sa tuan thll cac Chuan mlJc k¬ toan, Ch¬ d9 k¬ toan doanh

nghi~p Vi~t Nam va cac quy diM phap ly co lien quan d¬n vi~c l~p va trinh bay bao cao tai chinh hqp nhAt;

L~p cac Bao cao tai chfnh hqp nhat dlJa tren co sa ho~t d9ng kinh doanh lien tl,lc, tm truang hqp khong th~ cho

r~ng Cong ty se ti¬p tl,lcho~t d9ng kinh doanh.

Ban T6ng Giam d5c Cong ty dam bao r~ng cac s6 k¬ toan dugc lUll gift dS phan anh tinh hinh tai chfnh cua Cong ty, vai

muc 09 trung thlJc, hqp Iy t~i bat cu thai diSm nao va dam bao r~ng Bao cao tai chfnh hqp nhftt tuan thu cac quy diM

hi~n hanh cua Nha nuac. D6ng thai co trach nhi~m trong vi~c bao dam an toan tai san cua Cong ty va thvc hi~n cac

bi~n pMp thich hqp d~ ngan cMn, phat hi~n cac hanh vi gian I~n va cac vi ph;:tmkhac.

Ban T6ng Giam d5c Cong ty cam k¬t r~g Bao cao tai chinh hqp nhat da: phan aM trung thlJc va hqp Iy tinh hinh tai

chfnh cua Cong ty t;:tithai diSm ngay 31112/2023, k¬t qua ho;:ttd9ng kinh doanh va tinh hinh lUll chuy~n ti~n t~ cho nam

tai chinh k¬t tMc cimg ngay, phU hqp vai Chuan mvc k¬ toan, Ch¬ d9 k¬ toan doanh nghi~p Vi~t Nam va tuan thu cac

quy diM phap Iy c6 lien quan d¬n vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chfnh hQ'Pnhat.

Cam k~t khac

Ban T6ng Giam d5c cam k¬t r~g Cong ty tuan thu Nghi diM 155/2020iND-CP ngay 31112/2020 v~ quy dinh chi ti¬t

thi hanh m9t s5 di~u cua lu~t chUng khoan va Cong ty khong vi ph;:tm nghla V\l cong b5 thOng tin thee quy diM t;:ti

ThOng tu 85 96/2020/TT-BTC ngay 16/11/2020 cua B9 Tai chfnh huang dful cong b5 thong tin tren Thi truang chUng

khoan.

Tdy Ninh, ngay 20 thang 02 nam 2024

I

I

I
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BAo cAo KIEM ToAN DOCLAp. .
Kinh gUi: Quy ca dong, HQi dAng Quan tr] va Ban Tang Giam d6e

Cong ty ca ph§n Cao su Tan Bien

Chung toi da kiern toan Bao cao tai chinh h91' nh~t kern theo cua Cong ty C6 phan Cao su Tan Bien duoc I~p ngay

20 thang 02 nam 2024, tir trang 06 den trang 47, bao g6rn: Bang can d6i ke toan h91' nh~t tai ngay 31 thang 12 nam

2023, Bao cao ket qua hoat di;)ng kinh doanh h91' nhat, Bao cao luu chuyen ti~n t~ h91' nh~t cho nam tai chinh ket

thuc cling ngay va Ban thuyet minh Bao cao tai chinh h91' nhat,

Trach nhiem ella Ban Tang Giam d6e

Ban T6ng Giani d6c Cong ty chiu trach nhiem v~ viec I~p va trinh bay trung thuc va h91' ly Bao cao tai chinh h91'

nh~t cua Cong ty thea Chuan muc k@toan, Che di;)k@toan doanh nghiep Vi~t Nam va cac quy dinh phap Iy c6 lien

quan den vi~c I~p va trinh bay bao cao tai chinh va chiu trach nhi~m v~ ki~m soat ni;)ibi;)rna Ban T6ng Giam d6c

xac dinh la ck thiet d~ dam bao cho vi~c I~p va trinh bay Bao cao tai chinh khong c6 sai s6t tr9ng yeu do gian I~

ho~c nhAm Ian.

Tnieh nhi~m ella Ki~m toan VieD

Trach nhi~rn clla chUng toi la dua ra y kien v~ Bao cao tai chinh h91' nh~t d\fa tren ket qua clla cui;)c ki¬rn toano

ChUng Wi da tien hanh ki¬rn toan thea cac ChuAn rn\fc ki¬rn toan Vi~t Nam. Cac chuAn rn\fc nay yeu du chUng toi

tuan thll chuk m\fc va cac quy dinh v~ d<;loduc ngh~ nghi~p, I~p ke hO<;lchva th\fc hi~n cui;)cki@mtoan d@d<;ltdugc

Sl,I dam bao h91' Iy v~ vi~c li~u Bao cao tai chinh h91' nh~t CllaCong ty c6 con sai s6t tr9ng yeu hay khong.

Cong vi~c ki~m toan bao g6m th\fC hi~n cac thll Wc nh~ thu th~p cac bing chUng ki~m toan v~ cac s6 li~u va

thuyet rninh tren Bao cao tai chinh h91' nh~t. Cac tM Wc ki¬rn toan dugc l\fa ch9n d\fa tren xet doan clla ki¬m toan

vien, bao g6m danh gia rui ro c6 sai s6t tr9ng y¬u trong Bao cao tai chinh hgp nh~t do gian I~ ho~c nhAm Ian. Khi

th\fC hi~n danh gia cac rui ro nay, kiem toan vien da xem xet kiem soat ni;)ibi;)clla Cong ty lien quan den vi~c I~p va

trinh bay Bao cao tai chinh h91' nh~t trung th\fC, hgp Iy nhk thi¬t k¬ cac thll Wc ki@rntoan phil h91' vui tinh hinh

th\fC t¬, tuy nhien khong nhim rnl,lCdfch dua ra y ki@nv~ hi~u qua clla ki¬rn soat ni;)ibi;)clla Cong ty. Cong vi~c

ki@rntom cUng bao g6m danh gia tinh thfch h91' clla cac chinh sach k¬ toan dugc ap dl,lng va tinh h91' Iy clla cac

uuc tinh ke toan clla Ban T5ng Giarn d6c ding nhu danh gia vi~c trinh bay t5ng the Bao cao tai chinh h91' nhAt.

Chung toi tin tu6ng r&ngcac bing chung ki~m toan rna chung toi da thu tMp dugc Ia dAydll va thich h91' lam co s6

cho y kien ki¬rn toan CllachUng toi.

y kii~Della Ki~m toan VieD

Theo y kien clla chung toi, Bao cao tai chinh h91' nh~t da phan anh trung th\TCva hgp Iy tren cac khia c<;lnhtr9ng

y¬u tinh hlnh tid chinh clla Cong ty c6 ph!n Cao su Tan Bien t<;lingay 31 tMng 12 nam 2023, cling nhu k@tqua

hO<;ltdi;)ngkinh doanh va tlnh hinh luu chuy~n ti~n t~ cho narn tai chinh k¬t thuc cung ngay, phu h91' vui ChuAn rn\fc

k¬ toan, Ch@di;)ke toan doanh nghi~p Vi~t Nam va cae quy dinh phap Iy c6 lien quan den vi~c I~p va trinh bay bao

cao tai chinh h91' nhAt.

A member of !IIInternationalT: (84) 243824 1990 I F: (84)2438253973 I 1 Le Phung Hieu, Hanoi, Vietnam

HANG KlEM ToAN AASC
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Cdng ty cA phh Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh PM, xa Tan Hiep, huyen Tan Chau,

tinh ray Ninh

Bao cao tai chinh hop nhftt

cho nam Uti chinh k@tthuc ngay 31112/2023

Ten cong ty Dia chi TYI~ TY I~ quyen HO\lt d9ng kinh

loi Ich bieu quyet doanh chinh

58,97% 100,00% Trong, cham soc va

ch@bien cao su

58,97% 100,00% Trong, cham soc va z
\

ch@bien eao su

58,97% 100,00% Trong, cham soc va ":>

ch¬ bien eao su ~I

r

Cong ty coo gian ti~p

Cong ty TNHH Phat trien Cao su Tan

Bien - Kampong Thorn

Cong ty TNHH MTV Cao su Me

Kong

Cong ty TNHH Cao su Me Kong

Tinh Kampong

Thorn, Carnpuchia

Tinh ray Ninh, Viet

Narn

Tinh Kampong

Thorn, Campuchia

2 . CRE DO vA cHiNH SACH KE ToAN Ap DVNG T~I CONG TY

I

I

2.1 . Ky k~ toan, don vi ti~n t~ sir dung trong k~ toan

Ky k¬ toan nam cua Cong ty thea nam duong lich bit d~u ill ngay 01/01 va k¬t thuc vao ngay 31/12 hang narn,

Dan vi ti~n t~ sir dung trong ghi chep k¬ toan la D6ng Viet Narn (VND).

I
2.2 . Chuan muc va Ch~ dQ k~ toan ap dung

chi 09 ki toan ap dung

Cong ty ap d\lng Ch¬ d9 K¬ toan doanh nghi~p ban h~mhthea Thong tu s6 200/20 14/TT-BTC ngay 22/12/2014 eua

B9 rai ehinh, Thong tu s6 53/2016/TT-BTC ngay 21103/2016 eua B9 rai chinh v~ vi~c sua d6i, b6 sung rn9t s6

di~u cua Thong tu s6 200/2014/TT-BTC va ThOng tu s6 202/2014/TT-BTC hu6ng d§n phuang phap l~p va trinh

bay bao cao tai chinh hQ'PnhAt.

I Tuyen b6 v¬ vi¢c twin thit Chudn m,!c Mloan va chi 09 M toan

Cong ty da ap d\lng cac Chudn m\fC k¬ toan Vi~t Narn va cac van ban hu6ng dfin Chudn rn\fe do Nha nuac dii ban

hanh. Cac Bao cao tai chinh dugc I~p va trinh bay thea dUng rnQi quy dinh eua rung chudn rn\fc, thOng tu hu6ng dfin

th\fe hi~n Chudn mt,rcva Ch¬ d9 k¬ toan doanh nghi~p hi~n hanh dang ap dl,mg.

I

I

I

I

I

2.3 . CO'sO'I~p Bao cao tai chinh hgp nhit

Bao cao tai chinh hQ'PnhAt cua Cong ty dugc I~p tren ca sa hQ'PnhAt Bao cao tai chinh rieng cua Cong ty va Bao

cao tai chinh cua cac cong ty con do Cong ty ki~m soat (eac cong ty con) dugc l~p cho narn tai chinh k¬t thuc ngay

31 thang 12 hang nam. Vi~c ki~rn soat d\lt duge khi Cong ty co kha nang ki~rn soat cac chinh sach tai ehinh va hO\lt

d9ng eua cac cong ty nh~n d~u illnhfun thu duge Igi feh ill hO\ltd9ng eua cae cong ty nay.

Bao cao tai chinh cua cac eong ty con duQ'cap d\lng cae ehinh saeh k¬ toan nhAt quan vai cac ehinh saeh k@tOal1eua

Cong ty. Trong wOng hQ'Pdn thi¬t, Bao cao tai chinh cua cac eong ty con dugc di~u chinh d~ dam bao tinh nhAt

qwin trong cac chinh sach k¬ toan dugc ap d\lng t\1iCong ty va cac cong ty con.

Cac s6 du, thu nh~p va chi phi chu y¬u, k~ ea cac khoan liii hay 16chua th\fe hi~n phat sinh ill cae giao dich n9i b9

dugc 10\litrir khi hQ'PnhAtBao cao tai chinh.

Lgi feh cua c6 dong khong ki~m soat

Lgi feh cua cac e6 dong khong ki~rn soat la ph~n lqi ieh cua nhUng eM sa huu khong niim quy~n ki~m soat trong lai,

ho~c 16,va trong tai san thu~n cua cong ty con.

I

I

I

I

2.4 . U6'c tinh k~ t0l10

Vi~c I~p Bao cao tai chinh hQ'PnhAt tuan tM thea eac Chudn rnt,rek¬ tom Vi~t Narn, Ch@d9 k¬ toan doanh nghi~p

Vi~t Nam va cae quy dinh phap Iy co lien quan den vi~c I~p va trinh bay Bao eao tai chinh hQ'PnhAt yeu du T6ng

Giam d6e phai e6 nhUng uae tinh va gia dinh anh huang den s6 li~u v~ eong ng, tai san va vi~e trinh bay cae khoan

eong ng va tai san ti~m tang t\li ngay k@tthuc nam tai chinh cling nhu cae s6 li~u v~ doanh thu va chi phi trong su6t

nam tai chinh.
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Cling ty C6 phh Cao su Tan Bien

T6 2, §p Thanh PM, xli Tan Hiep, huyen Tan Chau,

tinh ray Ninh

Bao clio Uli ehinh hop nhit

eho nam tai ehinh k~t thuc ngay 31112/2023

2.16 . Cac khoan nQ'phai tra

Cac khoan no phai tra diroc thea doi thea ky han phai tra, d6i nrong phai tra, loai nguyen te phai tra va cac y~u t6

khac thea nhu cau quan ly ella Cong ty. Cac khoan phai tra duoc pharr loai ng~n han va dai han tren Bao cao tai

ehinh hop nh§t can cu thea kY han con lai ella cac khoan phai tra tai ngay bao cao,

2.17 . Cac khoan yay

Cac khoan vay diroc thea d5i thea timg d6i tuong eho vay, timg kh~ uoc vay no va ky han phai tra ella cac khoan

vay. Truong hqp yay bing ngoc;tite thi thlJe hien thea d5i chi ti~t thea nguyen teo

I

2.18 . Chi phi oi yay

Chi phi di yay duqe ghi nh~ vaG chi phi san xu§t, kinh doanh trong nam khi phat sinh, trir chi phi di yay lien quan

trl,l'eti¬p d¬n vi~e dAu tu xay dlJDgho~e san xu§t tai san da dang duqe tinh vao gia tri ella tai san do (duqe v6n hoa)

khi co dll cae di~u ki~n quy dinh trong Chu:1n mlJe K~ toan Viet Nam s6 16 "Chi phi di vay". Ngoai ra, d6i vai

khoan yay rieng ph\le Y\l viee xay dlJDgtai san e6 dtnh, b§t d9ng san dAutu, llii yay duqe v6n h6a k@ca khi thai gian

xay dlJDgduai 12 thang.

I
2.19 . Chi phi phlii tra

Cae khoan phai tra eho Mng hoa dieh Y\l dli nh?n duqe til nguai ban ho~e dli duqe eung e§p eho nguai mua trong

nam bao eao nhung thlJe t~ chua chi tra nhu: chi phi llii ti~n yay phai trL duqe ghi nh?n VaGchi phi san xu§t, kinh

doanh ella nam bao eao.

V* ghi nh~ cae khoan chi phi phai tra VaGchi phi san xu§t, kinh doanh trong nam duqe thl,fe hi~n thea ng~yen t~e

phil hqp giua doanh thu va chi phi pMt sinh trong nam. Cae khoan chi phi phai tra se duqe quy~t toan vai so chi phi

thlJe t~ phat sinh. 86 ehenh leeh giua s6 trich truae va chi phi thl,fe t~ se duqe hoan nh~p.

2.20 . van ehu sO'hfru

I

V6n dftu tu ella ehll sa hfru duqe ghi nh~n thea s6 v6n thl,fe gop ella ehll sa hfru.

Chenh leeh danh gia Ic;titai san duqe ghi nh?n la khoan ehenh I~eh do danh gia lc;tikhoan dAu tu VaGC6ng ty con tc;ti

thai di@mehinh thue ehuy@nsang Cong ty e6 phAn.

Chenh leeh tY gia h6i doai duqe ghi nMn la khoan ehenh leeh ty gia do ehuy¬n d6i Bao eao tai ehinh eong ty eon tir

d6ng KHR sang D6ng Viet Nam.

Lqi nhu?n sau thu~ chua phan ph6i phan anh k~t qua kinh doanh (llii, 16) sau thu¬ thu nh?P doanh nghiep va tinh

hinh phan ehia lqi nhu?n ho~e xu ly 16ella Cong ty.

c6 rue phai tra eho cae e6 dong duqe ghi nh~ la khoan phai tra tren Bang can d6i k~ toan hqp nh§t ella Cong ty sau

khi co thong bao ehia e6 tue ella H9i d6ng Quan tri Cong ty va thOng bao ngay eh6t quy~n nh~n e6 tire ella T6ng

Cong ty Luu kY va Bil trir chUng khoan Viet Nam.

I

I

I

2.21 . Doanh thu

I Doanh thu duqe ghi nh?n khi Cong ty co kha nang nh?n duqe cae lqi ieh kinh t~ co th¬ xae dtnh m9t each chile ehiln.

Doanh thu duqe xae dinh thea gia tri hqp Iy ella cae khoan dli thu ho~e se thu duqe sau khi tru di cae khoan ehi~t

kh§u thuong mc;ti,giam gia hang ban, hang ban bi tra Ic;ti.Cae di~u ki~n ghi nh?n e\l th¬ sau day cling phai duqe dap

(rug khi ghi nh~n doanh thu:

Doanh thu ban himg

Phftn Ian rui TO va lqi feh g~ li~n vai quy~n sa huu san phfun ho~e hang hoa dli duqe ehuy¬n giao eho nguai
mua;

Cong ty khong con n~m giu quy~n quan ly hang hoa nhu nguai sa hfru h~g hoa ho~e quy~n ki¬m soat hang hoa;

I

I

I..
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-------Cong ty cA ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, Ap Thanh Phu, xii Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh
- - --Bao cao tai chinh hgp nhilt

cho narn tai chinh ket thuc ngay 31/12/=:2023

4 . cAc KHoAN BA.unfTAI CHiNH

a) B§u nr nlim gift d~n ngay dao han

3111212023

Gia goc

VND

Tien gui co ky han ngin han

VND

106.415.890.441

106.415.890.441

Du phong

01/0112023

VND

Gia g6e

VND

103.261.328.987
I

103.261.328.987

DIJ phong

Tai ngay 31/12/2023, cac khoan dAu tu nam gitr den ngay dao han la tien gui co kY han con lai tir 06 thang den 12 thang co gia tri 106.415.890.441 VND diroc giri tai cac ngarr.; hang

thuong mai voi Hlisu§t tir 4,3%/nilln d¬n 10,3%/nilln.

b) B§u nr vao Cong ty lien k~t

Dia chi

C6ng ty C6 phein Ch¬ bien - XuAt nh~p

kh§.u G6 Tay Ninh

Tinh Tay Ninh

T:Y l~ lei Ich va

quy~n bi¬u quyet

31112/2023

21,60%

Gia tri ghi s6 theo

phuong phap v6n

ehu sahiIu

VND

18.345.141.773

Cae giao dich trl}ngy~u gifra Cong ty va Cong ty lien k~t trong Dam: Xem chi ti~t tl,liThuy~t minh 39.

18.345.141.773

. .'

20

0110112023

Ty I~ lei Ich va

quy~n bi¬u quyet

21,60%

Gia trj ghi s6 theo

plnrong phap v6n

ehu sahiIu

VND

21.283.696.817

21.283.696.817



- - --Ctmg ty ca phftn Cao su Tan Bien

T6 2, fip Thanh Phu, xa Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh
- -Bao cao tai chinh hQ1>nh§t

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

c) Dftu nr vito don vi khac

MaCK

- Cong ty C6 phan G6 MDF VRG Quang MDF

Tri (2)

- Cong ty C6 phan Thuong mai Dich vu

Du lich Cao su (I)

- Cong ty C6 phan Quasa - Geruco (I)

- Cong ty C6 phftn Phat tri~n Do thi va VRG

Khu cong nghi~p Cao su Vi~t Nam (2)

31/12/2023 01/0112023

Gia g6c

VND

Giag6c DIf phOngGia tri hgp If Gia trj hgp If DIf phong

VND

26.263.809.000

VNDVND

32.661.403.500

VND

33.671.550.000

(1.414.158.446)

12.965.920.000

VND

26.263.809.000

46.637.470.000 (1.414.158.446)

2.050.267.464 (1.403.643.263) 2.050.267.464

(1) Cong ty chua xac dinh gia tri hop Iy cua cac khoan dau tu tai chinh nay do Chuan mire Ke toan Vi~t Nam, Che dQ K¬ toan doanh nghiep Vi~t Nam chua co huong dftn cu th~ v~

viec xac dinh gia tri hop IY.

(2) Gia tri hop If cua khoan dftu tu vao Cong ty C6 phan G6 MDF VRG Quang Trj (rna c6 phi¬u MDF), Cong ty C6 phan Phat tri~n Do thi va Khu Cong nghi~p Cao su Vi~t Nam (rna

c6 phi¬u VRG) giao dich tren thi truang UPCoM, dugc xac djnh theo gia dong ci'ra t~i ngay 30/12/2022 va t~i ngay 29/12/2023.

Dftu tu· vito dO"nvi khlic

Ten Congty

- Cong ty C6 phan G6 MDF VRG Quang Tri

11.593.170.277

1.399.200.000 13.292.400.000

11.593.170.277

1.399 .200.000

41.306.446.741 45.953.803.500 (1.403.643.263) 41.306.446.741

TY I~ quy~n bi~u Ho;;tt dQng kinh doanh chinh

quy¬t

6,11 % San xu fit, kinh doanh xufit nh~p khAu g6

van

Noi thanh I~p va ho;;ttdQng TY I~ Igi fch

- Cong ty C6 phan Thuong m;;ti Dich V\l Du lich Tinh Quang Ninh

Cao su

- Cong ty C6 phAnQuasa - Geruco Tinh Quang Tri

- Cong ty C6 phan Phat tri~n Do thi va Khu cong Tinh Hai Duong

nghi~p Cao su Vi~t Nam

Tinh Quang Tri 6,11%

3,05% 3,05%

1,20%

1,80%

1,20%

1,80%

21

)~))

Thuong m<;li,djch V\l

Tr6ng cay cao su

Dau tu xay d\ffig h<;ltAng va kinh doanh

khu cong nghi~p



.. - -
Cong ty cA ph§n Cao su Tan Bien

Tli 2, iip Th"mh Phu, xli Tan Hi~p, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh hgp nhiit

cho nam tai chinh kSt thuc ngay 31112/2023

5 . PIU.I THU NGAN H~ eVA KHACH HANG .

31/12/2023

VND VND

Gia g5c

Ben lien quan

- T~p dean Cong nghiep Cao su Vi~t Narn - Cong ty eli phan

- C.R.C.K Aphivath Caoutchouc Co., Ltd

Ben kbdc

- Cong ty TNHH San xlliit Thuong mai Dich vu Hiep Thanh

- OPC - FAa International Limited

- Cong ty TNHH MTV Thang Thang LQ'i

- Soha Trading PTE. Ltd.

C6ng ty ce phan Thanh Thanh Cong - Bien Hoa

- Cac khoan phai thu khach hang khac

19.174.182.755

2.971.212.585

16.013.341.096

189.629.074

19.174.182.755

6 . TRATRU6c CHO xctroi BAN NGAN H~N

Dl,l phong

31112/2023

VND VND

Gia goc

C6ng ty TNHH Xay dung - dll duong N am Phat

- C6ng ty TNHH Ngoi sao Mekong

- C6ng ty Eng Heng

- Sy Tien Agricultural Co., Ltd

- Ngan Huy Hoang Construction & Import Export Co., Ltd

- Cong ty ce phftn DAll illPhat trien Nha Rong

Nha Rang Envi- Tech Cambodia Co., Ltd

- Tra tnroc cho nguoi ban khac

2.216.513.526

542.443.181

839.980.795

3.598.937.502

22

Du phong

(2.216.513.526)

(542.443.181 )

(2. 758.956. 707)

Gia g5c

0110112023 (Trinh bay 1~i)

VND

3.903.390.066

3.684.235.370

219.154.696

10.462.174.171

3.775.481.600

1.248.488.818

4.076.362.785

1.178.002.500

183.838.468

14.365.564.237

0110112023

Du phong

VND

VND

Gia goc

VND

1.747.983.074

2.140.926.587

523.944.931

1.633.684.937

1.179.695.861

2.941.689.962

1.058.613.164

2.740.165.698

13.966.704.214

DIJ phong

(2.140.926.587)

(523.944.931)

(2.664.871.518)



- - -
Cong ty cA philo Cao su Tan Bien

T6 2, ftp Thanh Phil, xii Tan Hi~p, huyen Tan Chau, tinh Yay Ninh

Bao cao tai chinh hQ"pnhM

eho narn tai chlnh k¬t thuc ngay 31112/2023

7 . PHAI THU KHAc

31112/2023

VND VND

Gia g6c

a) Nglin han

- Phai thu v~ c6 nrc va lei nhuan duoc chia

Phai thu v~ !iii ti~n giri, ti~n cho yay

- Tam irng

- dm c6, th¬ chap, Icy quy, Icy cUQ'C

- Phai thu BHXH, BHYT, BHTN cua ngiroi lao d9ng

- Phai thu v~ v~t tu giao khoan, ti~n an gifra ca cua cac nong tnrong

- Phai thu ti¬n thue d~t, phi quan ly cac h9 giao khoan

- Phai thu ti~n hop tic trong mia

- Phai thu khac

3.223.548.482

2.562.549.434

182.105.167

542.586.058

525.969.965

894.146.819

409.690.058

1.054.685.000

150.346.921

9.545.627.904

b) Dai han

- Ky circe, Icy quy 220.000.000

220.000.000

c) Trong do: Phai thu khac la cac ben lien quan

- Cong ty C6 phAnG6 MDF VRG - Quang Tri

- Cong ty C6 phan Quasa - Geruco

3.064.111.500

159.436.982

3.223.548.482

23

Du phong Gia goc

01101/2023 (Trinh bay l<;li)

VND VND

3.245.988.482

1.989.332.931

390.793.573

350.000.000

346.673.243

3.089.283.376

398.864.031

147.144.099

9.958.079.735

3.064.111.500

181.876.982

3.245.988.482

D\I phong
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Cong ty C6 phin Cao su Tan Bien

T6 2, ~pThanh Phu, xli Tan Hi~p, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

- --
Bao cao tal chinh hQ'p nhftt

cho nam tai chinh k¬t thuc ngay 31112/2023

15 . NGU"OOMUA TRA. TIEN TRU"aC NGAN H~N

31112/2023

VND

Ben lien quail

- Cong ty C6 ph§n Xuat khau Cao su VRG Nhat Ban

- Cong ty C6 ph§n Cao su Truong Phat

Ben khtic

- Cong ty TNHH San xu~t Cao su Lien Anh

- Cong ty TNHH Gia PM Anh

- Cong ty TNHH San xuat Thuong mai Dich vu Hiep Thanh

- OPC - FAO International Limited

- Cong ty TNHH Ngo Vuong

- Cong ty C6 ph§n Thuong mai Xuat nhap khau Huynh Hai Nam

- HK Rubber Karnpong Thorn Co., Ltd

- Cac khoan nguoi rnua tra ti~n tnroc khac

4.018.425.991

717.595.200

723.595.113

3.676.511. 765

1.802.288.949

11.563.421.857

625.004.839

11.563.421.857
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0110112023

VND

76.210.189

64.562.400

11.647.789

11.786.896.849

4.249.086.008

3.672.648.000

324.285.876

3.540.876.965

11.863.107.038



_._- - -
Cong ty C6 ph§n Cao su Tan Bien

T6 2, ~p Thanh PM, xii Tan Hiep, huyen Tan Chau, tinh Tay Ninh

Bao cao tai chinh hgp ohit

cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31112/2023

16 . THUE vA cAc KHoAN PHAI NOP NHA xrroc

S5 phai thu d~u S5 phai ni)p d~u S5 phai ni)p trong S5 dii thuc ni)p CLTG do chuyen S5 phai thu eu5i S5 phai ni)p eu5i

nam Dam nam trong nam d6iBCTC nam Dam

(Trinh bay lai) (Trinh bay lai)

VND VND VND fND VND VND

Thu~ Gia tri gia tang 37.141.611 21.269.245.521 21.306.601.692 214.560

Thu~ Tieu thu d~c bi~t 85.711.675 9.604.546 95.81~.362 495.141

Thu~ Xu§.t khAu,Nhap khau 99.330.290 1.821.459.813 l.921.363.917 573.814

ThuS Thu nhap doanh nghiep 33.539.960.601 51.619.546.788 62.465.421.278 863.799.953 65.128.429 23.623.014.493

ThuS Thu nhap ca nhan 1.662.526.419 5.002.199.552 4.945.185.996 1.605.512.863

ThuS Hi nguyen 6.557.781 15.021.760 68.460.009 69.053.249 7.870.739

Thue Nha d§.t,Tien thue d§.t 5.855.179.873
I

15.271.791.489 9.416.611.616

Thu~ bao v~ moi tnrong 1.305.365.149 1.305.365.149

Cac loai thuS khac 85.355.092 14.982.385.109 24.605.136.505 24.171.724.076 545.569.119 15.876.011.565

Phi, l~ phi va cac khoan phai Di)p 162.654.306 338.282.105 500.972.433 36.022

7.609.619.165 48.922.205.352 121.311.091.477 126.198.110.768 1.410.688.609 1.670.641.292 39.506.896.797

Quyet toan thue cua Cong ty se chiu S\f ki~m tra cua co quan thuS. Do vi~c ap d\lllg lu~t va cac quy djnh v¬ thu¬ d5i v6'i nhi¬u lo~i giao dich khac nhau co th~dugc giai thich thea nhi¬u

cach khac nhau, s5 thu¬ dugc trinh bay tren Bao cao tai chinh hgp nh§.t co th~ bi thay d6i thea quy¬t djnh cua ca quan thu¬.
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- - -- - -- - -
Cong ty cA phin Cao su Tan Bien Bao cao tai chinh hop nhAt

T6 2, lip Thanh Phil, xa Tan Hiep, huyen TiL'!Chau, tinh Tay Ninh cho nam tai chinh k~t thuc ngay 31/12/2023

19 . CACKHOANVAY

0110112023 Trong nam 31112/2023

Gia tri S6 co kha nang tra Tang Gifim CLTG do chuyen Gia tri S6 c6 kha nang tra

ng d6i BCTC ng

VND VND VND VND VND VND

a) Yay dai han d~n han tra

- Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha 184.896.600 184.896.000 184.896.000

NQi - Chi nhanh H6 Chi Minh

- Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha 50.844.445.724 50.844.445.724 37.763.094.093 51.138.165.269 1.418.060.581 38.887.435.129 38.887.435.129

NQi - Chi nhanh Phnom Penh (1)

Ngan hang TMCP Ngoai thirong 4.800.000.000 4.800.000.000 4.800.000.000

Vi~t Nam - Chi nhanh Tay Ninh (2)

51.029.341.724 51.029.341.724 42.563.094.093 51.323.061.269 1.418.060.581 43.687.435.129 43.687.435.129

b) Yay dai han

- Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha 3.986.800.768 3.986.800.768 3.986.800.768

NQi - Chi nhanh H6 Chi Minh

- Ngan hang TMCP Sai Gon - Ha 282.302.965.532 282.302.965.532 101.412.119.145 7.065.131.480 187.955.977.867 187.955.977.867

NQi - Chi nhanh Phnom Penh (1)

- Ngan hang TMCP Ngoai thuong 14.759.000.000 14.759.000.000 14.000.000.000 28.759.000.000 . 28.759.000.000

Vi~t Nam - Chi nhanh Tay Ninh (2)

301.048.766.300 301.048.766.300 14.000.000.000 105.398.919.913 7.065.131.480 216.714.977.867 216.714.977.867

Khoan yay d@nhan tra trong yang (51.029.341.724) (5.1.029.341.724) (42.563.094.093) (51.323.061.269) (1.418.060.581) (43.687.435.129) (43.687.435.129)

12 thang

Khoan yay d@nhan tra sau 12 thang 250.019.424.576 250.019.424.576 173.027.542.738 173.027.542.738
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN 

CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:…..…/TTr-HĐQTCSTB Tây Ninh, ngày       tháng    năm 2024  

TỜ TRÌNH 

Về việc xin thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024  

của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên 

 

 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động ( sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ 

phần Cao su Tân Biên; 

Căn cứ Công văn số 206/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 29/3/2024 của Tập đoàn 

Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận Kế hoạch SXKD – đầu tư XDCB 

năm 2024 của Công ty CP cao su Tân Biên; 

Căn cứ công văn số 409/HĐQTCSVN-TCKT ngày 03/5/2024 của Tập đoàn 

Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý 

kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 của Công ty CP cao su Tân 

Biên. 

Căn cứ nhu cầu và tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị.  

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP cao 

su Tân Biên thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, với nội dung 

như sau: 

A. Chỉ tiêu khối lượng 
  

1. Tổng diện tích ha 5.717,78 

1.1. Diện tích cao su ha 5.641,04 

 
Trong đó: 

  

 
- Diện tích cao su khai thác ha 2.369,62 

 
+ Diện tích cao su Công ty tự khai thác ha 1.967,56 

 
+ Diện tích cao su nhượng bán quyền khai thác ha 402,06 

 
- Diện tích cao su KTCB ha 2.639,82 

 
- Diện tích cao su tái canh ha 631,60 

1.2. Diện tích cây lâm nghiệp, rừng cây gỗ lớn ha 76,74 

2. Năng suất cao su tấn/ha 1,27 

 
- Năng suất vườn cây cao su Công ty tự khai thác tấn/ha 1,27 

 
- Năng suất vườn cây cao su nhượng quyền khai thác tấn/ha 1,23 

3. Sản lượng cao su tự khai thác tấn 3.000 

 
- Sản lượng Công ty tự khai thác tấn 2.505 

 
- Sản lượng nhượng bán quyền khai thác tấn 495 

4. Sản lượng cao su thu mua tấn 1.000 

5. Chế biến cao su tấn 3.505 
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- Chế biến cao su tự khai thác tấn 2.505 

 
- Chế biến cao su thu mua tấn 1.000 

6. Thu mua cao su thành phẩm tấn 8.000 

7. Tiêu thụ. Trong đó: tấn 11.500 

 
- Sản lượng tồn kho đầu năm tấn 3.123   

 
- Sản lượng tiêu thụ trong năm tấn 11.500 

 
+ Xuất khẩu & Ủy thác XK tấn 3.000 

 
+ Nội tiêu tấn 8.500 

8. Sản lượng tồn kho cuối kỳ tấn 3.128   

B. Chỉ tiêu giá trị 
  

1. Tổng doanh thu. Trong đó: Triệu đồng 647.586 

1.1 Sản xuất kinh doanh cao su . Bao gồm: Triệu đồng 412.359 

 
+ Doanh thu cao su tự khai thác Triệu đồng 94.550 

 
+ Doanh thu cao su thu mua Triệu đồng 37.993 

 
+ Doanh thu hàng hóa cao su Triệu đồng 279.816 

1.2 Sản xuất kinh doanh khác Triệu đồng 250 

1.3 Hoạt động tài chính Triệu đồng 47.731 

1.4 Hoạt động khác. Trong đó: Triệu đồng 187.246 

 
+ Thanh lý vườn cây Triệu đồng 180.831 

2. Tổng chi phí Triệu đồng 418.585 

3. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 229.001 

4. Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 192.366 

5. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu % 35,36 

6. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VĐL cuối kỳ báo cáo % 26,04 

7. Tỷ lệ chia cổ tức (% trên mệnh giá cổ phiếu) tối thiểu % 10 

8. Nộp ngân sách Triệu đồng 71.876 

C. Chỉ tiêu đầu tư 
  

I Tổng nhu cầu vốn Triệu đồng 84.330 

1. Vốn đầu tư XDCB Triệu đồng 79.530 

 
- Xây lắp Triệu đồng 54.458 

 
Trong đó: Xây lắp nông nghiệp Triệu đồng 46.252 

 
- Thiết bị Triệu đồng 9.816 

 
- KTCB khác Triệu đồng 13.391 

 
Trong đó: tiền thuê đất vườn cây Triệu đồng 9.617 

 
- Trả lãi vay ngân hàng Triệu đồng 1.865 

2. Trả nợ vay tín dụng dài hạn Triệu đồng 4.800 

II Nguồn vốn Triệu đồng 84.330 

1. Vốn chủ sở hữu Triệu đồng 53.360 

2. Quỹ phát triển KH &CN Triệu đồng 11.595 

3. Vốn vay trong nước Triệu đồng 19.375 

 Trường hợp Kế hoạch SXKD có thay đổi, điều chỉnh. Kính trình Đại hội 

đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh và thông qua Kế hoạch 
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sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp tình hình thực tế. 

Trên đây là kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty CP cao 

su Tân Biên. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua. 

 Trân trọng kính trình!      

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- HĐQT, BKS, B.TGĐ Cty; 

- Lưu: VT, TK.HĐQT.  

(Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 2024).                                                                   

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
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T¾P �OÀN CÔNG NGHIÞP CAO SU VN 
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN 

             Sß:           /TTr-H�QTCSTB 

 CÞNG HÒA XÃ HÞI CHþ NGH¾A VIÞT NAM 
�ßc l¿p - Tÿ  do - H¿nh phúc 

Tây Ninh, ngày      tháng     n�m 2024 
 

TÞ TRÌNH 
Vß vißc thông qua tißn l±¡ng, thù lao cÿa  

Ng±ßi qu¿n lý n�m 2023 và k¿ ho¿ch n�m 2024 

Kính gÿi: �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024 
   Công ty cß ph¿n Cao su Tân Biên 

C�n cÿ Lu¿t Doanh nghißp sß 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
C�n cÿ �ißu lß tß chÿc và ho¿t �ßng ( sÿa �ßi, bß sung) cÿa Công ty Cß ph¿n 

Cao su Tân Biên; 

C�n cÿ Công v�n sß 335/CSVN-L�TL ngày 06/02/2023 cÿa T¿p �oàn Công 
nghißp Cao su Vißt Nam vß vißc thßa thu¿n quÿ tißn l±¡ng thÿc hißn n�m 2023 cÿa 
Công ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên; 

C�n cÿ Công v�n sß     /H�QTCSVN-TCKT ngày   /    /2024 cÿa T¿p �oàn 
Công nghißp cao su Vißt Nam vß vißc thßa thu¿n mßt sß nßi dung bißu quy¿t t¿i �¿i 
hßi �ßng cß �ông n�m 2024 cÿa Công ty CP cao su Tân Biên. 

Hßi �ßng qu¿n trß Công ty kính trình �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 
2024 xem xét thông qua tißn l±¡ng, thù lao cÿa Ng±ßi qu¿n lý n�m 2023 và k¿ 
ho¿ch n�m 2024, nh± sau: 

1. Tißn l±¡ng, thù lao cÿa Thành viên H�QT, Ban Tßng Giám �ßc, Ban 
kißm soát n�m 2023:        

�¡n vß tính: �ßng 

Stt Hß và tên Chÿc vÿ 

 Tißn l±¡ng 
c¡ b¿n (Phÿ 
lÿc 2, Q� 

107) 

Tißn l±¡ng 
t�ng theo 
lÿi nhu¿n 
(t�ng so vßi 

TLKH 
20%) 

Qu{ tißn l±¡ng 
thÿc hißn và 
thù lao, phÿ 
c¿p n�m 2023 
�±ÿc T¿p �oàn 
thßa thu¿n 

Qu{ tißn 
l±¡ng thÿc 
hißn và thù 
lao, phÿ c¿p 
n�m 2023 �ã 

chi tr¿ 

Qu{ tißn 
l±¡ng thÿc 
hißn và thù 
lao, phÿ c¿p 
n�m 2023 

còn l¿i, ch±a 
chi tr¿ 

I  
Qu{ l±¡ng cÿa ng±ßi qu¿n lý 
chuyên trách  

163.000.000 195.600.000 2.347.200.000 2.128.497.283 218.702.717 

1 Lê Thß Bích L£i Chÿ tßch 
H�QT 

32.000.000 38.400.000 460.800.000 417.775.186 43.024.814 

2 Tr±¡ng V�n C± 
TV H�QT- 

TG� 
30.000.000 36.000.000 432.000.000 391.295.217 40.704.783 

3 D±¡ng Tãn Phong 
TV H�QT- 
Phó TG� 

27.000.000 32.400.000 388.800.000 352.118.334 36.681.666 

4 Tr¿n V�n Toàn Phó TG� 26.000.000 31.200.000 374.400.000 339.143.479 35.256.521 

5 Nguyßn V�n Sang 
Tr±ßng Ban 

KS 
24.000.000 28.800.000 345.600.000 313.071.747 32.528.253 

6 Lâm Quang Phwc K¿ toán 
tr±ßng 

24.000.000 28.800.000 345.600.000 315.093.320 30.506.680 

II  
Qu{ thù lao cÿa NQL không 
chuyên trách (b¿ng 10% tißn 
l±¡ng cÿa NQL chuyên trách) 

10.200.000  122.400.000 114.444.000 7.956.000 
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1 Lâm Thanh Phw TVH�QT  2.700.000  32.400.000 30.294.000 2.106.000 

2 �ß Qußc Tuãn TVH�QT 
�ßc l¿p 

2.700.000  32.400.000 30.294.000 2.106.000 

3 Hoàng Qußc H±ng KSV  2.400.000  28.800.000 26.928.000 1.872.000 

4 Hoàng V�n Vinh KSV  2.400.000  28.800.000 26.928.000 1.872.000 

III  
Phÿ c¿p th± ký H�QT và công 
bß thông tin 

3.000.000  36.000.000 36.000.000  

1 Tô Minh Tài Th± ký H� 2.000.000  24.000.000 24.000.000  

2 
Nguyßn Tr¿n Thiên 
Phúc 

CBTT 1.000.000  12.000.000 12.000.000  

  Tßng cßng   176.200.000  2.505.600.000 2.278.941.283 226.658.717 

2. K¿ ho¿ch tißn l±¡ng, thù lao, phÿ c¿p cÿa Thành viên H�QT, Ban 
Tßng Giám �ßc, Ban kißm soát n�m 2024: 

- K¿ ho¿ch tißn l±¡ng cÿa Thành viên Hßi �ßng qu¿n trß, Ban Tßng Giám �ßc, 
Ban kißm soát, n�m 2024: t¿m chi tr¿ tißn l±¡ng tháng và thù lao cÿa Ng±ßi qu¿n lý 
b¿ng 80% x 80% tißn l±¡ng theo Phÿ lÿc 02, t¿i Quy¿t �ßnh sß 107/Q�-
H�QTCSVN ngày 26/03/2020 cÿa T¿p �oàn CNCS Vißt Nam  

- Sau khi K¿ ho¿ch tißn l±¡ng, thù lao, phÿ cãp cÿa Thành viên Hßi �ßng 
qu¿n trß, Ban Tßng Giám �ßc, Ban kißm soát n�m 2024 �±£c T¿p �oàn Công nghißp 
Cao su Vißt Nam thßa thu¿n sg �±£c chi tr¿ �wng mÿc �ích và �wng quy �ßnh.    

- Trình �H�C� ÿy quyßn cho Hßi �ßng qu¿n trß phê duyßt K¿ ho¿ch tißn 
l±¡ng, thù lao, phÿ cãp cÿa Hßi �ßng qu¿n trß, Ban Tßng Giám �ßc, Ban kißm soát 
n�m 2024 sau khi �±£c T¿p �oàn Công nghißp Cao su Vißt Nam thßa thu¿n.    

 Trân trßng kính trình!     

   N¡i nh¿n:  
  - �H�C�TN n�m 2024; 
  - H�QT, BKS. B.TG� Cty; 
  - L±u VT, TK.H�QT.   

 (Tài lißu �H�C� 2024).                                                                

TM. HÞI �ÞNG QU¾N TRÞ 
CHþ TÞCH 

  



 

 

 

T¾P �OÀN CÔNG NGHIÞP CAO SU VN CÞNG HÒA XÃ HÞI CHþ NGH¾A VIÞT NAM 
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN �ßc l¿p 3 Tÿ do 3 H¿nh phúc 

Sß:        /TTr-CSTB  Tây Ninh, ngày       tháng     n�m 2024 

TÞ TRÌNH 
Vß vißc chßn �¡n vß kißm toán Báo cáo tài chính n�m 2024 

 
Kính gÿi: �H�C� th±ßng niên n�m 2024 Công ty CP cao su Tân Biên 

 
C�n cÿ V�n b¿n sß 1499/CSVN-TCKT ngày 14/05/2021 cÿa T¿p �oàn Công 

nghißp cao su Vißt Nam vß vißc �ß xu¿t lÿa chßn �¡n vß kißm toán Báo cáo tài chính 
hàng n�m;   

C�n cÿ Danh sách doanh nghißp kißm toán �ÿ �ißu kißn kinh doanh dßch vÿ 
kißm toán trên trang thông tin �ißn tÿ cÿa Bß Tài chính (www.mof.gov.vn) t¿i thßi 
�ißm g¿n nh¿t;  

C�n cÿ �ißu 40 cÿa �ißu lß tß chÿc và ho¿t �ßng (sÿa �ßi, bß sung) cÿa Công 

ty Cß ph¿n cao su Tân Biên; 
C�n cÿ Công v�n sß     /H�QTCSVN-TCKT ngày   /   /2024 cÿa T¿p �oàn Công 

nghißp cao su Vißt nam vß vißc thßa thu¿n mßt sß nßi dung bißu quy¿t t¿i �¿i hßi 
�ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024 - Công ty CP cao su Tân Biên. 

Ban Kißm soát xin �ß xu¿t lÿa chßn �¡n vß kißm toán �ßc l¿p �ß thÿc hißn dßch 
vÿ soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hÿp nh¿t 6 tháng và kißm toán 
Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hÿp nh¿t cho n�m tài chính 2024, gßm 03 
�¡n vß có tên d±ßi �ây:     

1. Công ty TNHH Hãng Kißm toán AASC. 
2. Công ty TNHH Kißm toán và Dßch vÿ Tin hßc Moore AISC. 
3. Công ty TNHH Kißm toán DFK Vißt Nam.  
Ban Kißm soát Công ty Cß ph¿n cao su Tân Biên Kính trình �¿i hßi �ßng cß 

�ông thông qua vißc lÿa chßn �¡n vß kißm toán nh± sau: 
1. þy quyßn cho Hßi �ßng qu¿n trß lÿa chßn 1 trong 3 �¡n vß trên �ß thÿc hißn 

dßch vÿ soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hÿp nh¿t 6 tháng và kißm 
toán Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hÿp nh¿t cho n�m tài chính 2024 cÿa 
Công ty. 

2. þy quyßn cho Tßng Giám �ßc Công ty thÿc hißn các thÿ tÿc �ß ký Hÿp �ßng 
kißm toán vßi Công ty kißm toán �±ÿc lÿa chßn theo quy �ßnh. 

Kính trình �¿i hßi �ßng cß �ông xem xét thông qua. 
N¡i nh¿n: 
- �H�C�TN n�m 2024; TM. BAN KIÞM SOÁT 
- L±u: VT, BKS.  TR¯ÞNG BAN 
(Tài lißu �H�C� 2024).                                                                 
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�¾I HÞI �ÞNG CÞ �ÔNG 
CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHþ NGH¾A VIÞT NAM 
�ßc L¿p 3 Tÿ Do 3 H¿nh Phúc 

 Sß:          /BB-�H�C�CSTB  Tây Ninh, ngày     tháng    n�m 2024

   
 

BIÊN B¾N 
Hßp �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024 

 

Tên Công ty: CÔNG TY CÞ PH¾N CAO SU TÂN BIÊN 

�ßa chß: Tß 2, ¿p Th¿nh Phú - xã Tân Hißp - huyßn Tân Châu 3 tßnh Tây Ninh 

Gi¿y Chÿng nh¿n �KDN sß 3900242832 do Sß K¿ ho¿ch và �¿u t± tßnh Tây 
Ninh c¿p l¿n �¿u ngày 21/12/2009, thay �ßi l¿n thÿ b¿y, ngày 29/04/2016. 

Thßi gian: 8 giß 00, thÿ hai, ngày 13 tháng 5 n�m 2024. 

�ßa �ißm: t¿i Công ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên, Tß 2, ¿p Th¿nh Phú - xã Tân 
Hißp - huyßn Tân Châu 3 tßnh Tây Ninh 

PH¾N I: GIÞI THIÞU KHAI M¾C CUÞC HÞP 

I. Gißi thißu thành ph¿n tham dÿ �¿i hßi. 
Ban tß chÿc cußc hßp �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024 Công ty Cß 
ph¿n Cao su Tân Biên thÿc hißn nghi thÿc, tuyên bß lý do, gißi thißu �¿i bißu và 
các thành ph¿n tham dÿ �¿i hßi, gßm có: 
1. Vß phía T¿p �oàn Công nghißp Cao su Vißt Nam: 
Ông &&&&&&&&&&. 3 &&&&&&&.. T¿p �oàn CNCSVN. 

2. �¿i dißn cß �ông chi¿n l±ÿc: 
Ông &&&&&&&&&&. - Công ty TNHH SX Cao su Liên Anh. 

3. Vß phía Công ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên: 

"   Bà Lê Thß Bích Lÿi - Chÿ tßch H�QT Công ty. 
÷ Ông Tr±¡ng V�n C± - Thành viên H�QT, Tßng Giám �ßc Công ty. 
÷ Ông D±¡ng T¿n Phong - Thành viên H�QT, P.Tßng Giám �ßc Công ty. 
÷ Ông Nguyßn V�n Sang - Tr±ßng Ban kißm soát. 
÷ Cùng các �¿i bißu là Thành viên H�QT, Thành viên Ban kißm soát, 

Tr±ßng các phòng nghißp vÿ, Giám �ßc các �¡n vß trÿc thußc cùng các cß 
�ông và �¿i dißn cß �ông cÿa Công ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên. 

II. Báo cáo kißm tra t± cách cß �ông: 
- Ng±ßi báo cáo: Ông Nguyßn V�n Sang  3 Chÿc vÿ: Tr±ßng Ban kißm soát. 
- Nßi dung báo cáo: 
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÷ Tßng sß cß �ông mßi tham dÿ: Toàn bß      cß �ông có tên trong danh sách 
cß �ông chßt �¿n 16 giß 00 phút, ngày  16/  4 /2024, sß hÿu 87.945.000 cß 
ph¿n có quyßn bißu quy¿t cÿa Công ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên . 

÷ Cß �ông tham dÿ �¿i hßi:&&&. cß �ông và �¿i dißn cß �ông, sß hÿu và 
�¿i dißn sß hÿu cho &&&&.. cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t, chi¿m &.% 
tßng sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t cÿa Công ty. 

÷ Theo Lu¿t doanh nghißp và �ißu lß cÿa Công ty, �¿i hßi �ßng cß �ông 
th±ßng niên n�m 2024 cÿa Công ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên �ÿ �ißu 
kißn �ß ti¿n hành �¿i hßi. 

III.  B¿u �oàn Chÿ tßch, Th± ký, Ban Kißm phi¿u. 
1. �oàn Chÿ tßch: 
 Bà Lê Thß Bích Lÿi  Chÿ tßch H�QT 

 Ông Tr±¡ng V�n C±  TV.H�QT-TG�  

  Ông D±¡ng T¿n Phong  TV.H�QT- Phó TG� Cty.  

2. Ban Th± ký: 

Ông Tô Qußc Huß   Phó Tr±ßng phòng KH�T 

Ông Tô Minh Tài Th± ký H�QT 

3. Ban Kißm Phi¿u: 
Ông Lâm Quang Phúc   K¿ toán tr±ßng Công ty. 

Ông Huönh Duy Hißn   Tr±ßng phòng KH�T 

Ông Nguyßn V�n Trang   Phó Tr±ßng phòng TTBV 

Bà Nguyßn Tr¿n Thiên Phúc Nhân viên Phòng TCKT 

�¿i hßi �ßng cß �ông nh¿t trí trông qua danh sách danh sách �oàn Chÿ tßch, 
Th± ký và Ban Kißm phi¿u. 

IV. Gißi thißu Ch±¡ng trình �¿i hßi 
Ng±ßi thÿc hißn: Ông D±¡ng T¿n Phong 3 Chÿc vÿ: Thành viên �oàn Chÿ 

tßch 

�¿i hßi nh¿t trí thông qua Ch±¡ng trình Hßp �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng 
niên n�m 2024. 

V. Thông qua Quy ch¿ làm vißc �H�C� th±ßng niên n�m 2024 

Ng±ßi trình bày: Bà Lê Thß Bích Lÿi 3 Chÿc vÿ: Chÿ tßch �oàn. 
�¿i hßi nh¿t trí thông qua Quy ch¿ làm vißc Hßp �¿i hßi �ßng cß �ông 

th±ßng niên n�m 2024. 

PH¾N II: NÞI DUNG �¾I HÞI 

1. Thông qua Báo cáo qu¿n trß Công ty, k¿t qu¿ ho¿t �ßng cÿa Hßi �ßng qu¿n 
trß n�m 2023 và ph±¡ng h±ßng n�m 2024 - Ng±ßi trình bày: Bà Lê Thß Bích Lÿi 3 
Chÿ tßch H�QT. 
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2. Thông qua Báo cáo tình hình ho¿t �ßng cÿa Ban kißm soát n�m 2023 và k¿ 
ho¿ch công tác n�m 2024 - Ng±ßi trình bày: Ông Nguyßn V�n Sang 3 Tr±ßng 
Ban kißm soát. 

3. Thông qua Báo cáo k¿t qu¿ ho¿t �ßng SXKD n�m 2023 và ph±¡ng h±ßng 
k¿ ho¿ch n�m 2024 cÿa Ban Tßng Giám �ßc - Ng±ßi trình bày: Ông Tr±¡ng V�n 
C± 3 Thành viên H�QT kiêm Tßng Giám �ßc. 

4. Tß trình thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hÿp nh¿t �ã kißm toán n�m 
2023 và ph±¡ng án phân phßi lÿi nhu¿n n�m 2023 - Ng±ßi trình bày: Ông Tr±¡ng 
V�n C± 3 Thành viên H�QT kiêm Tßng Giám �ßc. 

5. Thông qua Tß trình thông qua K¿ ho¿ch SXKD n�m 2024- Ng±ßi trình bày: 
Ông Tr±¡ng V�n C± 3 Thành viên H�QT kiêm Tßng Giám �ßc. 

6. Thông qua Tß trình thông qua tißn l±¡ng, thù lao cÿa Ng±ßi qu¿n lý n�m 
2023 và K¿ ho¿ch n�m 2024 - Ng±ßi trình bày: Ông Tr±¡ng V�n C± 3 Thành 
viên H�QT kiêm Tßng Giám �ßc. 

7. Thông qua Tß trình lÿa chßn �¡n vß kißm toán Báo cáo tài chính n�m 2024 
- Ng±ßi trình bày: Ông Tr±¡ng V�n C± 3 Thành viên H�QT kiêm Tßng Giám 
�ßc. 

PH¾N III. Ý KI¾N CþA CÞ �ÔNG:  
Phát bißu cÿa �¿i dißn Cß �ông lßn 3 T¿p �oàn Công nghißp cao su Vißt 

Nam: 

PH¾N IV. CÞ �ÔNG BIÞU QUY¾T 

Sau khi nghe nßi dung các Báo cáo và các Tß trình, �¿i hßi �ßng cß �ông �ã 
th¿o lu¿n và bißu quy¿t nh¿t trí thông qua vßi các nßi dung nh± sau: 

Nßi dung 1: Thông qua Báo cáo qu¿n trß Công ty, k¿t qu¿ ho¿t �ßng cÿa 
Hßi �ßng qu¿n trß n�m 2023 và ph±¡ng h±ßng n�m 2024: 

 Ph¿n bißu quy¿t: 
- Tán thành:&&&&&cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không tán thành:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không có ý ki¿n:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
 Nßi dung 2: Thông qua Báo cáo tình hình ho¿t �ßng cÿa Ban kißm soát 
n�m 2023 và k¿ ho¿ch công tác n�m 2024. 

 Ph¿n bißu quy¿t: 
- Tán thành:&&&&&cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không tán thành:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không có ý ki¿n:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
 Nßi dung 3: Thông qua Báo cáo k¿t qu¿ ho¿t �ßng s¿n xu¿t kinh doanh 
n�m 2023 và k¿ ho¿ch n�m 2024: 

 Ph¿n bißu quy¿t: 
- Tán thành:&&&&&cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
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- Không tán thành:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không có ý ki¿n:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 

Nßi dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính Riêng và Hÿp nh¿t �ã kißm 
toán n�m 2023 và ph±¡ng án phân phßi lÿi nhu¿n n�m 2023: 

a. Báo cáo tài chính Riêng và Hÿp nh¿t n�m 2023: Báo cáo tài chính 
Riêng và Hÿp nh¿t �ã kißm toán n�m 2023 cÿa Công ty �ã �±ÿc ��ng t¿i trên 
website cÿa Công ty www.tabiruco.vn và công bß thông tin theo �úng quy �ßnh. 

 Ph¿n bißu quy¿t: 
- Tán thành:&&&&&cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không tán thành:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không có ý ki¿n:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 

b. Ph±¡ng án phân phßi lÿi nhu¿n n�m 2023:   �vt: �ßng 

Stt Nßi dung Sß tißn 

1 
Lÿi nhu¿n các n�m tr±ßc ch±a phân phßi t¿i ngày 
31/12/2023 11.538.557.967 

2 Lÿi nhu¿n sau thu¿ n�m 2023 208.013.703.358 

3=1+2 Tßng lÿi nhu¿n �±ÿc phân phßi  219.552.261.325 
4 Phân phßi lÿi nhu¿n 200.040.500.000 

4.1 Chia cß tÿc (21%/vßn �ißu lß) 184.684.500.000 
4.2 Trích quÿ khen th±ßng, phúc lÿi 15.043.000.000 
a Trích quÿ khen th±ßng (30%) 4.512.900.000 
  �ã t¿m trích  2.700.000.000 
  Dÿ ki¿n trích thêm  1.812.900.000 
b Trích quÿ phúc lÿi (70%) 10.530.100.000 
  �ã t¿m trích  2.700.000.000 
  Dÿ ki¿n trích thêm  7.830.100.000 

4.3 Trích quÿ th±ßng ng±ßi qu¿n lý 313.000.000 

5 Lÿi nhu¿n còn l¿i 19.511.761.325 

 Ph¿n bißu quy¿t: 
- Tán thành:&&&&&cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không tán thành:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không có ý ki¿n:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 

Nßi dung 5: Thông qua Tß trình k¿ ho¿ch s¿n xu¿t kinh doanh n�m 2024 

K¿ ho¿ch SXKD n�m 2024 vßi các chß tiêu chính nh± sau: 

A. Chß tiêu khßi l±ÿng 
  1. Tßng dißn tích ha 5.722,85 

1.1. Dißn tích cao su ha 5.646,11 
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Trong �ó: 

  
 

- Dißn tích cao su khai thác ha 2.369,62 

 
+ Dißn tích cao su Công ty tÿ khai thác ha 1.967,56 

 
+ Dißn tích cao su nh±ÿng bán quyßn khai thác ha 402,06 

 
- Dißn tích cao su KTCB ha 2.639,82 

 
- Dißn tích cao su tái canh ha 636,67 

1.2. Dißn tích cây lâm nghißp, rÿng cây gß lßn ha 76,74 
2. N�ng su¿t cao su t¿n/ha 1,27 

 
- N�ng su¿t v±ßn cây cao su Công ty tÿ khai thác t¿n/ha 1,27 

 
- N�ng su¿t v±ßn cây cao su nh±ÿng quyßn khai thác t¿n/ha 1,23 

3. S¿n l±ÿng cao su tÿ khai thác t¿n 3.000 

 
- S¿n l±ÿng Công ty tÿ khai thác t¿n 2.505 

 
- S¿n l±ÿng nh±ÿng bán quyßn khai thác t¿n 495 

4. S¿n l±ÿng cao su thu mua t¿n 1.000 
5. Ch¿ bi¿n cao su t¿n 3.505 

 
- Ch¿ bi¿n cao su tÿ khai thác t¿n 2.505 

 
- Ch¿ bi¿n cao su thu mua t¿n 1.000 

6. Thu mua cao su thành ph¿m t¿n 8.000 
7. Tiêu thÿ. Trong �ó: t¿n 11.500 

 
- S¿n l±ÿng tßn kho �¿u n�m t¿n 3.951 

 
- S¿n l±ÿng tiêu thÿ trong n�m t¿n 11.500 

 
+ Xu¿t kh¿u & þy thác XK t¿n 3.000 

 
+ Nßi tiêu t¿n 8.500 

8. S¿n l±ÿng tßn kho cußi kö t¿n 3.956 
B. Chß tiêu giá trß 

  
1. Tßng doanh thu. Trong �ó: Trißu �ßng 641.523 

1.1 S¿n xu¿t kinh doanh cao su . Bao gßm: Trißu �ßng 412.359 

 
+ Doanh thu cao su tÿ khai thác Trißu �ßng 94.550 

 
+ Doanh thu cao su thu mua Trißu �ßng 37.993 

 
+ Doanh thu hàng hóa cao su Trißu �ßng 279.816 

1.2 S¿n xu¿t kinh doanh khác Trißu �ßng 250 
1.3 Ho¿t �ßng tài chính Trißu �ßng 47.731 
1.4 Ho¿t �ßng khác. Trong �ó: Trißu �ßng 181.183 

 
+ Thanh lý v±ßn cây Trißu �ßng 180.831 

2. Tßng chi phí Trißu �ßng 416.279 
3. Lÿi nhu¿n tr±ßc thu¿ Trißu �ßng 225.244 
4. Lÿi nhu¿n sau thu¿ Trißu �ßng 189.360 
5. Tÿ su¿t lÿi nhu¿n tr±ßc thu¿/doanh thu % 35,11 
6. Tÿ su¿t lÿi nhu¿n tr±ßc thu¿/V�L cußi kö báo cáo % 25,61 

7. Tÿ lß chia cß tÿc (% trên mßnh giá cß phi¿u) tßi thißu % 10 

8. Nßp ngân sách Trißu �ßng 71.124 

C. Chß tiêu �¿u t± 
  

I Tßng nhu c¿u vßn Trißu �ßng 84.330 
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1. Vßn �¿u t± XDCB Trißu �ßng 79.530 

 
- Xây l¿p Trißu �ßng 54.458 

 
Trong �ó: Xây l¿p nông nghißp Trißu �ßng 46.252 

 
- Thi¿t bß Trißu �ßng 9.816 

 
- KTCB khác Trißu �ßng 13.391 

 
Trong �ó: tißn thuê �¿t v±ßn cây Trißu �ßng 9.617 

 
- Tr¿ lãi vay ngân hàng Trißu �ßng 1.865 

2. Tr¿ nÿ vay tín dÿng dài h¿n Trißu �ßng 4.800 
II Ngußn vßn Trißu �ßng 84.330 
1. Vßn chÿ sß hÿu Trißu �ßng 53.360 
2. Quÿ phát trißn KH &CN Trißu �ßng 11.595 
3. Vßn vay trong n±ßc Trißu �ßng 19.375 

�¿i hßi �ßng cß �ông ÿy quyßn cho Hßi �ßng qu¿n trß Công ty phê duyßt K¿ 
ho¿ch s¿n xu¿t n�m 2024 sau khi �±ÿc T¿p �oàn Công nghißp Cao su Vißt Nam 
thßa thu¿n giao k¿ ho¿ch chính thÿc. 

 Ph¿n bißu quy¿t: 
- Tán thành:&&&&&cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không tán thành:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không có ý ki¿n:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 

Nßi dung 6: Thông qua tißn l±¡ng, thù lao cÿa Ng±ßi qu¿n lý n�m 2023 
và k¿ ho¿ch tißn l±¡ng, thù lao n�m 2024. 

1.Tißn l±¡ng và thù lao cÿa Ng±ßi qu¿n lý n�m 2023: 

Stt Hß và tên Chÿc vÿ 

 Tißn l±¡ng 
c¡ b¿n (Phÿ 
lÿc 2, Q� 

107) 

Tißn l±¡ng 
t�ng theo 
lÿi nhu¿n 
(t�ng so vßi 

TLKH 
20%) 

Qu{ tißn l±¡ng 
thÿc hißn và 
thù lao, phÿ 
c¿p n�m 2023 
�±ÿc T¿p �oàn 
thßa thu¿n 

Qu{ tißn 
l±¡ng thÿc 
hißn và thù 
lao, phÿ c¿p 
n�m 2023 �ã 

chi tr¿ 

Qu{ tißn 
l±¡ng thÿc 
hißn và thù 
lao, phÿ c¿p 
n�m 2023 

còn l¿i, ch±a 
chi tr¿ 

I  
Qu{ l±¡ng cÿa ng±ßi qu¿n lý 
chuyên trách  

163.000.000 195.600.000 2.347.200.000 2.128.497.283 218.702.717 

1 Lê Thß Bích Lÿi Chÿ tßch 
H�QT 

32.000.000 38.400.000 460.800.000 417.775.186 43.024.814 

2 Tr±¡ng V�n C± 
TV H�QT- 

TG� 
30.000.000 36.000.000 432.000.000 391.295.217 40.704.783 

3 D±¡ng T¿n Phong 
TV H�QT- 
Phó TG� 

27.000.000 32.400.000 388.800.000 352.118.334 36.681.666 

4 Tr¿n V�n Toàn Phó TG� 26.000.000 31.200.000 374.400.000 339.143.479 35.256.521 

5 Nguyßn V�n Sang 
Tr±ßng Ban 

KS 
24.000.000 28.800.000 345.600.000 313.071.747 32.528.253 

6 Lâm Quang Phúc K¿ toán 
tr±ßng 

24.000.000 28.800.000 345.600.000 315.093.320 30.506.680 

II  
Qu{ thù lao cÿa NQL không 
chuyên trách (b¿ng 10% tißn 
l±¡ng cÿa NQL chuyên trách) 

10.200.000  122.400.000 114.444.000 7.956.000 

1 Lâm Thanh Phú TVH�QT  2.700.000  32.400.000 30.294.000 2.106.000 
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2 �ß Qußc Tu¿n TVH�QT 
�ßc l¿p 

2.700.000  32.400.000 30.294.000 2.106.000 

3 Hoàng Qußc H±ng KSV  2.400.000  28.800.000 26.928.000 1.872.000 

4 Hoàng V�n Vinh KSV  2.400.000  28.800.000 26.928.000 1.872.000 

III  
Phÿ c¿p th± ký H�QT và công 
bß thông tin 

3.000.000  36.000.000 36.000.000  

1 Tô Minh Tài Th± ký H� 2.000.000  24.000.000 24.000.000  

2 
Nguyßn Tr¿n Thiên 
Phúc 

CBTT 1.000.000  12.000.000 12.000.000  

  Tßng cßng   176.200.000  2.505.600.000 2.278.941.283 226.658.717 

2. K¿ ho¿ch tißn l±¡ng, thù lao cÿa Ng±ßi qu¿n lý n�m 2024: 

- K¿ ho¿ch tißn l±¡ng cÿa Thành viên Hßi �ßng qu¿n trß, Ban Tßng Giám 
�ßc, Ban kißm soát, n�m 2024: t¿m chi tr¿ h¿ng tháng b¿ng 80% x 80% tißn l±¡ng 
xác �ßnh theo Phÿ lÿc 02 ban hành kgm theo Quy¿t �ßnh sß 107/Q�-H�QTCSVN 
ngày 26/03/2020 cÿa T¿p �oàn Công nghißp Cao su Vißt Nam. 
 Ghi chú:  

 - Hàng tháng Công ty t¿m chi tr¿ mÿc thù lao, phÿ c¿p kiêm nhißm cÿa Hßi 
�ßng qu¿n trß và Ban kißm soát n�m 2024 b¿ng 80% x 80% mÿc thù lao, phÿ c¿p 
�±ÿc xác �ßnh t¿i Phÿ lÿc 02 ban hành kgm theo Quy¿t �ßnh sß 107/Q�-
H�QTCSVN ngày 26/03/2020. 

- Sau khi K¿ ho¿ch tißn l±¡ng, thù lao, phÿ c¿p cÿa Thành viên Hßi �ßng 
qu¿n trß, Ban Tßng Giám �ßc, Ban kißm soát n�m 2024 �±ÿc T¿p �oàn Công 
nghißp Cao su Vißt Nam thßa thu¿n sg �±ÿc chi tr¿ �úng mÿc �ích và �úng quy 
�ßnh.    

- �H�C� ÿy quyßn cho Hßi �ßng qu¿n trß phê duyßt K¿ ho¿ch tißn l±¡ng, 
thù lao, phÿ c¿p cÿa Hßi �ßng qu¿n trß, Ban Tßng Giám �ßc, Ban kißm soát n�m 
2024 sau khi �±ÿc T¿p �oàn Công nghißp Cao su Vißt Nam thßa thu¿n.    
  Ph¿n bißu quy¿t: 
- Tán thành:&&&&&cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không tán thành:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không có ý ki¿n:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 

Nßi dung 7: Thông qua Tß trình lÿa chßn �¡n vß kißm toán báo cáo tài 
chính 

�H�C� ÿy quyßn cho Hßi �ßng qu¿n trß lÿa chßn 01 �¡n vß kißm toán 
trong 03 �¡n vß sau �ß soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kißm toán Báo cáo tài 
chính n�m 2024 cÿa Công ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên: 

1. Công ty TNHH Hãng Kißm toán AASC. 
2. Công ty TNHH Kißm toán và Dßch vÿ Tin hßc Moore AISC. 
3. Công ty TNHH Kißm toán DFK Vißt Nam.  
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 �ßng thßi ÿy quyßn cho Tßng Giám �ßc Công ty thÿc hißn các thÿ tÿc �ß ký 
Hÿp �ßng vßi Công ty kißm toán �±ÿc lÿa chßn theo quy �ßnh.  
 Ph¿n bißu quy¿t: 
- Tán thành:&&&&&cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không tán thành:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 
- Không có ý ki¿n:&&.cß ph¿n, chi¿m&.. % sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 

PH¾N V: THÔNG QUA BIÊN B¾N CUÞC HÞP 

Ng±ßi trình bày: Ông Tô Minh Tài �ßc biên b¿n cußc hßp. 

�¿i hßi bißu quy¿t và nh¿t trí thông qua toàn v�n Biên b¿n cußc hßp �¿i hßi 
�ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024 vßi &&% sß cß ph¿n có quyßn bißu quy¿t. 

Biên b¿n này �±ÿc l¿p thành 04 b¿n và �±ÿc Công bß thông tin theo quy 
�ßnh và l±u t¿i Công ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên. 

�¿i hßi k¿t thúc 11 giß 15 phút cùng ngày. 

                TH¯ KÝ  TM. �OÀN CHþ TÞCH 
                                                                                                  CHþ TÞA 
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CÔNG TY CÞ PH¾N 
CAO SU TÂN BIÊN 

CÞNG HÒA XÃ HÞI CHþ NGH¾A VIÞT NAM 
�ßc L¿p 3 Tÿ Do 3 H¿nh Phúc 

  
Sß:           /NQ-�H�C�CSTB Tây Ninh, ngày    tháng   n�m 2024 

 

                                 

NGHÞ QUY¾T 
 �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024 

Công ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên 
 

�¾I HÞI �ÞNG CÞ �ÔNG CÔNG TY CÞ PH¾N CAO SU TÂN BIÊN 

C�n cÿ Lu¿t Doanh nghißp sß 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

C�n cÿ �ißu lß Tß chÿc và ho¿t �ßng (sÿa �ßi, bß sung) cÿa Công ty Cß ph¿n 
Cao su Tân Biên �ã �±ÿc �¿i hßi �ßng cß �ông thông qua ngày 15/6/2022; 

C�n cÿ Biên b¿n hßp �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên n�m 2024 cÿa Công 
ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên ngày 13/6/2024. 

 

QUY¾T NGHÞ: 
 

�ißu 1. Thông qua báo cáo ho¿t �ßng cÿa Hßi �ßng qu¿n trß n�m 2023 và 

ph±¡ng h±ßng, nhißm vÿ cÿa Hßi �ßng qu¿n trß n�m 2024. Báo cáo ho¿t �ßng cÿa 

Ban kißm soát n�m 20232 và ph±¡ng h±ßng, nhißm vÿ công tác cÿa Ban kißm soát 

n�m 2024. Thông qua báo cáo ho¿t �ßng s¿n xu¿t kinh doanh n�m 2023 và  k¿ 

ho¿ch s¿n xu¿t kinh doanh n�m 2024 cÿa Ban �ißu hành Công ty. 

�ißu 2. Thông qua Báo cáo tài chính kißm toán Riêng và Hÿp nh¿t n�m 2023 
�ã �±ÿc kißm toán và ph±¡ng án ph¿n phßi lÿi nhu¿n n�m 2023 cÿa Công ty Cß 
ph¿n Cao su Tân Biên. 

�ißu 3. Thông qua k¿ ho¿ch SXKD n�m 2024 cÿa Công ty CP cao su Tân 
Biên. ( �ính kèm K¿ ho¿ch SXKD n�m 2024). 

�ißu 4. Thông qua tißn l±¡ng, thù lao cÿa Ng±ßi qu¿n lý n�m 2023 và K¿ 
ho¿ch tißn l±¡ng, thù lao n�m 2024. 

a. Tißn l±¡ng, thù lao cÿa Ng±ßi qu¿n lý n�m 2023: 

Stt Hß và tên Chÿc vÿ 

 Tißn l±¡ng 
c¡ b¿n (Phÿ 
lÿc 2, Q� 

107) 

Tißn l±¡ng 
t�ng theo 
lÿi nhu¿n 
(t�ng so vßi 

TLKH 
20%) 

Qu{ tißn l±¡ng 
thÿc hißn và 
thù lao, phÿ 
c¿p n�m 2023 
�±ÿc T¿p �oàn 
thßa thu¿n 

Qu{ tißn 
l±¡ng thÿc 
hißn và thù 
lao, phÿ c¿p 
n�m 2023 �ã 

chi tr¿ 

Qu{ tißn 
l±¡ng thÿc 
hißn và thù 
lao, phÿ c¿p 
n�m 2023 

còn l¿i, ch±a 
chi tr¿ 

I  
Qu{ l±¡ng cÿa ng±ßi qu¿n lý 
chuyên trách  

163.000.000 195.600.000 2.347.200.000 2.128.497.283 218.702.717 

1 Lê Thß Bích Lÿi Chÿ tßch 
H�QT 

32.000.000 38.400.000 460.800.000 417.775.186 43.024.814 
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Stt Hß và tên Chÿc vÿ 

 Tißn l±¡ng 
c¡ b¿n (Phÿ 
lÿc 2, Q� 

107) 

Tißn l±¡ng 
t�ng theo 
lÿi nhu¿n 
(t�ng so vßi 

TLKH 
20%) 

Qu{ tißn l±¡ng 
thÿc hißn và 
thù lao, phÿ 
c¿p n�m 2023 
�±ÿc T¿p �oàn 
thßa thu¿n 

Qu{ tißn 
l±¡ng thÿc 
hißn và thù 
lao, phÿ c¿p 
n�m 2023 �ã 

chi tr¿ 

Qu{ tißn 
l±¡ng thÿc 
hißn và thù 
lao, phÿ c¿p 
n�m 2023 

còn l¿i, ch±a 
chi tr¿ 

2 Tr±¡ng V�n C± 
TV H�QT- 

TG� 
30.000.000 36.000.000 432.000.000 391.295.217 40.704.783 

3 D±¡ng T¿n Phong 
TV H�QT- 
Phó TG� 

27.000.000 32.400.000 388.800.000 352.118.334 36.681.666 

4 Tr¿n V�n Toàn Phó TG� 26.000.000 31.200.000 374.400.000 339.143.479 35.256.521 

5 Nguyßn V�n Sang 
Tr±ßng Ban 

KS 
24.000.000 28.800.000 345.600.000 313.071.747 32.528.253 

6 Lâm Quang Phwc K¿ toán 
tr±ßng 

24.000.000 28.800.000 345.600.000 315.093.320 30.506.680 

II  
Qu{ thù lao cÿa NQL không 
chuyên trách (b¿ng 10% tißn 
l±¡ng cÿa NQL chuyên trách) 

10.200.000  122.400.000 114.444.000 7.956.000 

1 Lâm Thanh Phw TVH�QT  2.700.000  32.400.000 30.294.000 2.106.000 

2 �ß Qußc Tu¿n TVH�QT 
�ßc l¿p 

2.700.000  32.400.000 30.294.000 2.106.000 

3 Hoàng Qußc H±ng KSV  2.400.000  28.800.000 26.928.000 1.872.000 

4 Hoàng V�n Vinh KSV  2.400.000  28.800.000 26.928.000 1.872.000 

III  
Phÿ c¿p th± ký H�QT và công 
bß thông tin 

3.000.000  36.000.000 36.000.000  

1 Tô Minh Tài Th± ký H� 2.000.000  24.000.000 24.000.000  

2 
Nguyßn Tr¿n Thiên 
Phúc 

CBTT 1.000.000  12.000.000 12.000.000  

  Tßng cßng   176.200.000  2.505.600.000 2.278.941.283 226.658.717 

b. K¿ ho¿ch tißn l±¡ng cÿa Ng±ßi qu¿n lý n�m 2024: 
 - K¿ ho¿ch tißn l±¡ng cÿa Thành viên Hßi �ßng qu¿n trß, Ban Tßng Giám 
�ßc, Ban kißm soát, n�m 2024: t¿m chi tr¿ h¿ng tháng b¿ng 80% x 80% tißn l±¡ng 
xác �ßnh theo Phÿ lÿc 02 ban hành kgm theo Quy¿t �ßnh sß 107/Q�-H�QTCSVN 
ngày 26/03/2020 cÿa T¿p �oàn Công nghißp Cao su Vißt Nam. 
 Ghi chú:  

 - Hàng tháng Công ty t¿m chi tr¿ mÿc thù lao, phÿ c¿p kiêm nhißm cÿa Thành 
viên Hßi �ßng qu¿n trß và Ban kißm soát n�m 2024 b¿ng 80% x 80% mÿc thù lao, 
phÿ c¿p �±ÿc xác �ßnh t¿i Phÿ lÿc 02 ban hành kgm theo Quy¿t �ßnh sß 107/Q�-
H�QTCSVN ngày 26/03/2020. 
 - Sau khi K¿ ho¿ch tißn l±¡ng, thù lao, phÿ c¿p cÿa Hßi �ßng qu¿n trß, Ban 
Tßng Giám �ßc, Ban kißm soát n�m 2024 �±ÿc T¿p �oàn Công nghißp Cao su Vißt 
Nam thßa thu¿n sg �±ÿc chi tr¿ �wng mÿc �ích và �wng quy �ßnh.     

 - �H�C� ÿy quyßn cho Hßi �ßng qu¿n trß phê duyßt K¿ ho¿ch tißn l±¡ng, 
thù lao cÿa Hßi �ßng qu¿n trß, Ban Tßng Giám �ßc, Ban kißm soát n�m 2024 sau khi 
�±ÿc T¿p �oàn Công nghißp Cao su Vißt Nam thßa thu¿n.    
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�ißu 5. �H�C� ÿy quyßn cho Hßi �ßng qu¿n trß lÿa chßn 01 �¡n vß kißm 
toán trong 03 �¡n vß sau �ß soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kißm toán Báo cáo 
tài chính n�m 2024 cÿa Công ty Cß ph¿n Cao su Tân Biên: 

1. Công ty TNHH Hãng Kißm toán AASC. 
2. Công ty TNHH Kißm toán và Dßch vÿ Tin hßc Moore AISC. 
3. Công ty TNHH Kißm toán DFK Vißt Nam.  

 �ßng thßi þy quyßn cho Tßng Giám �ßc Công ty thÿc hißn các thÿ tÿc �ß ký 
Hÿp �ßng kißm toán vßi Công ty kißm toán �±ÿc lÿa chßn theo quy �ßnh. 
  Nghß quy¿t này �ã �±ÿc �ßc toàn v�n tr±ßc cußc hßp �H�C� th±ßng niên 
n�m 2024 cÿa Công ty cß ph¿n Cao su Tân Biên ngày 13/5/2024 và có hißu lÿc thi 
hành kß tÿ ngày ký. 

 Giao Hßi �ßng qu¿n trß Công ty có trách nhißm chß �¿o tß chÿc trißn khai thÿc 
hißn các nßi dung �±ÿc �¿i hßi �ßng cß �ông th±ßng niên 2024 thông qua t¿i Nghß 
quy¿t này và công bß thông tin theo �wng quy �ßnh.  

N¡i nh¿n:     
 

TM. �¾I HÞI �ÞNG CÞ �ÔNG 
-  Cß �ông RTB; 
-  H�QT, BKS, B.TG�;  
-  L±u: VT, TK.H�QT. 

CHþ TÞCH �OÀN 
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